

  

    
      
    

  





  ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS (sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires (Argentina); tên thật: Jorge Mario Bergoglio) là vị giáo hoàng thứ 266 và là đương kim giáo hoàng của Giáo hội Công giáo Rôma*. Ông là vị Giáo hoàng Người Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử.


  Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương xót là một sự kiện lớn của Giáo hội Công giáo, đây là Năm Thánh lần thứ 27 trong lịch sử Công giáo. Giống như các Năm Thánh trước đây, Năm Thánh 2016 sẽ là một thời gian đặc biệt mà Giáo hội Công giáo đề cao lòng mộ đạo, sự tha tội và tha thứ, nhất là tập chú vào sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.


  Vào ngày 13 tháng Ba năm 2015, để đánh dấu một bước ngoặt lớn của Giáo hội trong triều Giáo hoàng của mình, Giáo hoàng Francis công bố Năm Thánh 2016 là Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương xót.





  ANDREA TORNIELLI là nhà báo kỳ cựu ở Vatican, là phóng viên của tờ La Stampa và là chủ sự trang web Vatican Insider; ông cũng viết cho nhiều tạp chí ở Ý và quốc tế. Các tác phẩm đã xuất bản của ông bao gồm tiểu sử đầu tiên về Giáo hoàng, Francis: Pope of a New World, đã được dịch ra 16 thứ tiếng, và This Economy Kills: Pope Francis on Capitalism and Social Justice đã được dịch ra 9 thứ tiếng.






    Chúa lại kể dụ ngôn về kẻ cậy mình là người công chính mà khinh dể kẻ khác:


    “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pharisee* và một người thu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vầy: ‘Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Chúa, vì con không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như gã thu thuế kia. Con ăn chay một tuần lễ hai lần, và dâng lên Chúa một phần mười mọi món huê lợi của con.’ Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót lấy con, vì con là kẻ có tội!’ Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình, thì đã được nên công chính hơn người kia; vì ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”


    [Tin Mừng Luke, 18:9-14]




  TẦM NHÌN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS


  Vào buổi sáng Chúa nhật, ngày 17 tháng Ba năm 2013, Đức Thánh Cha Francis dâng Thánh Lễ đầu tiên của ông sau khi được bầu làm Giám mục Rome*, sự kiện đã diễn ra vào tối thứ Tư trước đó. Nhà thờ St. Anna ở Vatican, chỉ cách cánh cổng cùng tên dẫn tới quốc gia nhỏ nhất thế giới một quãng đi bộ ngắn, đây là nhà thờ của giáo xứ Borgo Pio, lúc này đang đông nghẹt giáo dân. Tôi đã ở đó với mấy người bạn. Dịp này, Francis có bài thuyết giảng thứ hai của mình trong vai trò Giáo hoàng, và ngài nói một cách tự nhiên: “Thông điệp của Jesus là lòng thương xót. Với tôi, và tôi nói điều này với tất cả sự khiêm nhường, đó là sứ điệp mạnh mẽ nhất của Ngài.”


  Giáo hoàng đã chọn giảng một đoạn trích từ Tin Mừng John nói về người phụ nữ ngoại tình, người mà những luật sĩ và những người Pharisee sắp sửa ném đá tới chết theo Luật Moses. Jesus đã cứu mạng bà ta khi nói người nào không tội lỗi gì hãy ném hòn đá đầu tiên. Tất cả mọi người đều bỏ đi. “Chính tôi cũng không lên án chị; chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” [Tin Mừng John 8:11]


  Giáo hoàng Francis, đề cập tới những luật sĩ và những người Pharisee đã lôi người phụ nữ kia ra trước mặt Nazarene để bị ném đá, ngài nói: “Đôi khi cả chúng ta nữa, thích chê trách người khác, lên án người khác.” Ngài nói thêm, bước đầu tiên và duy nhất cần phải có để trải nghiệm lòng thương xót, là nhận biết được rằng chúng ta cần lòng thương xót. “Jesus vì chúng ta mà đến, khi chúng ta nhận ra rằng mình là kẻ mang tội.” Tất cả những gì cần làm là đừng bắt chước người Pharisee kia đã đứng trước bệ thờ và cảm tạ Thiên Chúa vì mình không phải là một kẻ có tội, “không như bao kẻ khác”. Tân Giám mục Rome giải thích, nếu chúng ta giống người Pharisee đó, nếu chúng ta nghĩ mình là công chính, “chúng ta không hiểu được trái tim Thiên Chúa, và chúng ta sẽ không bao giờ được vui hưởng niềm thương xót đó!”. Những ai có thói quen đứng trên cao phán xét người khác, những ai chắc chắn về sự công chính của mình, những ai quen coi mình là công chính, tốt lành, và đúng đắn, họ sẽ không cảm thấy nhu cầu được đón nhận và tha thứ nữa. Và cũng có những người cảm nhận được nhu cầu đó nhưng nghĩ rằng họ là kẻ không thể cứu chuộc được vì họ đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ.


  Trong mối liên hệ này, Giáo hoàng Francis nhắc tới một cuộc đối thoại của ngài với một người đàn ông, vị này sau khi được nghe giải thích như thế về lòng thương xót, đã trả lời: “Ôi, thưa cha, nếu cha biết cuộc đời tôi, cha sẽ không nói với tôi như thế! Tôi đã làm những chuyện vô cùng tồi tệ!” Đây là lời đáp của Francis: “Vậy càng tốt! Hãy đến với Chúa Jesus: ngài thích nghe những chuyện này. Ngài sẽ quên, sở trường đặc biệt của Ngài là quên đi. Ngài sẽ quên đi, ngài sẽ hôn anh, ngài sẽ ôm anh, và ngài sẽ nói: ‘Ta cũng không lên án anh; hãy đi, đừng phạm tội nữa.’ Đó là lời khuyên nhủ duy nhất mà ngài đưa ra. Nếu mọi thứ không thay đổi trong vòng một tháng… Chúng ta trở lại với Chúa. Chúa không bao giờ mệt mỏi với việc tha thứ: không bao giờ! Chính là bởi chúng ta mệt mỏi vì xin ngài sự tha thứ. Chúng ta phải hỏi xin ơn phước để đừng bao giờ mệt mỏi khi xin sự tha thứ, vì ngài không bao giờ mệt mỏi với việc thứ tha.”


  Bài giảng đầu tiên đó đã lay động tôi. Trong đó ngài đưa ra sứ điệp trọng tâm về lòng thương xót, tiêu biểu cho những năm đầu trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của Francis. Đó là những lời lẽ mộc mạc mà sâu sắc. Đó là bộ mặt của một Giáo hội không trách móc con người vì sự mềm yếu của họ hay vì những vết thương của họ, mà chữa trị cho họ bằng liều thuốc của lòng thương xót.


  Chúng ta sống trong một xã hội khuyến khích mọi người loại bỏ thói quen nhìn nhận và gánh vác những trách nhiệm của mình: Những người phạm sai lầm luôn là người khác. Những người vô đạo đức luôn là người khác. Luôn là lỗi của một ai khác, chứ không phải của chúng ta. Và đôi khi chúng ta thậm chí phải chứng kiến sự trở lại của chủ nghĩa giáo sĩ quyền: luôn có ý đồ xây nên những đường ranh giới, chỉnh đốn cuộc đời mọi người thông qua các điều kiện và những cấm chỉ được áp đặt khiến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, vốn đã nhọc nhằn, lại càng khó khăn gấp bội. Một thái độ luôn sẵn sàng lên án và chẳng mấy khi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng phán xét nhưng không chịu cúi đầu xuống bằng niềm cảm thông với nỗi đau thương của con người. Sứ điệp về lòng thương xót - trọng tâm của “thông điệp đầu tiên” không được thể hiện bằng văn viết, vốn hàm chứa trong bài giảng ngắn của tân Giáo hoàng - quét sạch mọi thái độ đó.


  Hơn một năm sau, vào ngày 7 tháng Tư năm 2014, Giáo hoàng Francis nhắc lại bài giảng về đoạn kinh này trong Thánh lễ sáng ở Nhà nguyện St. Martha*, thừa nhận sự gắn bó của mình với đoạn bài đọc ấy trong sách Tin Mừng. “Thiên Chúa thứ tha không phải bằng những lời tuyên bố mà bằng sự ân cần.” Và với lòng thương xót, “Jesus cũng vượt trên luật lệ và tha thứ bằng cách chăm sóc cho những vết thương từ tội lỗi của chúng ta.”


  “Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay,” Giáo hoàng giải thích, “nói với chúng ta về tội ngoại tình,” cùng với tội phạm thánh và thờ ngẫu tượng được coi là “tội lỗi trầm trọng theo Luật Moses” và có thể phải “nhận án tử hình” bằng cách ném đá. Trong một trích đoạn từ chương tám Tin Mừng John, Giáo hoàng chỉ rõ: “Chúng ta thấy Jesus đang ngồi đó, như một giáo lý viên đang giảng, đám đông vây quanh ngài.” Rồi “các luật sĩ và những người Pharisee dẫn lại cho Ngài một người đàn bà, có lẽ là bị trói tay, ta có thể mường tượng như thế. Rồi họ đẩy người đàn bà vào giữa đám đông và kết tội chị ta: ‘Đây là một kẻ phạm tội tà dâm!’ Đấy là một lời buộc tội công khai. Sách Tin Mừng kể rằng họ đã hỏi Jesus: ‘Chúng tôi phải làm gì người đàn bà này đây? Ngài nói về những sự tốt lành, nhưng Moses nói chúng ta phải giết hạng người như vậy!’.”


  “Họ nói thế,” Đức Thánh Cha Francis nhận xét, “để thử Ngài, để họ có cớ buộc tội Ngài. Thật vậy, nếu lúc đó Jesus nói với họ: ‘Ném đá người đàn bà đó đi,’ vậy thì sau đó họ có thể nói với mọi người: ‘Các người nói thầy của các người thật tốt lành, nhưng xem ông ta đã làm gì người đàn bà tội nghiệp này đi!’ Nếu thay vì thế Chúa Jesus nói, ‘Không, đấy là một người đàn bà tội nghiệp, chúng ta phải tha thứ cho bà ấy!’ họ đã có thể buộc tội Ngài ‘không tuân giữ lề luật’.”


  “Mục đích duy nhất của họ,” Giáo hoàng Francis nói tiếp, là “thử thách Ngài, là giương lên một cái bẫy” với Jesus. “Họ chẳng quan tâm tới người đàn bà, họ chẳng quan tâm tới tội ngoại tình.” Ngược lại, “có thể chính một số người trong bọn họ là những kẻ ngoại tình”. Và bởi thế Jesus, vốn muốn “ở một mình với người đàn bà đó và nghe chị ta bộc lộ tâm can,” đã trả lời, “Ai trong số các ông là người vô tội, hãy lấy đá mà ném chị ta trước đi.” Và rồi sau khi nghe những lời đó, đám đông “từ từ rút đi”. “Tin Mừng, bằng giọng văn châm biếm, kể rằng họ bỏ đi, từng người một, những người có tuổi đi trước: rõ ràng là họ mắc nợ nước trời không ít!” Sau đó là khoảnh khắc “của Jesus - Người giải tội”. Ngài ở lại “một mình với người đàn bà” đã được dắt tới chỗ đó. Khi ấy, “Jesus cúi xuống và lấy ngón tay viết trên đất. Một số nhà bình giải cho rằng Jesus đang viết ra những tội lỗi của các luật sĩ và những người Pharisee” nhưng “có thể đấy chỉ là tưởng tượng”. Rồi “ngài đứng dậy và nhìn” người đàn bà, đang “đầy hổ thẹn và nói với chị ta: ‘này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Chỉ còn có chúng ta, chị và tôi. Chị đang đứng trước Thiên Chúa. Một Thiên Chúa không lên án, không ngồi lê đôi mách: chỉ mình chị và Thiên Chúa’”.


  Người phụ nữ đó - Giáo hoàng Francis tiếp tục bài giảng của mình - không nói rằng bà là nạn nhân của “những tố cáo sai quấy”; bà ấy không tự biện hộ cho mình rằng, “Tôi không ngoại tình”. Không, “chị nhận biết tội lỗi của mình” và chị đã đáp lời Jesus rằng, “Không ai cả, thưa Ngài. Không ai kết án tôi cả.” Và Jesus cũng nói, “Ta cũng vậy. Tôi không kết án chị; hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Bởi thế, Francis kết luận, “Jesus tha thứ. Nhưng ở đây còn một điều gì đó hơn cả sự tha thứ. Vì với tư cách người giải tội, Jesus còn hơn cả pháp luật.” Thật vậy, “Luật tuyên bố rằng chị phải bị trừng phạt.” Hơn thế nữa, Jesus “là người thanh sạch và có thể ném hòn đá đầu tiên”. Nhưng Đấng Kitô “còn đi xa hơn. Ngài không nói rằng ngoại tình không phải là tội lỗi, nhưng Ngài không dùng Luật để kết án chị”. Đó là “mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa Jesus.”


  “Bày tỏ lòng thương xót,” Jesus đã vượt trên “Luật vốn ra lệnh phải ném đá.” Và bởi thế nên ngài nói người phụ nữ có thể yên tâm mà đi. “Lòng thương xót,” Giám mục Rome nói trong bài giảng buổi sáng đó, “là điều gì đó khó hiểu: nó không tẩy xóa tội lỗi”. Điều xóa được tội lỗi “là sự tha thứ của Thiên Chúa”. Nhưng lòng thương xót là phương cách để Thiên Chúa tha thứ. Vì “Jesus đã có thể nói: ‘Ta tha thứ cho chị, hãy đi!’. Như ngài đã nói với người đàn ông bại liệt: ‘Tội của anh được tha!’.” Ở đây, trong tình huống này, “Jesus còn đi xa hơn thế và khuyên người phụ nữ kia đừng phạm tội nữa. Và ở đây chúng ta thấy được thái độ thương xót của Jesus: ngài bảo vệ những người phạm tội khỏi tay kẻ thù của họ, ngài bảo vệ người phạm tội trước một vụ định tội công bằng.”


  Điều này, Đức Giáo hoàng Francis bổ sung, “cũng đúng với cả chúng ta nữa… Bao nhiêu người trong chúng ta đáng bị định tội! Và liệu đó có thể là một vụ định tội công bằng! Nhưng Ngài tha thứ.” Bằng cách nào? “Bằng lòng thương xót, điều không tẩy xóa tội lỗi: chỉ sự tha thứ của Thiên Chúa mới xóa được tội lỗi, trong khi lòng thương xót thậm chí còn làm được hơn thế.” Nó “giống như bầu trời: chúng ta nhìn lên bầu trời, khi bầu trời đầy sao, nhưng khi mặt trời hiện ra vào buổi sớm mai, với đầy đủ ánh sáng của nó, chúng ta không nhìn thấy những vì sao nữa. Điều đó giống như lòng thương xót của Chúa: ánh sáng vĩ đại của tình yêu và lòng trắc ẩn, vì Chúa tha thứ không phải bằng sắc lệnh, mà bằng sự quan tâm chăm sóc”. Ngài làm việc đó “bằng cách chăm sóc cho những vết thương từ tội lỗi chúng ta vì ngài dấn thân để tha thứ, ngài dấn thân cứu độ chúng ta”.


  Theo nghĩa đó, Giáo hoàng Francis kết luận, Jesus là một vị giải tội. Ngài không phỉ báng người phụ nữ ngoại tình. Ngài không vặn hỏi: “Chị đã làm gì vậy, chị đã làm chuyện đó khi nào, chị làm chuyện đó ra sao, và chị làm chuyện đó với ai?” Ngược lại, ngài nói với người đàn bà ấy, “hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Lòng thương xót của Thiên Chúa thật lớn lao, lòng thương xót của Jesus thật lớn lao: Ngài tha thứ cho chúng ta bằng cách chăm sóc chúng ta.


  Năm Thánh Lòng Thương Xót là kết quả của thông điệp này và luôn là tâm điểm trong lời giảng của Giáo hoàng Francis. Vào ngày 13 tháng Ba năm 2015, khi tôi đang nghe bài giảng về nghi thức thống hối mà vào cuối bài Giáo hoàng sẽ công bố tuyên cáo về Năm Thánh ngoại thường, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu tôi hỏi ông vài câu hỏi tập trung vào chủ đề lòng thương xót và sự tha thứ, phân tích xem những từ đó có ý nghĩa gì với ông, trong tư cách một con người và một linh mục. Tôi không bận tâm lắm việc trích dẫn mấy đoạn văn hùng hồn có thể trở thành một phần của cuộc tranh luận trên truyền thông xoay quanh Thượng Hội đồng Giám mục, vốn thường gây cho người ta cảm giác như một cuộc đấu đá giữa các nhóm đối địch. Không để mình kẹt vào sự phán quyết đúng sai đấy, tôi thích ý tưởng về một cuộc phỏng vấn sẽ bộc lộ tâm tư của Francis và tầm nhìn của ông. Tôi muốn một bản văn sẽ mở ra những cánh cửa, nhất là trong Năm Thánh này, khi Giáo hội muốn bày tỏ, theo một cách thức rất đặc biệt, và còn rất quan trọng nữa, gương mặt đầy niềm thương xót của mình.


  Giáo hoàng đã chấp thuận đề nghị của tôi. Cuốn sách này kết thành từ những cuộc trò chuyện bắt đầu ở nơi lưu trú của ngài tại Nhà St. Martha, Vatican vào một buổi chiều oi bức tháng Bảy vừa rồi, vài ngày sau khi ngài trở về từ chuyến đi tới Ecuador, Bolivia, và Paraguay. Hầu như không báo trước, tôi đã gửi một danh sách các đề tài và câu hỏi mà tôi muốn trao đổi. Tôi đã tới cùng với ba máy ghi âm. Giáo hoàng Francis đang đợi tôi, ngồi cạnh bên bàn giấy trên đó có một mục lục tra từ cái trong Kinh Thánh và vài trích dẫn từ các Giáo Phụ. Các bạn có thể đọc nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi trong những trang sắp tới đây.


  Tôi hy vọng rằng người được phỏng vấn sẽ không lấy làm khó chịu nếu tôi tiết lộ một tình tiết hậu trường khá đặc biệt mà tôi thấy là đáng để kể lại. Chúng tôi đã thảo luận về những khó khăn của việc tự nhận mình là kẻ có tội, và trong bản phác thảo thứ nhất, tôi đã viết rằng Francis xác quyết, “Thuốc đã có, phép chữa lành đã có - miễn là chúng ta chịu cất một bước nhỏ bé về phía Chúa.” Sau khi đọc lại bản văn, ông gọi cho tôi và yêu cầu tôi thêm vào “hoặc thậm chí chỉ cần mong muốn cất bước chân đó”. Đó là câu tôi đã sơ ý bỏ sót khỏi bản tóm lược của mình. Sự bổ sung này, hay đúng hơn, sự khôi phục cho đúng toàn bộ văn bản, bộc lộ trái tim lớn lao của người chăn chiên muốn tuân chính mình theo trái tim đầy xót thương của Chúa và không từ một cách thức nào để dang tay ra với những người có tội. Ngài không bỏ qua một cơ hội nào, dù nhỏ bé đến đâu, để cố gắng trao món quà của sự tha thứ. Chúa đợi chúng ta với đôi tay dang rộng; chúng ta chỉ cần bước đi một bước về phía ngài như “Đứa con hoang đàng”*. Nhưng nếu, bởi chúng ta thật yếu đuối, chúng ta không có đủ sức mạnh dù chỉ để bước tới, thì chỉ với mong muốn bước tới thôi cũng đủ rồi. Như thế đã là đủ để bắt đầu nhận được hồng ân và nhận được lòng thương xót theo trải nghiệm của một Giáo hội không coi mình là một nơi canh soát người nhập cảnh, mà là một kẻ phụng sự tìm mọi cách có thể để tha thứ.


  Có một tình thế tương tự trong cuốn tiểu thuyết của Bruce Marshall* To Every Man a Penny (Mỗi người một cắc bạc). Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, tu viện trưởng Gaston, phải nghe lời xưng tội của một anh lính người Đức trẻ tuổi mà quân kháng chiến Pháp sắp tuyên án tử hình. Người lính xưng tội thổ lộ về niềm đam mê của anh đối với phụ nữ và nhiều cuộc phiêu lưu tình ái của anh. Vị tu viện trưởng giải thích rằng anh phải sám hối để lãnh ơn tha tội và được hòa giải. Anh lính trả lời, “Làm sao tôi có thể ăn năn được chứ? Đó là việc tôi thích làm, và nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ lại làm thế, ngay bây giờ. Làm sao tôi có thể sám hối?” Cha Gaston, vốn muốn giải tội cho chàng trai mà định mệnh là sắp phải chết, bỗng có một phút giây đầy cảm hứng và hỏi, “Nhưng anh có thấy hối hận vì mình đã không hối hận không?” Chàng trai trẻ trả lời ngay, “Có, tôi thấy hối hận vì tôi đã không hối hận.” Nói cách khác, anh ta ăn năn vì đã không ăn năn sám hối. Sự hối lỗi đó là cơ hội cho phép vị linh mục đầy lòng thương xót ban ơn xá giải cho chàng trai.


  ANDREA TORNIELLI




  I THỜI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT


  Thưa Đức Thánh Cha, xin ngài cho chúng tôi biết mong muốn công bố Năm Thánh Lòng Thương Xót ra đời như thế nào? Cảm hứng từ đâu đã đến với ngài?


  Không có một thời điểm xác định cụ thể. Mọi chuyện cứ tự nhiên tới; đó là phương cách của Chúa, và được gìn giữ trong những lời cầu nguyện. Tôi có xu hướng không bao giờ tin ở phản ứng đầu tiên của tôi với một ý tưởng hay một đề xuất được đưa đến với tôi. Tôi không bao giờ tin bản thân mình, một phần vì phản ứng đầu tiên của tôi thường là sai. Tôi đã học được cách chờ đợi, để trông cậy vào Chúa, xin Ngài giúp đỡ, để tôi có thể nhìn nhận rõ hơn và để tôi nhận được sự chỉ dẫn.


  Tôi có thể nói rằng cốt lõi của lòng thương xót, mà với tôi là thông điệp quan trọng nhất của Jesus, đã lớn dần theo năm tháng khi tôi làm linh mục, là kết quả những trải nghiệm của tôi trong vai trò một linh mục giải tội, và nhờ vào nhiều câu chuyện tích cực và đẹp đẽ mà tôi đã được nghe.


  ⊃◊⊂


  Ngay từ tháng Bảy năm 2013, chỉ vài tháng sau khi trở thành Giáo hoàng, khi ngài đang trở về sau chuyến đi Rio de Janeiro, nên đang mừng Ngày Thanh niên Thế giới, ngài đã nói rằng thời của chúng ta là thời của lòng thương xót.


  Vâng, tôi tin rằng đây là thời của lòng thương xót. Giáo hội đang bày tỏ phương diện mẫu hệ của mình, khuôn mặt từ mẫu của mình, đối với một nhân loại đang tổn thương. Người mẹ đó không đợi người bị thương gõ cửa nhà mình, bà tìm họ trên đường phố, bà tập họp họ lại, bà ôm lấy họ, bà chăm sóc cho họ, bà làm họ cảm thấy được yêu thương. Và như thế, như tôi đã nói, và hơn bao giờ hết, tôi tin đây là một kairós*, thời đại của chúng ta là một kairós của lòng thương xót, là thời cơ. Khi Thánh John XXIII* trịnh trọng khai mạc Cộng đồng Vatican II, ngài đã nói, “Hiền thê của Đức Kitô thích dùng phương thuốc của lòng thương xót hơn là dựa vào vũ khí của sự nghiêm khắc.” Qua những suy ngẫm trong sách Những suy tưởng về sự chết, Giáo hoàng Paul VI*, đã được phong chân phước, đã vén mở bản chất đời sống tâm linh của ông qua một câu nói tổng họp từ Thánh Augustine*: nghèo khó và thương xót. “Sự khốn cùng của tôi - Giáo hoàng Montini viết - lòng thương xót của Chúa. Ít ra tôi còn có thể tôn vinh Người là ai, là Thiên Chúa của thiện hảo vô cùng, bằng cách viện dẫn, đón nhận, và tôn vinh lòng thương xót dịu dàng của Ngài.” Thánh John Paul II* đưa ý niệm đó đi xa hơn trong thông điệp của ngài: Dives in Misericordia.* trong đó ngài xác nhận rằng Giáo hội sống một đời chân thực khi nó bày tỏ và tuyên xưng lòng thương xót, thuộc tính tuyệt vời nhất của Đấng Tạo hóa và Đấng Cứu chuộc, và khi dẫn dắt nhân loại về tới cội nguồn của lòng thương xót. Hơn nữa, ngài đã thiết lập Lễ kính “Lòng Thương Xót Chúa”, đề cao hình ảnh Thánh nữ Paustina Kowalska*, và đặc biệt chú tâm vào những lời của Jesus về lòng thương xót.


  Ngay cả Giáo hoàng Benedict XVI* cũng nói về điều này trong những lời dạy của ngài: “Lòng xót thương trên thực tế là cốt lõi của sứ điệp Tin Mừng; đấy chính là tên gọi của Thiên Chúa, là khuôn mặt ngài tự mạc khải trong Cựu Ước và thành toàn nơi Đức Jesus Christ, là sự nhập thể của Tình Yêu tạo dựng và cứu chuộc. Tình yêu của lòng thương xót cũng soi sáng diện mạo của Giáo hội, và thị hiện thông qua những bí tích, nhất là bí tích hòa giải, cũng như trong những công việc bác ái, cả của cộng đồng và của mỗi cá nhân. Mọi điều mà Giáo hội nói và làm đều thể hiện lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho con người.”


  Riêng tôi cũng có nhiều ký ức về những câu chuyện khác nữa. Lấy ví dụ, trước khi tới đây, hồi tôi còn ở Buenos Aires, tôi đặc biệt nhớ một cuộc thảo luận bàn tròn với các nhà thần học. Chủ đề là “Giáo hoàng có thể làm gì để mang mọi người xích lại gần nhau hơn”; chúng ta đối mặt với quá nhiều vấn đề có vẻ như không có giải pháp. Một trong những người tham dự đề nghị “Năm Thánh vì sự tha thứ”. Ý tưởng này đã lưu lại trong tâm trí tôi. Và bởi thế, để trả lời câu hỏi của anh, tôi tin rằng quyết định đó truyền đạt được sự cầu nguyện, qua suy ngẫm về những lời dạy và những tuyên ngôn của các Giáo hoàng tiền nhiệm của tôi, và qua việc nghĩ tới Giáo hội như một bệnh viện dã chiến, nơi ưu tiên chữa trị cho những ai bị thương nặng nhất - một Giáo hội sưởi ấm trái tim mọi người bằng tình thân.


  ⊃◊⊂


  Lòng thương xót có ý nghĩa gì với ngài?


  Về mặt từ nguyên, chữ “mercy” (lòng thương xót) xuất phát từ misericordis, có nghĩa là mở rộng trái tim một người đối với những nỗi khốn cùng. Và chúng ta lập tức hướng về Thiên Chúa: lòng thương xót là tâm thái siêu phàm, tâm thái cưu mang, đó là sự dấn thân độ đời của Thiên Chúa, ngài đón nhận chúng ta và cúi xuống để tha thứ cho chúng ta. Jesus nói ngài không đến vì những người công chính mà vì những ai tội lỗi. Ngài không tới vì những người khỏe mạnh không cần bác sĩ, mà tới vì những kẻ ốm đau. Vì lý do đó, chúng ta có thể nói rằng lòng thương xót là thẻ căn cước của Thiên Chúa. Thiên Chúa là lòng thương xót, Thiên Chúa xót thương. Với tôi, đây thực sự là căn tính của Ngài. Tôi luôn cảm thấy ấn tượng với câu chuyện về Jerusalem được kể trong Chương mười sáu Sách tiên tri Ezekiel. Câu chuyện so sánh Jerusalem với một bé gái chưa cắt dây rốn, cô bé bị bỏ lại trong vũng máu và bị quăng đi. Chúa nhìn thấy cô bé đầm mình trong vũng máu, ngài rửa máu cho bé, xức dầu và mặc quần áo cho bé, và khi bé lớn lên, ngài trang điểm cho cô bé bằng lụa là và trang sức. Nhưng cô gái, cuồng dại vì sắc đẹp của chính mình, trở thành một kẻ lăng loàn, lang chạ không phải vì tiền mà còn trả tiền cho những kẻ mà cô đã lang chạ. Tuy nhiên, Chúa không bao giờ quên giao ước của Ngài và vẫn sẽ đặt cô ấy lên trên các chị em của cô để Jerusalem sẽ nhớ lại và sẽ cảm thấy hổ thẹn (Ezekiel 16:63), khi cô ấy được tha thứ cho những gì cô ấy đã làm.


  Với tôi đây là một trong những mạc khải quan trọng nhất: các ngươi sẽ tiếp tục là dân được lựa chọn và mọi tội lỗi của các ngươi sẽ được tha thứ. Vậy nên lòng thương xót được kết nối sâu sắc với lòng trung tín của Thiên Chúa. Ngài có đức trung tín vì ngài không thể phủ nhận chính mình. Điều này được Thánh Paul* giải thích rất hay trong Thư thứ hai gửi ông Timothy: “Nếu chúng ta không có trung tín, Ngài vẫn trung tín, bởi vì ngài không thể chối bỏ chính mình.” Anh có thể chối bỏ Thiên Chúa, anh có thể phạm lỗi chống lại ngài, nhưng Thiên Chúa không thể chối bỏ chính mình. Ngài vẫn một lòng trung tín.


  ⊃◊⊂


  Lòng thương xót có vị trí và ý nghĩa thế nào trong trái tim, cuộc sống, và đường đời của ngài? Ngài có nhớ trải nghiệm đầu tiên của mình về lòng thương xót khi ngài còn nhỏ?


  Tôi có thể đọc được đời tôi trong ánh sáng của Chương mười sáu Sách tiên tri Ezekiel. Tôi đã đọc những trang đó và nói: mọi thứ ở đây dường như được viết ra cho riêng mình. Nhà tiên tri nói về nỗi hổ thẹn, nỗi hổ thẹn là một hồng ân: khi một người cảm nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa, người ấy thấy thật hổ thẹn cho mình và cho những tội lỗi của mình. Có một tiểu luận rất hay của một học giả lớn về linh đạo, Cha Gaston Fessard*, về đề tài nỗi hổ thẹn trong cuốn sách của ông, The Dialectic of the “Spiritual Exercises” of St. Ignatius (Phép biện chứng về “Linh Thao” của Thánh Ignatius Loyola). Nỗi hổ thẹn là một trong những hồng ân mà Thánh Ignatius* đã xin khi ngài xưng tội trước Đức Kitô bị đóng đinh. Đoạn văn đó từ Sách Ezekiel, dạy chúng ta biết hổ thẹn, chỉ cho chúng ta cách cảm nhận nỗi hổ thẹn: với tất cả quá khứ khốn cùng và tội lỗi của chúng ta, Thiên Chúa vẫn đầy trung tín và cưu mang chúng ta. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi không có ký ức đặc biệt nào về lòng xót thương khi còn nhỏ. Nhưng thời thanh niên của tôi thì có. Tôi nghĩ tới Cha Carlos Duarte Ibarra, là cha giải tội mà tôi gặp ở nhà thờ giáo xứ của mình vào ngày 21 tháng Chín năm 1953, ngày Giáo hội mừng lễ Thánh Matthew Tông đồ và Người rao giảng Tin Mừng. Lúc đó tôi mười bảy tuổi. Khi xưng tội với cha, tôi cảm thấy được đón nhận bằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Linh mục Ibarra là người xứ Corrientes, nhưng đến Buenos Aires để điều trị bệnh bạch cầu. Ngài qua đời năm sau đó. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi về nhà, sau tang lễ và lễ hỏa táng ngài, tôi đã cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi ra sao. Và tôi đã khóc rất nhiều tối hôm đó, thật sự rất nhiều, và giấu mình trong phòng. Tại sao ư? Vì tôi đã mất một người giúp tôi cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, miserando atque eligendo* (thương xót và ơn gọi), một cụm từ mà lúc đó tôi không biết, nhưng sau này tôi đã chọn làm khẩu hiệu giám mục của mình, về sau tôi mới biết câu đó, trong những bài thuyết giáo của vị tu sĩ người Anh, Bede Khả Kính*. Khi mô tả ơn mà Matthew được gọi, ông viết: “Jesus thấy một người thu thuế và nhờ lòng thương xót đã chọn ông này làm một tông đồ, nói với ông, ‘Hãy đi theo tôi.’ ” Đây là đoạn dịch thường được cho là theo lời của Thánh Bede. Tôi thích dịch miserando bằng một danh động từ khác vốn dĩ không tồn tại: misericordando (mercying) hay hành động ban lòng thương xót. Vậy thì đoạn trên sẽ thành: “trao lòng thương xót cho ông và lựa chọn ông,” mô tả ánh nhìn của Jesus, người trao món quà lòng thương xót và lựa chọn, rồi dẫn theo cùng ngài.


  ⊃◊⊂


  Khi nghĩ tới những vị linh mục đầy lòng xót thương mà ngài đã gặp, hay những người đã tạo cảm hứng cho ngài, ngài thường nghĩ tới ai?


  Có rất nhiều người. Tôi vừa nhắc đến Cha Duarte. Tôi cũng có thể kể về cha Enrico Pozzoli, tu Dòng Salesian, người đã chứng hôn cho cha mẹ tôi và rửa tội cho tôi. Ngài là một vị giải tội, một vị giải tội đầy lòng thương xót. Ai cũng đến với ngài, và ngài đã tới tất cả các nhà của Dòng Salesia. Tôi đã gặp rất nhiều vị giải tội như thế. Tôi nhớ tới một vị giải tội tuyệt vời khác, trẻ tuổi hơn tôi, một linh mục Dòng Capuchin đang thi hành sứ vụ tại Buenos Aires. Một hôm ngài tới gặp tôi và muốn nói chuyện. Ngài ấy nói: “Con cần sự giúp đỡ của Cha. Con có nhiều người tới các buổi xưng tội, thuộc đủ loại thành phần trong xã hội, một số khiêm nhường và một số ít khiêm nhường hơn, còn có cả các linh mục nữa… Con đã tha tội cho nhiều người và đôi khi con thấy ngại ngần, con băn khoăn rằng phải chăng con đã tha tội quá nhiều!?” Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về lòng thương xót và tôi hỏi Cha ấy rằng: “Cha đã làm gì khi thấy lòng mình nghi ngại?” Cha ấy trả lời thế này: “Con đi tới nhà nguyện của chúng con và đứng trước Nhà Tạm và nói với Chúa: Thưa Chúa, xin tha tội cho con nếu con đã tha tội quá nhiều. Nhưng chính ngài là người đã làm gương xấu đó cho con!” Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Khi một linh mục trải nghiệm việc nhận được lòng thương xót như thế, ông ấy có thể ban nó cho người khác. Tôi có lần đọc được một bài giảng của Hồng Y Albino Luciani, sau này là Giáo Hoàng John Paul I*, viết về Cha Leopold Mandić*, người vừa được Giáo Hoàng Paul VI phong chân phước. Ngài đã mô tả điều rất giống những gì tôi vừa kể với anh, “Anh em biết đấy, chúng ta đều là những kẻ có tội,” Luciani nói trong dịp đấy. “Cha Leopold biết rất rõ điều đó. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế đáng buồn đấy của chúng ta: không ai có thể tránh được tội lỗi, nhỏ hay lớn. Nhưng như Thánh Francis de Sales* đã nói, nếu anh có một con lừa nhỏ và dọc đường đi nó ngã xuống bên lề đường đá cuội, anh sẽ làm gì?’ Ta chắc chắn sẽ không cầm gậy đến đó đánh đập nó, con vật bé nhỏ tội nghiệp; nó đã thật không may rồi. Ta phải cầm lấy sợi dây dắt ở cổ nó và nói: ‘Đứng lên nào, hãy lên đường tiếp… Giờ chúng ta sẽ lại lên đường, và lần tới chúng ta sẽ để ý hơn.’ Đó là một hệ thống, và Cha Leopold áp dụng đầy đủ hệ thống đó. Một linh mục, một người bạn của tôi, đã tới xưng tội với Cha Leopold, nói: ‘Thưa Cha, ngài thật độ lượng. Con vui mừng vì đã xưng tội với ngài, nhưng con cảm thấy ngài quá rộng lượng.’ Và Cha Leopold nói: ‘Nhưng ai mới là người rộng lượng đây, con trai của ta? Chúa mới là người rộng lượng; ta không phải người đã chết cho những tội lỗi của chúng ta, mà chính Chúa đã làm thế. Ngài đã rộng lượng với tên trộm đến nhường nào, với những người khác, Ngài còn rộng lượng hơn thế!’ ” Đó là bài giảng của cố Hồng y Luciani về Leopold Mandic, người sau này được John Paul II tuyên phong bậc hiển thánh.


  Một nhân vật quan trọng khác với tôi là Cha José Ramón Aristi, một cha Dòng Sacramentine, người mà tôi đã từng nhắc tới trước khi tôi gặp các cha sở ở Rome. Ngài qua đời lúc đã gần một trăm tuổi vào năm 1996. Cả ngài ấy nữa, cũng là một vị giải tội tuyệt vời; nhiều người và nhiều linh mục đã tìm đến với ngài. Khi ngài nghe xưng tội, ngài đưa tràng hạt của mình cho kẻ sám hối và nói họ cầm trên tay một cây thánh giá nhỏ, rồi ngài dùng thánh giá ấy để ban lời xá tội cho họ, và cuối cùng ngài mời họ hôn cây thánh giá. Khi ngài qua đời, tôi là giám mục trợ tá ở Buenos Aires. Đó là một tối thứ Bảy tuần Thánh. Hôm sau tôi tới chỗ ngài, vào Chúa nhật Phục sinh, sau bữa trưa. Tôi đi xuống tầng hầm nhà thờ. Tôi nhận thấy không có hoa cạnh quan tài của ngài, nên tôi chạy đi tìm một bó hoa. Rồi tôi trở lại và bắt đầu đặt hoa chỗ này chỗ kia. Tôi thấy chuỗi tràng hạt quấn quanh tay ngài: Tôi lấy ra cây thánh giá nhỏ từ chỗ đó và nói: “Xin cho con một nửa lòng thương xót của cha!” Từ thời khắc ấy trở đi, cây thánh giá đó đã luôn ở bên tôi; tôi đeo nó nơi ngực mình: khi tôi nghĩ xấu về ai đó, tôi lại chạm tay vào cây thánh giá. Điều đó làm tôi bình an. Đấy là một ví dụ nữa về một vị linh mục đầy lòng thương xót, một người biết cách gần gũi với mọi người và chăm sóc những vết thương của họ bằng lòng thương xót.


  ⊃◊⊂


  Theo ý ngài, tại sao nhân loại cần lòng thương xót đến thế?


  Vì nhân loại bị tổn thương, tổn thương sâu sắc. Vậy mà nhân loại không biết cách chữa trị những vết thương của mình hoặc người ta tin rằng không có cách nào chữa trị được. Và đó không chỉ là vấn đề của bệnh tật xã hội hay những người bị thương tổn vì đói nghèo, bị loại trừ khỏi xã hội, hay là vấn đề của nhiều hình thức nô lệ trong thiên niên kỷ thứ ba này. Chủ nghĩa tương đối (relativism) cũng làm tổn thương con người: mọi thứ có vẻ như bình đẳng, mọi thứ có vẻ như giống nhau. Nhân loại cần lòng thương xót và lòng trắc ẩn. Giáo hoàng Pius XII*, hơn nửa thế kỷ trước, đã nói rằng bi kịch của thời đại chúng ta là đánh mất cảm thức về tội lỗi, nhận thức về tội lỗi. Ngày nay chúng ta càng khiến bi kịch đó thêm trầm trọng khi coi những tật bệnh của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta là nan y, là những thứ không thể chữa lành hay không thể tha thứ được. Chúng ta thiếu một trải nghiệm thực sự rõ nét về lòng thương xót. Đó cũng là sự mong manh của thời đại mà chúng ta đang sống - tin rằng không còn cơ hội để được cứu chuộc, không có một bàn tay đỡ ta đứng dậy, một cái ôm thứ tha siết chặt, để ta được ngập tràn trong tình yêu nhẫn nại, thương mến vô bờ; để ta lại được đứng trên đôi chân mình. Chúng ta cần lòng thương xót. Chúng ta cần tự hỏi tại sao ngày nay quá nhiều người, cả nam lẫn nữ, từ trẻ tới già, ở mọi đẳng cấp xã hội, lại tìm đến với những đám chiêm tinh và bói toán. Hồng y Giacomo* thường dẫn những lời sau đây của tác giả người Anh G. K. Chesterton*: “Khi con người thôi thờ phụng Thiên Chúa, anh ta chẳng còn thờ phụng gì nữa nhưng lại thờ phụng mọi thứ.” Có lần tôi nghe một người nói: Vào thời của bà tôi, chỉ một vị giải tội là đủ, nhưng ngày nay thật lắm người đi gặp mấy thầy bà bói toán. Ngày nay người ta cố gắng tìm kiếm ơn cứu độ ở bất kỳ nơi nào có thể.


  ⊃◊⊂


  Những hiện tượng mà ngài nói tới, các nhà chiêm tinh và thầy bói toán, vẫn luôn là một phần của lịch sử con người, chẳng phải sao?


  Vâng, tất nhiên là thế, vẫn luôn có những thầy bà chiêm tinh bói toán, những kẻ hành nghề thầy cúng. Nhưng không có nhiều người tìm đến họ để được tư vấn về sức khỏe tâm linh và việc chữa trị như ngày nay. Chủ yếu người ta muốn tìm ai đó lắng nghe họ. Tìm ai đó sẵn sàng dành cho họ thời gian, lắng nghe những bi kịch và khó khăn của họ. Đây là điều mà tôi gọi là “tông đồ của đôi tai”, và điều đó quan trọng. Rất quan trọng. Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải nói với những vị giải tội: hãy trò chuyện, hãy kiên nhẫn lắng nghe, và trên hết hãy nói với mọi người là Thiên Chúa yêu thương họ. Và nếu vị giải tội không thể xá giải tội lỗi cho một người, thì vị ấy phải giải thích lý do, rồi vị ấy phải ban phép lành cho họ, ngay cả khi không ban bí tích giải tội. Tình yêu của Chúa hiện hữu ngay cả với những ai chưa đủ điều kiện sẵn sàng đón nhận tình yêu ấy: người đàn ông này, người phụ nữ nọ, cậu bé đó hay cô bé kia - họ đều được Thiên Chúa yêu thương, họ đều được Thiên Chúa tìm tới, họ đều cần phép lành của Thiên Chúa. Các vị hãy dịu dàng với những con người này. Đừng xua đuổi họ. Người ta đang đau khổ. Làm người giải tội là một trách nhiệm lớn. Trước mặt những vị giải tội là những con chiên lạc đàn mà Thiên Chúa yêu thương rất mực; nếu chúng ta không cho họ thấy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta xua họ đi và có lẽ họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Vì thế, hãy ôm lấy họ và hãy cảm thông, ngay cả khi các vị không thể xá tội cho họ. Hãy ban cho họ một phép lành. Tôi có một cô cháu gái, kết hôn cùng một người đàn ông trong một đám cưới dân sự trước khi anh ta được nhận phép tiêu hôn cho cuộc hôn nhân trước đó. Họ muốn kết hôn, họ yêu nhau, họ muốn có con, và họ đã có ba đứa. Vị thẩm phán thậm chí đã trao cho anh ta quyền chăm sóc những đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Người đàn ông này sùng đạo tới mức mỗi Chúa nhật, khi anh ta dự Thánh lễ, anh ta tới nơi xưng tội và nói với linh mục, “Con biết cha không thể giải tội cho con*, nhưng con có tội bởi đã làm chuyện này chuyện khác, xin ban phép lành cho con.” Đó là một người đã trưởng thành về mặt tôn giáo.




  II MÓN QUÀ CỦA VIỆC XƯNG TỘI


  Tại sao đi xưng tội lại quan trọng? Ngài là Giáo Hoàng đầu tiên đi xưng tội công khai trong nghi thức thống hối ở nhà thờ Thánh Peter… Chẳng phải tự mình thống hối và xin được tha thứ, và tự mình làm những việc ấy riêng với Thiên Chúa, là đủ rồi?


  Jesus nói với các tông đồ rằng: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Tin Mừng John 20:19-23). Bởi thế, các tông đồ và tất cả những người kế vị - những giám mục và những linh mục cộng tác của họ - trở thành phương tiện cho lòng xót thương của Thiên Chúa. Họ hành động in persona Christi (nhân danh Đức Kitô). Điều đó thật là đẹp. Nó có tầm quan trọng sâu sắc vì chúng ta là những hữu thể xã hội. Nếu anh không thể nói với các anh em khác về những lỗi lầm của anh, tôi dám chắc rằng anh không thể nói với Thiên Chúa, và kết cục là anh phải xưng tội trước gương, với chính bản thân mình. Chúng ta là những hữu thể xã hội, và lòng vị tha có hàm ý xã hội; tội lỗi của tôi gây thương tổn cho nhân loại, cho anh chị em tôi và xã hội nói chung. Xưng tội với một linh mục là cách để đặt cuộc đời tôi vào đôi tay và trái tim một người khác, một người mà ở thời khắc đó hành động nhân danh Chúa Jesus. Đó là một cách thực tế và chân thành: chúng ta đối diện với thực tế bằng cách nhìn vào một người khác chứ không phải vào trong gương. Thánh Ignatius, trước khi thay đổi cuộc đời ông và hiểu rằng ông đã trở thành một chiến sĩ của Đức Kitô, đã chiến đấu trong trận Pamplona. Ngài là một chiến binh trong quân đội của vua Tây Ban Nha, Hoàng đế Đế chế La Mã Thần thánh Charles V, và ngài đã đối đầu với quân Pháp. Ngài bị thương nặng và nghĩ mình sắp chết. Không có linh mục nào trên chiến trường. Nên ngài đã gọi một chiến hữu tới để ngài xưng tội; ngài kể cho ông ấy những tội lỗi của ngài. Là một giáo dân, người lính kia không thể xá giải cho ngài, nhưng như cầu đối diện với một người khác và xưng tội mạnh mẽ tới mức ngài đã quyết định vẫn cứ làm như thế. Đó là một bài học thật đẹp. Đúng là tôi có thể nói với Thiên Chúa và cầu xin Người tha thứ. Và Thiên Chúa sẽ tha thứ ngay lập tức. Nhưng điều quan trọng là tôi phải đi xưng tội, tôi phải đối diện một vị linh mục đang nhân danh Chúa Jesus, tôi phải quỳ gối trước Mẹ Hội Thánh, người được mời gọi ban phát lòng thương xót của Đức Kitô. Có sự khách quan trong cử chỉ quỳ gối trước vị linh mục; cử chỉ đó trở thành một phương tiện chuyển tải hồng ân đến nơi tôi và chữa lành cho tôi. Tôi đã luôn xúc động trước cử chỉ này trong truyền thống của Giáo hội phương Đông*, nơi mà vị giải tội chào đón hối nhân bằng cách choàng khăn của mình qua đầu hối nhân và choàng một cánh tay lên vai người đó, như thể ôm lấy anh ta. Đó là cách thể hiện thể chất của sự tiếp nhận và lòng thương xót. Chúng ta được gợi nhớ rằng mình ở đó không phải để bị phán xét. Đúng là luôn có sự phán xét nhất định khi xưng tội, nhưng còn điều gì đó lớn lao hơn là sự phán xét hiện diện trong các hành động này. Đó là việc mặt-đối-mặt với một người đang hành động in persona Christi (nhân danh Chúa Kitô) để đón nhận và tha thứ cho ta. Đó là một cuộc gặp mặt với lòng thương xót.


  

  ⊃◊⊂


  Ngài có thể nói gì về những trải nghiệm của ngài trong vai trò một người giải tội? Tôi hỏi điều này vì có vẻ như trải nghiệm đó đã có tác động sâu sắc đến cuộc đời ngài. Trong Thánh lễ đầu tiên của ngài với những tín hữu sau khi ngài được hầu làm Giáo Hoàng, ở nhà thờ giáo xứ St. Anna, vào ngày 17 tháng Ba năm 2013, ngài đã kể về một người từng nói với ngài: “Ôi thưa cha, tôi đã làm những chuyện tồi tệ!” và ngài đã đáp lại, “Hãy đến với Chúa Jesus, Người thứ tha và Người quên tất cả.” Cũng trong bài giảng đó, cha đã nhắc chúng tôi rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi vì tha thứ. Một lúc sau đó, trong khi đọc Kinh Truyền Tin, ngài đã nhắc lại một câu chuyện khác, câu chuyện về một bà cụ đã nói với ngài khi bà xưng tội rằng nếu không có lòng xót thương của Thiên Chúa, thế giới đã không thể tồn tại.


  Tôi nhớ rất kỹ chuyện đó; nó ghi sâu trong ký ức tôi. Tôi tưởng như vẫn nhìn thấy bà ấy trước mắt mình ngay lúc này. Đó là một bà lão, nhỏ bé, khiêm nhường, trang phục đen tuyền, giống như nhiều phụ nữ anh vẫn thấy ở những vùng thuộc miền Nam nước Ý, xứ Galicia, hay Bồ Đào Nha. Tôi lúc đó vừa nhậm chức giám mục phụ tá của Buenos Aires và chúng tôi tổ chức một buổi lễ lớn cho những người đau yếu trước sự hiện diện của thánh tượng Đức Mẹ Fatima. Tôi ở đó để giải tội. Tới cuối buổi lễ tôi đứng lên vì phải đi; tôi phải cử hành một lễ thêm sức. Đó là lúc bà xuất hiện, luống tuổi và rụt rè. Tôi quay về phía bà và gọi bà là abuela, ngoại ơi, như chúng tôi vẫn thường gọi ở Argentina.


  “Abuela, ngoại muốn xưng tội sao?”


  “Thưa vâng,” bà ấy đáp.


  Và bởi tôi sắp phải đi, tôi nói: “Nhưng nếu ngoại không có tội lỗi gì…”


  Bà nhanh trí đáp ngay: “Tất cả chúng ta đều có tội.”


  “Nhưng có lẽ Chúa không thể tha thứ hết,” tôi nói.


  “Chúa tha thứ tất cả.”


  “Làm sao ngoại biết?”


  “Nếu Chúa không tha thứ tất cả, thế giới hẳn đã không tồn tại.”


  Đó là một ví dụ về đức tin nơi những con người chất phác, những người thấm nhuần tri thức, dù họ chưa bao giờ học thần học. Trong buổi Kinh Truyền Tin đầu tiên đó, tôi đã nói - mong sao mọi người sẽ hiểu - câu trả lời của tôi là: “Hẳn là ngoại đã tốt nghiệp Đại chủng viện Thánh Gregory*!” Thật ra, câu trả lời thực của tôi là, “Ngoại hẳn phải học cùng với cha Royo Marín!” Ý tôi là linh mục Dòng Dominican, cha Antonio Royo Marín*, tác giả một bộ sách quan trọng về thần học luân lý. Tôi kinh ngạc bởi những lời lẽ của bà lão đó: không có lòng thương xót, không có sự tha thứ của Thiên Chúa, thế giới hẳn đã không tồn tại; nó không thể nào tồn tại. Là một người giải tội, ngay cả khi tôi bắt gặp một cánh cửa khóa chặt, tôi luôn cố gắng tìm một kẽ hở, chỉ một kẽ hở nhỏ xíu thôi để tôi có thể lách mình qua cánh cửa đó và gửi trao sự tha thứ và lòng thương xót.


  

  

  ⊃◊⊂


  Ngài từng nói tòa giải tội không nên là một “máy giặt khô”. Điều đó có nghĩa gì? Ý ngài là gì?


  Đó là một ví dụ, một hình ảnh để giải thích thái độ đạo đức giả của những người tin rằng tội lỗi là một vết nhơ, chỉ là một vết nhơ, là thứ gì đó mà anh có thể giặt khô được và mọi chuyện trở lại bình thường. Giống như cách anh mang một cái áo khoác hay một chiếc váy đi tẩy vết bẩn: anh bỏ vào máy giặt, và thế là xong. Nhưng tội lỗi không chỉ là một vết nhơ. Tội lỗi là một vết thương; nó cần được chăm sóc, chữa lành. Đó là lý do tôi diễn đạt theo cách như thế: tôi cố gắng giải thích rằng đi xưng tội không giống như mang quần áo của bạn tới tiệm giặt tẩy.


  ⊃◊⊂


  Còn thêm một ví dụ nữa mà ngài đã nêu ra. Ngài có ý gì khi nói tòa giải tội cũng không phải là một buồng tra tấn?


  Những lời đó nhắm tới các linh mục, các vị giải tội nhiều hơn. Và chúng đề cập tới thực tế là một vị giải tội có thể tò mò thái quá; sự tò mò của họ có thể không lành mạnh. Tôi từng có lần nghe kể về một phụ nữ, đã kết hôn nhiều năm, không đi xưng tội nữa vì khi chị ta còn là một cô gái mười ba hay mười bốn tuổi, người nghe xưng tội đã hỏi chị ta để tay ở đâu khi ngủ. Có thể đã có một sự tò mò thái quá, nhất là những vấn đề liên quan đến tính dục. Hay một thái độ khăng khăng bắt người ta phải kể thật rõ ràng về những chi tiết không cần thiết. Bất kỳ ai xưng tội cảm thấy xấu hổ vì tội lỗi của mình thì đã làm tốt rồi: hổ thẹn là một món ơn mà chúng ta phải xin; đó là điều tốt, tích cực, vì nó khiến chúng ta trở nên khiêm nhường. Nhưng trong khi đối thoại với một người giải tội, chúng ta cần phải được lắng nghe, chứ không phải bị thẩm vấn. Rồi người giải tội nói xem ông ấy cần gì và đưa ra nhũng lời khuyên răn tế nhị. Đấy là ý của tôi khi nói tòa giải tội không phải là buồng tra tấn.


  ⊃◊⊂


  Jorge Mario Bergoglio* là một vị giải tội khắt khe hay khoan dung?


  

  Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho những buổi xưng tội, ngay cả khi tôi đã làm giám mục hay hồng y. Giờ tôi ít giải tội hơn nhiều, nhưng thi thoảng tôi vẫn làm. Đôi khi, tôi muốn được bước vào một nhà thờ và lại được ngồi trong tòa giải tội lần nữa. Vì vậy để trả lời câu hỏi này: khi tôi nghe xưng tội, tôi suy ngẫm về bản thân, về những tội lỗi của chính mình, về việc tôi cần được thương xót, và vì thế tôi cố gắng tha thứ thật nhiều.




  III TÌM KIẾM CẢ NHỮNG KHE HỞ NHỎ NHẤT


  Ta cần gì để nhận được lòng thương xót? Có cần thiết phải chuẩn bị một vài thứ nhất định nào đó không?


  Điều đầu tiên sẽ xuất hiện trong tâm trí [của hối nhân] là “Mình không thể chịu được nữa!” Người đó sẽ đạt tới một ngưỡng ở đó anh ta cần được thấu hiểu, cần được chữa lành, được hoàn thiện, được thứ tha. Người đó cần đứng dậy lần nữa để có thể tiếp tục hành trình của mình. Như Thánh Vịnh đã viết, “Lạy Chúa, tế phẩm dâng ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò; Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Thánh Vịnh 51:19*) Thánh Augustine từng viết: “Hãy tìm kiếm trong trái tim mình những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trái tim ta hẳn là tan nát. Ta có sợ rằng trái tim đó sẽ chết đi không? Từ chính miệng tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên câu trả lời: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch (Thánh Vịnh 51:12*). Trái tim vấy bẩn phải bị xóa đi để trái tim trong sạch được tạo thành. Ta phải thấy bất mãn với chính mình khi ta phạm tội lỗi, vì tội lỗi không làm hài lòng Thiên Chúa. Dẫu chúng ta đầy rẫy tội lỗi, chúng ta ít ra hãy giống Thiên Chúa trong việc này, là chúng ta không hài lòng với những gì không làm hài lòng Thiên Chúa” (Discorsi/Nghị luận 19.2-3). Các Giáo Phụ dạy chúng ta rằng một trái tim tan vỡ là lễ phẩm làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta ý thức được những tội lỗi của mình, những điều ác độc mà chúng ta đã gây ra, những nỗi thống khổ của chúng ta, và như cầu của chúng ta muốn được tha thứ và thương xót.


  

  

  ⊃◊⊂


  Làm sao chúng ta nhận ra rằng mình là tội nhân*? Ngài sẽ nói gì với một người không cảm thấy mình là tội nhân như thế?


  

  Ta sẽ khuyên nhủ người đó hỏi xin ơn để cảm nhận được mình là tội nhân! Đúng vậy, vì ngay cả việc nhận ra chính mình là một kẻ mang tội lỗi cũng là một ơn. Đó là một ơn hồng ân được ban cho. Không có ơn hồng ân này, cùng lắm một người có thể nói rằng: tôi còn hạn chế, tôi có những hạn chế của tôi, đây là những thiếu sót của tôi. Nhưng nhận ra mình là kẻ mang tội lỗi lại là một chuyện khác. Điều đó có nghĩa là đặt mình trước Thiên Chúa, Đấng là tất cả của chúng ta, và đem trình diện trước Người bản ngã của chúng ta, cái không là gì của chúng ta. Những nỗi khốn khổ của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta. Điều chúng ta cần xin là một hành động ban ơn hồng ân đích thực.


  ⊃◊⊂


  Don Luigi Giussani* thường dẫn ví dụ này từ tiểu thuyết của Bruce Marshall, To Every Man a Penny. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, tu viện trưởng Gaston, cần phải giải tội cho một người lính Đức trẻ sắp bị quân kháng chiến Pháp tử hình. Người lính này thú nhận tình yêu của anh ta với nhiều phụ nữ và nhiều cuộc phiêu lưu tình ái anh ta đã trải qua. Vị tu viện trưởng giải thích rằng anh ta phải sám hối để được lãnh ơn tha thứ và xá tội. Người lính trả lời, “Làm sao tôi ăn năn cho được? Đó là điều tôi thấy thích thú, và nếu có cơ hội tôi sẽ lại làm như thế, ngay cả lúc này. Làm sao tôi có thể sám hối?” Cha Gaston, đang giải tội cho chàng trai đã bị định mệnh an bài là sắp phải lìa đời, bỗng trải qua một giây phút xuất thần và liền hỏi, “Nhưng con có hối hận vì con không hối hận không?” Chàng trai trẻ trả lời ngay, “Có, con hối hận vì con không hối hận.” Nói cách khác, anh ta ân hận vì đã không sám hối. Cánh cửa chỉ hé ra một chút, để việc xá tội có thể bước vào…


  

  Đúng thế, mọi chuyện xảy ra như thế. Đó là một ví dụ hay về khoảng cách mà Thiên Chúa vượt qua để chạm tới trái tim con người, để tìm một quãng mở nhỏ cho phép Ngài ban ơn ân sủng. Ngài không muốn lạc mất một ai. Lòng xót thương của Người lớn vô vàn so với những tội lỗi của chúng ta, liều thuốc của Ngài có công hiệu mạnh mẽ vô vàn so với những đau bệnh của chúng ta mà Ngài phải chữa lành. Trong kinh tiền tụng của nghi lễ Ambrosian có đoạn: “Ngài cúi xuống trên những vết thương của chúng con và chữa lành cho chúng con, ban cho chúng con liều thuốc mạnh mẽ hơn những đau đón của chúng con, lòng thương xót lớn hơn lỗi lầm của chúng con. Nhờ tình yêu bất diệt của Ngài, ngay cả tội lỗi cũng giúp nâng đỡ chúng con vươn lên cuộc đời thần thánh.” [Chúa nhật XVI thường niên]. Ngẫm lại cuộc đời và những trải nghiệm của tôi, cái ngày 21 tháng Chín năm 1953, khi Thiên Chúa đến với tôi và khiến tôi quá đỗi kinh ngạc, tôi đã luôn nói rằng Ngài đi trước chúng ta, đoán biết được chúng ta. Tôi tin rằng ta cũng có thể nói giống như thế về lòng thương thiêng liêng, điều chữa lành những vết thương của chúng ta; Ngài biết trước những gì chúng ta cần. Thiên Chúa chờ đợi; Ngài chờ đợi chúng ta hé mở ra cho Ngài dù chỉ một khe hở hẹp nhất để Ngài có thể ban rải cho chúng ta sự thứ tha và lòng bác ái của Ngài. Chỉ những ai đã được tiếp chạm và được ân cần vuốt ve bởi lòng thương xót của Ngài mới thực sự biết Thiên Chúa. Vì lý do đó tôi thường nói rằng nơi tôi hạnh ngộ lòng thương xót của Jesus chính là ở trong tội lỗi của tôi. Khi chúng ta cảm nhận được cái ôm của lòng thương xót thương, khi chúng ta để cho mình được ôm, khi chúng ta thấy xao động - đó là lúc cuộc đời có thể thay đổi, vì đó là lúc chúng ta cố gắng đáp lại món quà vĩ đại và bất ngờ của hồng ân, một món quà hậu hĩnh đến mức trông có vẻ “không xứng đáng được nhận” trong mắt chúng ta. Chúng ta đứng trước Thiên Chúa, đấng biết những tội lỗi của chúng ta, những bội bạc và phản trắc của chúng ta, biết những bất hạnh của chúng ta. Vậy mà Ngài vẫn ở đó đợi chúng ta, sẵn sàng trao trọn thân mình cho chúng ta, để cưu mang và nâng đỡ chúng ta. Nghĩ về tình tiết đó trong tiểu thuyết của Marshall, tôi khởi đầu từ một tiền đề tương tự và tiếp tục theo cùng hướng đó. Câu châm ngôn pháp lý in dubio pro reo* - ý nói khi còn nghi ngờ, nên đưa ra những quyết định bênh vực cho người bị phán xét - vẫn còn thích đáng, và còn có tầm quan trọng về cung cách cử chỉ nữa. Chính thực tế rằng một người đi tới nơi xưng tội đã là dấu chỉ cho bước đầu của sự sám hối, ngay cả khi người ấy không ý thức được điều này. Nếu không có sự thôi thúc ban đầu, người đó đã không có mặt ở tòa giải tội. Sự hiện diện của anh ta ở tòa giải tội là lời chứng cho mong muốn thay đổi. Lời nói thì quan trọng, cử chỉ thì rõ ràng. Và bản thân cử chỉ đó là quan trọng; đôi khi sự hiện diện có vẻ lúng túng và khiêm nhường của một người biết sám hối gặp khó khăn trong việc bộc lộ bản thân mình lại có giá trị hơn những lời kể lể dông dài của một người khác về sự ăn năn sám hối của họ.


  



  IV


  MỘT TỘI NHÂN, GIỐNG NHƯ ÔNG SIMON PETER*


  

  Ngài thường coi mình là một tội nhân. Khi gặp những tù nhân ở Palmasola, Bolivia, trong chuyến đi Mỹ Latin năm 2015, ngài đã nói, “Đứng trước mặt anh chị em là một người đã được tha thứ nhiều tội lỗi…” Thật ấn tượng khi nghe một Giáo hoàng nói như thế về chính mình.


  Thật sao? Tôi không nghĩ chuyện đó có gì quá khác thường, ngay cả trong đời những vị tiền nhiệm của tôi. Lấy ví dụ, trong các tài liệu liên quan tới tiến trình phong chân phước cho Paul VI, tôi đọc thấy một thư ký của ông thổ lộ rằng đức Giáo Hoàng đã nói, lặp lại những lời mà tôi trích dẫn từ sách Những Suy nghĩ về cái chết của ngài: “Đối với tôi, được ở trong cảnh khốn khó và trong lòng thương xót của Thiên Chúa, đó luôn là một phép mầu tuyệt diệu của Ngài. Tôi chẳng là gì, tôi thật khốn khổ. Thiên Chúa Cha yêu thương tôi, Người muốn cứu vớt tôi, Người muốn giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng mà tôi thấy mình đương vướng mắc, còn tôi thì chẳng thể tự vùng vẫy thoát ra. Và bởi vậy Người đã sai Con Trai mình xuống, người Con Trai mang lòng thương xót của Thiên Chúa để rồi chuyển hóa lòng thương xót ấy thành hành động của tình yêu thương dành cho tôi… Nhưng chúng ta cần một hồng ân đặc biệt để có được điều đó, hồng ân của sự chuyển hóa. Một khi tôi nhận ra điều đó, Thiên Chúa tác động vào tôi thông qua Con Trai của Người.” Đó là một tổng kết tuyệt đẹp về sứ điệp của Kitô giáo. Và rồi còn có bài giảng của cha Albino Luciani khi ngài ấy bắt đầu sứ vụ giám mục ở Vittorio Veneto, khi ngài nói mình được lựa chọn vì Chúa ưa thích những thứ không phải được khắc lên đồng hay đá cẩm thạch, mà khắc vào cát bụi, để nếu như những gì viết ra hãy còn lưu giữ được, thì sẽ thật rõ là mọi công trạng đều là của Thiên Chúa và chỉ của Người mà thôi. Ngài ấy, lúc đó là giám mục và sau này trở thành Giáo Hoàng John Paul I, tự gọi mình là “cát bụi”. Tôi phải nói rằng khi tôi nhắc đến việc này, tôi luôn nghĩ tới những gì Simon Peter đã nói với Jesus vào Chúa nhật Phục Sinh, khi ông một mình gặp Ngài, cuộc gặp này được nhắc đến trong Tin Mừng Luke (24:34). Peter đã có thể nói gì với Đấng Messiah sau khi ngài phục sinh từ hầm mộ của mình? Phải chăng ông đã nói rằng ông cảm thấy mình là một tội nhân? Ông hẳn đã phải nghĩ về vụ phản bội của mình, về những gì đã xảy ra vài ngày trước đó khi ông ba lần giả vờ không nhận ra Jesus ở sân nhà vị thượng tế. Ông hẳn đã nghĩ về những giọt nước mắt đắng cay và công khai đấy. Nếu Peter làm thế, nếu các sách Tin Mừng kể lại với chúng ta những tội lỗi và những lời chối Chúa của ông ấy, và nếu bất chấp tất cả những điều này, Jesus vẫn nói, “Hãy chăm sóc chiên con của thầy” (Tin Mừng John 21:16), thì tôi không nghĩ là chúng ta phải ngạc nhiên nếu những người kế vị ông ấy tự coi mình là những tội nhân. Điều này không có gì mới mẻ. Giáo Hoàng cũng là một con người cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi đã nói một cách thành tâm với những tù nhân ở trại giam Palmasola, Bolivia, trước những người đàn ông và đàn bà đã chào đón tôi thật nồng hậu. Tôi đã gợi nhắc cho họ nhớ rằng ngay cả Thánh Peter và Thánh Paul cũng từng là tù nhân. Tôi có mối liên hệ thật đặc biệt với những người bị giam cầm, bị tước đoạt tự do. Tôi đã luôn rất gắn bó với họ, chính xác là bởi tôi ý thức rằng mình là một tội nhân. Mỗi lần tôi bước qua cánh cửa nhà tù để dâng Thánh Lễ hay để thăm hỏi, tôi luôn nghĩ: Tại sao là họ mà không phải là tôi? Tôi lẽ ra cũng phải ở đây. Tôi đáng phải ở đây. Những sa ngã của họ cũng có thể là của tôi. Tôi không cảm thấy ở mình cao siêu hơn những con người đang đứng trước mặt. Và bởi thế tôi lặp lại lời ấy và cầu nguyện: Tại sao là anh ta mà không phải là con? Điều này nghe có vẻ gây sốc, nhưng ta tìm thấy sự an ủi từ Thánh Peter: Ngài ấy đã chối Chúa, và ngay cả như thế Ngài ấy vẫn được Chúa chọn.


  ⊃◊⊂


  Tại sao chúng ta là những tội nhân?


  Vì đó là tội nguyên tổ [tội tổ tông]. Đó là điều chúng ta hiểu biết từ kinh nghiệm. Nhân tính trong ta bị thương tổn; ta biết cách phân biệt cái thiện và cái ác, chúng ta biết điều gì là ác, ta cố gắng đi theo con đuờng của cái thiện, nhưng ta thường sa ngã vì yếu lòng và lựa chọn điều ác. Đây là hệ quả của tội nguyên tổ, mà chúng ta nhận biết đầy đủ được nhờ vào sách Khải Huyền. Câu chuyện về Adam và Eve, cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa được mô tả trong sách Sáng Thế, dùng một ngôn ngữ giàu biểu tưởng để giải thích điều gì đó đã thực sự xảy ra nơi khỏi đầu nhân loại.


  Chúa Cha đã hy sinh Con Trai của Người và Jesus đã nhún mình; Ngài để mình bị tra tấn, bị đóng đinh lên thập giá, và bị giết để cứu chuộc những tội lỗi của chúng ta, để chữa lành thương tích cho chúng ta. Đấy là lý do tại sao tội lỗi của nguyên tổ chúng ta được ca ngợi là một felix culpa* (tội hồng phúc) trong bài thánh ca Exultet, được hát lên vào buổi lễ quan trọng nhất trong năm, đêm vọng Phục Sinh: lỗi lầm là “hồng phúc” vì nó xứng đáng với sự cứu chuộc như thế.


  

  ⊃◊⊂


  Ngài sẽ khuyên một hối nhân điều gì để anh ta có một buổi xưng tội tốt lành?


  Người ấy, ở trước Thiên Chúa, sẽ phải chiêm nghiệm về sự thật của cuộc đời mình, về những gì anh ta cảm thấy và những gì anh ta suy nghĩ. Anh ta cần có năng lực nhìn một cách chân thành nhất vào chính mình và những tội lỗi của mình. Anh ta phải cảm thấy mình là tội nhân, để anh ta có thể thấy kinh ngạc trước Thiên Chúa. Để được đong đầy món quà của ngài là lòng xót thương vô hạn, chúng ta phải nhận ra được nhu cầu của mình, nhận ra được sự trống rỗng của mình, nỗi thống khổ của mình. Chúng ta không được kiêu ngạo. Điều này nhắc tôi nhớ tới một câu chuyện tôi nghe được từ một người quen, một người quản lý ở Argentina. Người này có một đồng nghiệp có vẻ rất tận tâm với đời sống Kitô hữu: anh ấy đọc kinh và lần tràng hạt, đọc những Sách Thánh, và vân vân. Một ngày nọ người đồng nghiệp này thú nhận, theo cách tình cờ kể ra, như thể không hề có hậu quả gì, rằng anh ta đang có quan hệ với người hầu trong nhà. Anh ta nói rõ anh ta nghĩ đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Anh ta nói rằng “những người đó”, ý nói đến những người giúp việc, họ đi làm người hầu “vì cả chuyện đó nữa”. Bạn tôi thấy bị sốc; đồng nghiệp của anh ấy về cơ bản đã nói với anh ấy rằng anh ta tin vào sự tồn tại của loài người thượng đẳng và hạ đẳng, người hạ đẳng có thể phải chịu phận bị bóc lột và lợi dụng, như người hầu gái đó. Chuyện đó khiến tôi lấy làm kinh ngạc: bất chấp mọi phản đối từ anh bạn mình, người đồng nghiệp đó vẫn khăng khăng và không chịu lay chuyển dù chỉ một chút. Và anh ta tiếp tục coi mình là một giáo dân tốt vì anh ta vẫn cầu nguyện, anh ta đọc những Sách Thánh mỗi ngày, và anh ta đi dự Thánh Lễ vào các Chúa Nhật. Đấy là sự kiêu ngạo, và nó đối lập với trái tim tan vỡ đã được các bậc Giáo Phụ từng đề cập đến.


  ⊃◊⊂


  Ngài có lời khuyên gì cho một linh mục nếu ông ấy hỏi ngài: Làm sao để tôi có thể là một người giải tội tốt?


  Tôi tin rằng tôi đã trả lời một phần câu hỏi này với những gì tôi mới nói ở trên. Một Linh Mục cần nghĩ về những tội lỗi của mình, biết ân cần lắng nghe, cầu xin Chúa ban cho mình tấm lòng xót thương như của Ngài, đừng bao giờ ném hòn đá đầu tiên vì chính Linh Mục ấy cũng là tội nhân cần được tha thứ. Linh Mục ấy cần cố gắng giống như Thiên Chúa với tất cả lòng xót thương của Ngài. Đấy là những gì tôi có thể khuyên. Chúng ta phải suy nghĩ - với trái tim và tâm trí của mình - về bài dụ ngôn Người con Hoang đàng. Trong hai anh em ruột thì người em đã tiêu tán phần gia tài thừa kế của mình vào đời sống hoang đàng, buộc phải đi chăn lợn để sống qua ngày. Khi nhận ra sai lầm của mình, anh ta trở về nhà và hỏi xin người cha để ít ra là có thể được sống cùng những người đầy tớ trong nhà. Cha anh đang đợi anh - tự bao giờ ông ngóng trông về phía chân trời và đợi con trai mình quay về - và ông chạy đến đón con trai thậm chí trước khi người con cất tiếng; thậm chí trước khi anh ta thú nhận những tội lỗi của mình, ông đã ôm lấy anh ta. Đấy là tình yêu của Thiên Chúa. Đấy là lòng thương xót vô hạn của Ngài. Có một điều đáng phải suy ngẫm - đó là thái độ của người con cả, anh ở nhà và làm việc chăm chỉ cùng cha, và luôn cư xử đúng mực. Khi người anh lên tiếng, anh ta thực sự là người duy nhất nói điều gì đấy chân thật: “Cha ơi, con giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái lời cha, mà cha chẳng hề cho con một con dê gầy để con ăn chơi với bạn hữu. Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn tiêu hết gia tài cha cho với phường đĩ điếm rồi trở về, thì cha vì nó mà làm thịt con bò mập” (Tin Mừng Luke 15:29-30). Anh ta đã nói sự thật, nhưng cùng lúc anh ta làm cho chính mình trở nên xa cách.



V QUÁ NHIỀU LÒNG THUƠNG XÓT?


  Vài năm trước, ở một ngôi trường miền Bắc nước Ý, một giáo viên dạy môn tôn giáo đã giải thích dụ ngôn Người con Hoang đàng cho học trò, rồi yêu cầu các em tự do viết và suy ngẫm về câu chuyện mà các em vừa dược nghe. Phần lớn các học trò diễn giải cái kết như sau: người cha đón nhận đứa con hoang đàng, trừng phạt anh ta ghê gớm, rồi buộc anh ta phải sống với những người đầy tớ để anh ta học bài học không phung phí của cải của gia đình.


  Cách nghĩ của các em hoàn toàn là cách phản ứng điển hình của con người. Phản ứng của người con cả cũng rất con người. Lòng thương xót của Thiên Chúa mới là thần thánh.


  ⊃◊⊂


  Ngài tiếp cận vấn đề của người con cả trong dụ ngôn này như thế nào? Đôi khi, ngay cả từ Giáo Hội, chúng ta nghe thấy, “Quá nhiều lòng thương xót! Giáo Hội phải lên án tội lỗi.”


  Giáo Hội lên án tội lỗi vì Giáo Hội phải truyền đạt lại sự thật: “Đấy là một tội lỗi”. Nhưng đồng thời, Giáo Hội cưu mang những tội nhân đã nhận ra mình có tội, đón nhận họ, nói với họ về lòng xót thương vô hạn của Thiên Chúa. Jesus tha thứ cho cả những kẻ đã khinh miệt và đóng đinh Ngài lên thập giá. Chúng ta cần trở lại với Tin Mừng. Chúng ta thấy Tin Mừng không chỉ nói về sự đón nhận và tha thứ, mà cả “mở hội” để đón người con trở về. Sự bộc lộ lòng thương xót chính là niềm vui mở hội, và điều đó được diễn tả rất hay trong Tin Mừng Luke: “Trên trời cũng vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Luke 15:7). Tin Mừng không hề nói: và nếu anh ta ngựa quen đường cũ và lại phạm nhiều tội lỗi hơn nữa, thì đó là vấn đề của anh ta! Không, khi Peter hỏi Chúa Jesus rằng ông phải tha thứ cho một người bao nhiêu lần, Jesus nói không phải là bảy lần mà là bảy mươi nhân bảy lần (Matthew 18:22), hay nói cách khác, luôn tha thứ. Đứa con cả của người cha giàu lòng thương xót đã được phép nói ra sự thật ngay cả nếu anh ta không hiểu được tình huống, và sở dĩ như thế là vì ngay khi người em bắt đầu tự trách móc, người em không còn thời gian kịp lên tiếng nữa: anh bị người cha ngắt lời, người cha đã ôm lấy anh. Chính vì có tội lỗi trên thế giới này, chính vì bản chất con người bị tổn thương bởi tội nguyên tổ, nên Thiên Chúa đã ban Con Trai Một của Ngài đến với chúng ta, biểu dương lòng thương xót của chính Người. Thiên Chúa là một bậc từ phụ (người cha nhân từ), sẵn sàng đón nhận bất cứ ai di chuyển một bước hay thậm chí chỉ là bày tỏ mong muốn được di chuyển một bước để trở về nhà. Người ở đó, nhìn về phía chân trời, trông ngóng chúng ta, chờ đợi chúng ta. Không tội lỗi nào của con người - dù trầm trọng đến đâu - có thể vượt quá hay hạn chế được lòng thương xót. Sau vài năm làm giám mục ở Vittorio Veneto, cha Albino Luciani đã tiến hành một số bài huấn luyện cho các linh mục trong giáo xứ, và khi bình giải về dụ ngôn Người con Hoang đàng, ông từng nói điều này về người cha nọ: “Người chờ đợi. Luôn như thế. Và không bao giờ là quá muộn. Người là như thế, là như vậy… Là một người cha. Một người cha đợi ở bậc cửa, Người thấy chúng ta khi chúng ta vẫn còn ở rất xa, Người cảm động, Người chạy về phía chúng ta, ôm lấy chúng ta, và ân cần hôn chúng ta… Tội lỗi của chúng ta giống như một viên ngọc đem tặng Người để được nhận lấy niềm an ủi của sự thứ tha… Tặng những viên ngọc làm quà là điều cao quý, và đó không phải là một thất bại mà là một chiến thắng hân hoan, vì đã để Thiên Chúa chiến thắng!”


  Đi theo con đường của Thiên Chúa, Giáo Hội được kêu gọi ban lòng thương xót cho tất cả những ai tự nhận mình là tội nhân, những ai nhận trách nhiệm về những điều xấu xa mà mình đã phạm phải, và những ai cảm thấy cần được tha thứ. Giáo Hội không tồn tại để lên án mọi người, mà là để tạo ra cuộc gặp gỡ với tình yêu thương thiên bẩm nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi thường nói rằng để điều này xảy ra, chúng ta cần phải bước ra ngoài kia: ra khỏi nhà thờ, ra khỏi giáo xứ, đi ra ngoài và tìm kiếm mọi người ở nơi họ sống, nơi họ chịu đựng đau khổ, và nơi họ hy vọng. Tôi thích dùng hình ảnh một bệnh viện dã chiến để mô tả “Giáo Hội tiến bước ra” này: bệnh viện dã chiến tồn tại ở những nơi có chiến sự, nó không phải là một kết cấu cứng nhắc với đủ trang thiết bị mà mọi người dù có đau bệnh lớn nhỏ gì cũng tìm tới để được điều trị. Đó là một kết cấu di động để sơ cấp cứu, để những người lính không phải bỏ mạng. Đó là nơi sơ cấp cứu, không phải là nơi để ta gặp một chuyên gia đầu ngành. Tôi hy vọng rằng Năm Thánh này sẽ biểu dương được khuôn mặt từ mẫu giàu lòng thương xót của Giáo hội, một Giáo hội bước về phía những ai “bị thương tổn”, những ai cần được lắng nghe, cần được thấu hiểu, được tha thứ, yêu thương.


  

  VI NHỮNG MỤC TỬ, KHÔNG PHẢI NHỮNG HỌC GIẢ NGÀNH LUẬT


  Liệu có thể có lòng thương xót mà không có sự thừa nhận về tội lỗi của một người hay không?


  Lòng thương xót có tồn tại, trừ phi anh không muốn đón nhận nó… Nếu anh không tự nhận mình là một tội nhân thì điều đó có nghĩa anh không muốn đón nhận lòng thương xót; nghĩa là anh không cảm thấy mình cần lòng thương xót. Đôi khi thật khó biết chính xác điều gì đã xảy ra. Có lúc anh có thể cảm thấy hoài nghi và nghĩ rằng không thể nào đứng dậy được. Hay có lẽ anh thích những vết thương của anh hơn, những vết thương của tội lỗi, và anh cư xử như một con cún, liếm những vết thương của mình. Đấy là chứng bệnh tự yêu thái quá khiến người ta trở nên cay đắng. Trong cay đắng có sự thỏa mãn, một sự thỏa mãn không lành mạnh.


  Nếu chúng ta không khởi đầu từ việc tìm hiểu nỗi thống khổ của mình, nếu chúng ta lạc lối và tuyệt vọng thì chúng ta sẽ không bao giờ được tha thứ, để rồi sau rốt sẽ mãi liếm láp vết thương của mình, vết thương ấy cứ không khép miệng được và không bao giờ lành. Thay vì thế, có một phương thuốc, một cách chữa lành, chúng ta chỉ cần nhích một bước nhỏ về phía Thiên Chúa, hay ít ra là bày tỏ ước muốn thực hiện điều đó. Một khe hở nhỏ xíu là đủ. Tất cả những gì chúng ta cần là cân nhắc tình trạng của mình một cách nghiêm túc. Chúng ta cần nhớ và tự nhắc nhở mình rằng chúng ta từ đâu tới, chúng ta là gì, tự nhắc nhở về tính chất hư vô của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta không được nghĩ bản thân mình có thể tự lực cánh sinh.


  Thánh nữ Teresa thành Ávila* đã cảnh báo các nữ tu chị em của ngài về sự phù phiếm của việc tự lực cánh sinh. Khi ngài nghe những nhận xét như, “Họ chẳng có lý do gì để làm chuyện này với tôi,” ngài sẽ nói, “Cầu Chúa giải thoát cho chúng con khỏi những lý lẽ sai quấy. Nếu có chị em nào không muốn mang cây thánh giá, tôi không biết người chị em ấy vẫn ở đan viện này làm gì.”


  

  Chẳng ai trong chúng ta nên nói về sự bất công nếu chưa nghĩ tới mọi bất công mà chính bản thân mình đã phạm phải trước Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ được quên cội nguồn của mình, thứ bùn đất mà từ đó chúng ta được tạo thành, và điều này đúng hơn cả với những ai đã được thụ phong.


  ⊃◊⊂


  Ngài nghĩ gì về những người lần nào cũng xưng một tội giống nhau?


  Nếu anh nói tới những người ăn năn sám hối cứ tự động lặp đi lặp lại một công thức, tôi sẽ phải nói rằng hối nhân này không chuẩn bị tốt, chưa được học giáo lý đầy đủ, anh ta không biết cách tự xét bản thân, không nhận ra mình đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi… Tôi rất thích giải tội cho trẻ em, vì chúng không nói chuyện mơ hồ; chúng nói những gì thực sự xảy ra. Chúng khiến người ta phải bật cười. Chúng thật đơn giản: chúng nói những chuyện đã xảy ra và chúng biết bản thân đã làm gì sai.


  Khi có một kiểu lặp đi lặp lại trở thành thói quen, người ta không thể trưởng thành trong nhận thức về bản thân hay về Chúa; điều đó sẽ giống như không thừa nhận rằng anh có tội hay anh có những vết thương cần chữa lành. Việc xưng tội lặp đi lặp lại có phần hơi giống ví dụ về chiếc máy giặt tẩy mà tôi đã nói lúc đầu. Quá nhiều người bị thương tổn, không chỉ về mặt tâm lý, mà thậm chí còn không nhận ra họ đang mang thương tích. Đấy là những gì tôi phải nói về những người đi xưng tội theo một công thúc…


  Khi một người tái phạm cùng một tội lỗi và đau khổ vì điều đó, khi họ trải qua thời gian khó khăn để đứng dậy, đó lại là chuyện khác. Nhiều người khiêm nhường xưng tội vì đã sa ngã lần nữa. Điều quan trọng nhất trong đời sống mỗi người nam và nữ không phải là họ không bao giờ sa ngã trong suốt đường đời. Điều quan trọng là luôn đứng dậy, không nằm lì trên mặt đất liếm mãi vết thương của mình. Thiên Chúa của lòng thương xót luôn tha thứ cho ta; Ngài luôn mở ra cho ta khả năng để khởi đầu lại. Ngài yêu ta vì ta là chính ta, Ngài cưu mang và nâng đỡ ta, và Ngài dang rộng cánh tay chào đón ta. Đây là một trong những nhiệm vụ của Giáo Hội: giúp mọi người nhận thức được rằng không có tình huống nào mà họ không thể thoát ra được. Chừng nào chúng ta còn sống, chừng đó luôn có khả năng để bắt đầu lại. Tất cả những gì chúng ta phải làm là để Chúa Jesus ôm lấy và tha thứ cho chúng ta.


  Hồi tôi còn là hiệu trưởng Học Viện Massimo của Dòng Tên và là cha sở một giáo xứ ở Argentina, tôi nhớ một bà mẹ có mấy đứa con nhỏ, người chồng thì đã rời bỏ. Chị ta không có công việc ổn định mà chỉ tìm được công việc thời vụ vài tháng mỗi năm. Khi không có việc làm, chị ta phải làm gái để có tiền nuôi con. Chị ta trông bần hàn, và đã tới nhà thờ của giáo xứ, rồi chúng tôi đã gắng giúp chị ta thông qua tổ chức từ thiện tên là Caritas*. Tôi nhớ một ngày nọ - lúc bấy giờ đang mùa Giáng Sinh - chị đi cùng các con tới Học Viện và xin gặp tôi. Mọi người gọi tôi và tôi đã ra chào chị. Chị tới để cảm ơn tôi. Tôi nghĩ là bởi thực phẩm của Caritas mà chúng ta đã gửi cho chị ấy. “Chị có nhận được không?” tôi hỏi. “Dạ có, cảm ơn Cha cả vì chuyện đó nữa. Nhưng con tới đây để cảm ơn Cha vì Cha chưa bao giờ thôi gọi con là Señora*.” Những trải nghiệm như thế cho anh thấy việc chào đón mọi người một cách tế nhị và không làm tổn thương phẩm giá của họ quan trọng ra sao. Với chị ta, việc cha sở vẫn gọi chị là Señora, dù vị Linh Mục ấy có lẽ biết chị ta sống ra sao trong những tháng chị không có việc làm, cũng quan trọng như - thậm chí còn quan trọng hơn - sự giúp đỡ vật chất mà chúng ta dành cho chị.


  

  

  ⊃◊⊂


  Tôi có thể hỏi ngài về những kinh nghiệm của ngài với vai trò người giải tội cho những người đồng tính không? Trong cuộc họp báo khi ngài trở về từ Rio de Janeiro, ngài đã đưa ra bình luận nổi tiếng, “Tôi là ai mà có quyền phán xét?”*


  

  Trong dịp đó tôi đã nói thế này: Nếu một người là đồng tính và tự nguyện tìm tới Chúa, thì tôi là ai mà có quyền phán xét người đó? Ta diễn đạt lại, phát xuất từ cả tấm lòng mình, Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, vốn nói rằng những người đó cần được đối xử với sự tế nhị, chứ không phải gạt ra bên lề. Tôi rất vui vì chúng ta đang nói chuyện về “những người đồng tính” vì trên hết là họ, những cá nhân, những cá nhân trọn vẹn và đầy đủ phẩm giá. Và con người ta không nên bị đánh giá chỉ qua những khuynh hướng giới tính: chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa yêu mọi loài thụ tạo và chúng ta nghiễm nhiên đón nhận tình yêu vô hạn của Người. Tôi thích việc những người đồng tính đi xưng tội, họ đến gần Chúa, và chúng ta cầu nguyện cùng nhau. Anh có thể khuyên họ cầu nguyện, anh có thể biểu lộ thiện chí, anh có thể chỉ cho họ con đường, và cùng họ đi trên con đường đấy.


  Liệu có thể nào có sự đối lập giữa sự thật và lòng thương xót, hay giữa giáo thuyết và lòng xót thương?


  Tôi xin nói thế này: lòng thương xót là có thật; là thuộc tính đầu tiên của Thiên Chúa. Những suy ngẫm thần học về giáo thuyết hay lòng thương xót có thể theo sau đó, nhưng chúng ta đừng quên rằng lòng thương xót là giáo thuyết. Ngay cả như thế, tôi thích nói rằng: lòng thương xót là có thật. Khi người đàn bà ngoại tình đứng trước Chúa Jesus và những người khác, những người sẵn sàng tuân phục Luật Moses và ném đá chị ta, Ngài đã ngăn họ lại và viết trên cát. Chúng ta không biết Ngài đã viết gì - sách Tin Mừng không nói với chúng ta điều đó - nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó, đang sẵn sàng ném đá bỗng vứt đá xuống và rời đi. Chỉ còn người đàn bà ở lại và chị ta có lẽ vẫn còn sợ hãi, vừa hút chết trong gang tấc. Với chị ta, Chúa Jesus nói, “Tôi cũng không kết án chị đâu; chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Chúng ta không biết cuộc đời chị ta ra sao sau cuộc gặp gỡ đó, sau lần can thiệp đó, sau những lời của Chúa Jesus. Chúng ta biết rằng chị ta đã được tha thứ. Chúng ta biết rằng Jesus nói chúng ta cần tha thứ bảy mươi nhân bảy lần: điều quan trọng là thường xuyên quay lại với nguồn cội của lòng xót thương và ơn sủng hồng ân.


  ⊃◊⊂


  Khi ngài chú giải Tin Mừng trong những bài giảng sáng ở Nhà nguyện St. Martha, ngài thường nhắc tới các nhà luật học. Tại sao lại như thế? Họ đại diện cho thái độ gì?


  Cách ứng xử của các học giả luật được mô tả trong Tin Mừng: họ đại diện cho giới chủ nhân công đối nghịch với Chúa Jesus; họ thách thức Ngài nhân danh giáo thuyết. Cách tiếp cận này được lặp lại trong suốt dòng lịch sử Giáo hội.


  Một lần, trong một kỳ họp hội đồng các Giám Mục Ý, một Giám Mục anh em đã dẫn lại một đoạn từ De Abraham của Thánh Ambrose*: “Nơi nào trao ban ân sủng, Chúa Kitô hiện diện; nơi đưa ra hình phạt khắt khe, nơi đó chỉ có thừa tác viên của Giáo Hội, nhưng vắng mặt Chúa Kitô.” Trong quá khứ đã có nhiều trào lưu tương tự từng trỗi dậy dưới những hình thức khác: lạc giáo Cathar*, lạc giáo Pelagian* - những nhánh này tự biện minh cho mình bằng những lời lẽ, hành động, và việc làm tình nguyện, đối nghịch rõ ràng với lời của Thánh Paul trong Thư gửi tín hữu Roma. Rồi còn có thuyết Linh tri (Gnosticism)*, vốn theo đuổi một kiểu linh đạo mềm yếu, không có sự nhập thế của Thiên Chúa. Thánh John nói rất rõ về việc này: ai chối bỏ Chúa Kitô xuất hiện trong hình hài bằng xương bằng thịt, người ấy là kẻ phản Kitô. Tôi luôn nghĩ đến trích đoạn từ Tin Mừng Mark mô tả cách Chúa Jesus chữa lành cho những người hủi (1:40-45). Một lần nữa, như trong nhiều trang khác của Tin Mừng, Jesus không thờ ơ, mà ngài cảm nhận được niềm cảm thông, ngài để chính mình liên đới vào và cũng chịu tổn thương bởi đau đớn, bệnh tật, bởi nghèo đói mà Ngài gặp phải. Ngài không lùi bước. Luật Moses tuyên bố rằng người hủi phải bị đuổi khỏi thành phố và những khu dân cư (Leviticus 13:45-46), phải đi tới những nơi hoang vắng, xa xôi, và bị tuyên bố là không thanh sạch. Ngoài nỗi đau đớn về thể lý, họ còn đối mặt với sự ghẻ lạnh, bị gạt ra bên lề, và cô độc. Chúng ta hãy cố gắng và mường tượng ra gánh nặng kinh khủng của đau thương và hổ thẹn mà một người hủi phải mang; người này không chỉ là nạn nhân của bệnh tật, mà còn cảm thấy tội lỗi, như thể anh ta bị trừng phạt vì những tội lỗi của mình. Với ý định bảo vệ những người khỏe mạnh, luật đó đã loại trừ không thương tiếc người hủi để tránh sự lây nhiễm.


  

  

  

  

  Chúa Jesus tư duy theo một logic khác. Không quản ngại đến sự nguy hại cho chính mình, Ngài tới chỗ người hủi và cứu chữa anh ta, Ngài đã chữa lành bệnh cho anh. Khi làm thế, Ngài cho chúng ta thấy một chân trời mới, đó là logic của một vị Chúa của tình yêu thương, một vị Chúa mong muốn cứu độ tất cả mọi người. Chúa Jesus chạm vào người hủi và trả anh ta về lại cộng đồng. Ngài không ngồi mãi nơi bàn giấy để nghiên cứu tình hình, Ngài không hỏi ý kiến các chuyên gia chuyện gì nên làm chuyện gì không. Điều thực sự có ý nghĩa với Ngài đó là mở rộng vòng tay đón nhận những kẻ khốn khó và cứu vớt họ, giống như vị Mục Tử nhân lành (Good Shepherd) bỏ bầy chiên của mình để đi cứu con chiên lạc bầy. Rồi tới ngày nay, kiểu logic và cách ứng xử này có thể gây sốc; nó kích động những lời làu bàu giận dữ từ những người đã luôn quen đặt mọi sự vào trong những quan niệm cứng nhắc của mình về sự thanh sạch theo lễ nghi, thay vì để chính mình phải ngạc nhiên trước thực tế, bằng một tình yêu lớn lao hơn và một tiêu chuẩn cao hơn. Chúa Jesus đã tới, chữa lành và phục hồi cho những kẻ bị gạt ra bên lề, những người sống ở ngoài thị tứ, xa ngoài các khu dân cư. Khi làm như thế, Ngài chỉ cho chúng ta lối đi. Trích đoạn này của Tin Mừng cho chúng ta thấy hai kiểu logic của tư duy và đức tin. Một mặt, có nỗi lo sọ đánh mất những người công chính và đã được cứu vớt, những con chiên đã an toàn bên trong hàng rào. Mặt khác, có mong muốn cứu vớt những con chiên tội lỗi, những con lạc bầy, những con ở bên ngoài hàng rào. Cách nghĩ thứ nhất là logic của các học giả luật. Cách nghĩ thứ hai là logic của Thiên Chúa, Người đón nhận, ôm lấy, và biến cái ác thành điều thiện, biến đổi và cứu chuộc cho tội lỗi, biến sự kết án thành ơn cứu độ. Chúa Jesus giao tiếp với người hủi. Ngài chạm vào anh ta. Khi làm như thế, ngài dạy chúng ta điều phải làm, logic nào ta phải tuân theo, khi ta đối mặt với những người đau khổ về thể chất và tinh thần. Đây là ví dụ mà chúng ta cần noi theo, và khi làm thế chúng ta vượt qua định kiến và tư duy máy móc, giống như các tông đồ đã làm vào những buổi đầu của Giáo Hội khi họ phải vượt qua, lấy ví dụ, sự phản kháng từ những người khăng khăng tuân phục Luật Moses một cách vô điều kiện, ngay cả từ phía những người dân ngoại đã cải đạo.


  ⊃◊⊂


  Vậy còn rủi ro “nhiễm bệnh”, rủi ro để mình bị ô uế, thì sao?


  Chúng ta cần bước vào chỗ tối, đi vào bóng đêm nơi nhiều anh chị em của chúng ta đang sống. Chúng ta cần có khả năng liên lạc với họ và để họ cảm thấy sự gần gũi của chúng ta, mà không để bị bóng tối bủa vây và không để nó tác động lên chúng ta. Chăm lo cho những kẻ bị gạt ra ngoài và những tội nhân không có nghĩa là để bầy sói tấn công đàn chiên. Mà có nghĩa là cố gắng vươn tới mọi người bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về lòng thương xót, điều mà chính chúng ta đã trải qua, mà không để mình rơi vào cám dỗ của cảm giác xem mình là kẻ công chính hay hoàn hảo. Chúng ta càng nhận thức rõ về nỗi thống khổ và tội lỗi của chúng ta, chúng ta càng trải nghiệm nhiều tình yêu và lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa, và chúng ta càng có khả năng tìm thấy nhiều “người mang thương tích” mà chúng ta gặp dọc đường, với sự đón nhận và lòng thương xót. Nên chúng ta phải tránh thái độ của một kẻ phán xét và kết tội đứng từ vị trí cao vời vợi cùng với sự tự mãn riêng mình, nhìn thấy cái dằm trong mắt người anh em của mình trong khi lại không hề hay biết về cái dằm còn lớn hơn nữa trong mắt chính mình. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa vui mừng khi một kẻ có tội trở về hơn là khi chín mươi chín kẻ công chính không muốn ăn năn sám hối. Khi một người bắt đầu nhận ra tật bệnh trong linh hồn mình, thì Thánh Thần (Holy spirit) - Ân sủng của Thiên Chúa (Grace of God) - sẽ thi triển lên họ và dẫn lối cho trái tim họ bước đầu hướng tới việc thừa nhận những tội lỗi của họ, người ấy cần tìm ra một cánh cửa mở, chứ không phải cánh cửa đóng. Họ cần tìm thấy sự đón nhận, chứ không phải sự phán xét, định kiến, hay kết tội. Họ cần giúp đỡ, chứ không phải bị xua đuổi hay chặn lại ngoài lề. Đôi khi, khi những người Kitô nghĩ như các học giả luật, trái tim họ tắt mất ánh sáng mà Thánh Thần thắp lên trong trái tim một tội nhân khi anh ta đứng trước ngưỡng cửa, khi anh ta bắt đầu cảm nhận được hoài niệm về Thiên Chúa.


  Tôi muốn nhắc tới một kiểu ứng xử điển hình khác nữa của những học giả luật, và tôi sẽ nói thường thì nơi họ có thói đạo đức giả, một sự bấu víu chính thức vào luật pháp để che giấu những vết thương rất sâu. Chúa Jesus dùng những lời lẽ gay gắt; Ngài gọi những ai bề ngoài tỏ ra mộ đạo, nhưng bên trong, trong sâu thẳm… là đạo đức giả, là những kẻ “mồ mả tô vôi.”* Đó là những người sống bám chặt lấy từng câu từng chữ trong Luật nhưng lại quên mất tình yêu thương; những người chỉ biết cách đóng cửa và vạch ra những ranh giới. Chương 23 Tin Mừng Matthew nói rất rõ điều này; chúng ta cần xem phần đó để hiểu Giáo Hội là gì và không bao giờ nên là gì. Matthew mô tả thái độ của những ai đóng gói những gánh nặng và đặt lên vai dân chúng, nhưng những kẻ đó lại không muốn động dù chỉ một ngón tay; họ là những người yêu thích hư vinh và muốn được gọi là thầy, ứng xử này xuất hiện khi một người đánh mất cảm nhận kính nể khi ơn cứu chuộc được ban cho anh ta. Khi một người cảm thấy được an toàn đôi chút, anh ta bắt đầu chiếm đoạt những quyền lực không phải của anh ta, mà là của Thiên Chúa. Sự kính nể mờ nhạt dần đi, và đây là cơ sở cho giáo sĩ quyền hay cho lối ứng xử của những người cảm thấy họ là thanh sạch. Khi ấy, tâm thái tuân phục lề luật và cái khuôn cũi tư duy định kiến sẽ lên ngôi. Khi sự kính sợ nhạt dần, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự mình làm mọi thứ, rằng chúng ta là những nhân vật trung tâm. Và nếu người đó là một thừa tác viên được Thiên Chúa giao phó cho việc cai quản, anh ta rốt cuộc sẽ tin rằng anh ta cách biệt với người dân, rằng anh ta làm chủ giáo thuyết, rằng anh ta có quyền lực, và anh ta khép mình khỏi mọi sự ngạc nhiên của Thiên Chúa. “Sự suy đồi của lòng sùng kính” là một cách diễn đạt có thể thay cho ý của tôi. Có những khi tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình có suy nghĩ về một số ít người rất cứng nhắc, họ sẽ khá hơn hẳn ra sao nếu họ để mình vấp ngã đôi chút, để họ có thể nhớ rằng mình là tội nhân và bởi thế sẽ gặp được Đức Jesus. Tôi nhớ lại những lời của một tôi tớ Thiên Chúa, Giáo Hoàng John Paul I, trong một dịp tiếp kiến ngày thứ Tư đã nói, “Thiên Chúa yêu đức tính khiêm nhường nhiều tới mức đôi khi Người cho phép những tội nặng. Tại sao? Để những người đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng đó có thể, sau khi ăn năn sám hối, vẫn thấy mình khiêm nhường bé mọn. Một người sẽ không có xu hướng nghĩ mình là một vị á thánh, á thiên thần, khi họ biết rằng họ đã phạm những lỗi lầm ghê gớm.”


  

  Vài ngày sau, một dịp khác, cũng chính vị Giáo Hoàng ấy đã nhắc chúng ta rằng Thánh Francis de Sales từng nói tới “những khiếm khuyết đáng mến nơi chúng ta”: “Thiên Chúa ghét lỗi lầm vì chúng là lỗi lầm. Tuy nhiên, mặt khác, theo một ý nghĩa nhất định, Người thích những sự sa ngã, vì chúng cho Người cơ hội để thể hiện lòng thương xót của mình và cho chúng ta một cơ hội để thấy mình bé mọn, để hiểu và cảm thông với những sa ngã của những nguời bên cạnh chúng ta.”


  ⊃◊⊂


  Ngài thường trích dẫn các ví dụ về những thái độ khép kín; điều gì khiến mọi người xa cách Giáo Hội?


  Mới gần đây tôi nhận được email của một người phụ nữ sống ở một thành phố tại Argentina. Bà ấy nói với tôi rằng hai mươi năm trước bà ấy tới tòa án Giáo Hội để bắt đầu thủ tục tiêu hôn. Những lý do của bà rất nghiêm túc và có cơ sở. Một Linh Mục nói với bà rằng bà sẽ không gặp vấn đề gì vì vụ tiêu hôn này là một vụ việc dễ xử lý êm xuôi. Nhưng trước hết, ông ta nói khi gặp bà ấy, bà phải trả cho ông ta năm nghìn đô la. Bà ấy rất sốc và rời bỏ Giáo Hội. Tôi đã gọi điện và nói chuyện với bà. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy có hai con gái rất sốt sắng tham gia việc giáo xứ. Bà cũng nói với tôi về một biến cố xảy ra gần đây ở thành phố của mình: một đứa bé sơ sinh chết trong một bệnh viện mà chưa được rửa tội. Vị Linh Mục đã từ chối để cha mẹ nó mang quan tài vào nhà thờ; ông ta khăng khăng là họ phải dừng trước ngưỡng cửa vì đứa bé chưa được rửa tội và do đó không thể bước qua bậc cửa. Khi người ta có những trải nghiệm xấu xí như thế, trong đó lợi ích bản thân, sự thiếu vắng lòng thương xót, hay thái độ khép kín được lên ngôi, họ sẽ bị sốc.


  ⊃◊⊂


  Trong tông huấn Evangelii Gaudium* của ngài, ngài đã viết: “Một bước nhỏ, giữa những giới hạn to lớn của con người, có thể làm vui lòng Thiên Chúa hơn là một cuộc sống ngăn nắp bề ngoài nhưng hết ngày này qua ngày khác chẳng đối mặt với những khó khăn ghê gớm.” Điều này có ý nghĩa gì?


  

  Với tôi điều này khá rõ ràng. Đó là giáo huấn Công giáo, là một phần trong đại luật của Giáo Hội: luật et et (và và), chứ không phải luật aut aut (hoặc hoặc). Với một số người, vì lẽ đang phải sống trong nghịch cảnh hoặc bi kịch cuộc đời, thì một bước đi nhỏ, một sự thay đổi nhỏ, cũng có ý nghĩa lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Tôi nhớ lại đã gặp một cô gái trước một thánh đường. Cô gái tươi cười và xinh xắn. Cô nói với tôi, “Con hạnh phúc, thưa cha, con ở đây để cảm ơn Đức Mẹ vì một ơn hồng ân mà con lãnh nhận.” Cô là chị cả, cô không có cha, và cô làm nghề gái điếm để nuôi gia đình. “Ở làng con chẳng có việc làm,” cô ta nói. Cô kể tôi nghe chuyện một hôm có một người đàn ông tới nhà chứa. Ông ta tới làm việc ở làng cô và vốn là thị dân đến từ một thành phố lớn. Họ thích nhau và ông ta mời cô tới sống chung. Cô đã cầu nguyện với Đức Mẹ suốt một thời gian dài để xin một công việc những mong thay đổi cuộc đời. Cô ấy rất hạnh phúc vì có thể thôi những việc cô đang làm. Tôi đã hỏi cô ấy hai câu. Thứ nhất, tôi hỏi cô tuổi người đàn ông mà cô đã gặp. Tôi muốn chắc chắn rằng đó không phải là một người quá già chỉ muốn lợi dụng cô ấy. Cô nói với tôi anh ấy còn trẻ. Và rồi tôi hỏi, “Con sẽ kết hôn chứ?” “Con muốn thế,” cô ấy đáp, “nhưng con sợ nên không dám hỏi anh ấy. Con không muốn làm anh ấy sợ.” Cô quá hạnh phúc được rời khỏi thế giới cô đã bị buộc phải sống để nuôi gia đình.


  Một ví dụ nữa về một cử chỉ có vẻ nhỏ nhặt nhưng thực sự là lớn lao trong mắt Thiên Chúa, đó là điều nhiều người mẹ và người vợ vẫn làm mỗi thứ Bảy và Chúa nhật: họ xếp hàng trước cổng nhà tù để mang đồ ăn và quà cho chồng con của họ đang ngồi tù. Họ trải qua nỗi sỉ nhục bị lục soát người. Họ không chối bỏ chồng con mình, mặc dù những người đó đã phạm tội; họ vẫn đến thăm hỏi. Cử chỉ có vẻ nhỏ bé này thật lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Đó là cử chỉ của lòng thương xót, mặc cho những lỗi lầm mà người thân yêu của họ đã phạm phải.




  VII LÀM NGƯỜI CÓ TỘI THÌ ĐƯỢC, LÀM KẺ BĂNG HOẠI CHỚ ĐỪNG


  Trong Tông chiếu công bố Năm Thánh Lòng Thương Xót, ngài đã viết: “Nếu Thiên Chúa tự giới hạn mình chỉ ở sự công bình thì Ngài sẽ không còn là Thiên Chúa nữa, và thay vào đó Ngài cũng sẽ giống như bao người chỉ đòi hỏi tuân giữ lề luật. Chỉ công bình thôi là chưa đủ. Kinh nghiệm chứng minh rằng nếu chỉ kêu gọi sự công bình thì sẽ có nguy cơ hủy hoại chính sự công bình đó.” Mối quan hệ giữa lòng thương xót và sự công bình là gì?


  Trong sách Khôn Ngoan (12:18-19) chúng ta đọc được: “Thiên Chúa nhân từ vì Ngài tự chủ được sức mạnh, Ngài lấy lòng từ bi mà quản cai chúng tôi. Xử sự như thế, Ngài đã dạy dân Ngài, người công chính phải có lòng nhân ái, Ngài đã ban cho con cái Ngài được một hy vọng tốt lành, là khi phạm tội, họ còn được Ngài ban ơn sám hối.” Lòng thương xót là một yếu tố quan trọng, thậm chí là không thể thay thế, trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhờ đó tình anh em có thể tồn tại. Sự công bình, riêng bản thân nó, là chưa đủ. Với lòng thương xót và sự tha thứ, Thiên Chúa siêu vượt trên sự công bình; ngài đã bao trọn nó và vượt trên nó, lên một trạng thái cao hơn mà qua đó chúng ta được chứng nghiệm tình yêu, vốn là cội rễ của sự công bình đích thực.


  ⊃◊⊂


  Lòng thương xót thường có giá trị đại chúng nào không? Nó có thể tạo ra những tiếng vang thế nào trong xã hội?


  À, vâng, có chứ. Hãy cùng nghĩ tới vùng Piedmont hồi cuối thế kỷ 19, về những Nhà Thương Xót, về những vị thánh của lòng thương xót, Cottolengo*, don Bosco*… Cottolengo đã chăm lo cho những người đau yếu, don Cafasso* đi cùng những phạm nhân đến tận giá treo cổ. Hãy cùng nghĩ tới công trình mà Mẹ Teresa được ban ân phước của thành Calcutta* đã bắt đầu xây dựng và tầm quan trọng của nó ngày nay, điều gì đó đã vượt cao hơn mọi kỳ vọng của con người: bà cho đi cả cuộc đời để giúp đỡ những người già cả và đau yếu, để giúp những người nghèo nhất trong những người nghèo được qua đời với phẩm giá trên một cái giường sạch sẽ. Điều này tới từ Thiên Chúa. Kitô giáo đã tiếp nối di sản của truyền thống Hebrew, và những lời giáo huấn của các ngôn sứ về việc bảo vệ cô nhi, quả phụ, và khách ngoại. Lòng thương xót và sự tha thứ cũng quan trọng trong các mối quan hệ xã hội và quan hệ giữa các quốc gia. Thánh John Paul II, trong sứ điệp của ông dành cho Ngày Hòa bình Thế giới vào năm 2002, sau các vụ tấn công khủng bố ở Mỹ, tuyên bố rằng không thể có công bình mà không có sự tha thứ và năng lực tha thứ chính là nền tảng của mọi kế hoạch để đạt tới một xã hội tương lai công bằng hơn và mọi người tương trợ nhau nhiều hơn. Thiếu sự tha thứ thì sự trở lại của luật “mắt đền mắt, răng đền răng” có thể dẫn tới sự leo thang xung đột không bao giờ dứt.


  ⊃◊⊂


  Liệu tôi có thể hỏi xem bằng cách nào mà ngài dung hòa được sự công bình nơi trần thế với lòng thương xót, nhất là với những ai có vết nhơ bởi những việc làm sai trái và những tội ác khủng khiếp?


  Ngay cả nói về sự công bình và pháp luật nơi trần thế, có một kiểu nhận thức mới đang phát triển. Trong một phần khác của cuộc đối thoại này chúng ta đã thảo luận về quy tắc in dubio pro reo. Hãy nghĩ tới nhận thức trên toàn cầu đã trưởng thành qua việc người ta từ bỏ án tử hình. Hãy nghĩ xem bao nhiêu công sức đã bỏ ra để giúp những cựu tù nhân tái hòa nhập xã hội, để những ai đã từng phạm sai lầm, sau khi đã trả cho công bình món nợ của họ, có thể dễ dàng hơn khi tìm việc làm và không bị bỏ rơi bên lề xã hội.


  Tôi từng mang theo một thánh giá mục tử làm bằng gỗ ô liu do một xưởng gỗ chế tác, xưởng đó là một phần của dự án tái hòa nhập cộng đồng cho những tù nhân và những người cai nghiện ma túy. Tôi biết một số sáng kiến tích cực, tạo công ăn việc làm, đã diễn ra trong các nhà tù. Lòng thương xót thần thánh bao phủ nhân loại. Jesus là Thiên Chúa nhưng Ngài cũng là con người, và chúng ta thấy lòng xót thương đầy tính người nơi nhân thân của Ngài. Khi có lòng thương xót thương, công lý còn hơn là sự công bình, mà nó còn đong đầy bản chất đích thực của nó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên mở toang cửa các nhà tù và thả hết những kẻ phạm tội nghiêm trọng. Mà có nghĩa là ai đã sa ngã thì chúng ta phải giúp họ đứng dậy trở lại. Thật khó để làm chuyện này trong thực tế, và đôi khi chúng ta thích nhốt một người trong tù suốt đời hơn là cố gắng giúp anh ta tái hòa nhập và tìm một vị trí trong xã hội.


  Thiên Chúa tha thứ cho tất cả, Ngài ban những khả năng mới cho tất cả mọi người, Ngài gieo lòng thương xót lên tất cả những ai xin ơn thương xót. Chính chúng ta mới là những người không biết tha thứ.


  ⊃◊⊂


  Trong một bài giảng của ngài ở Nhà nguyện St. Martha, ngài đã nói rằng “làm người mang tội thì được, làm kẻ băng hoại chớ đừng!” Sự khác biệt giữa tội lỗi và sự băng hoại là gì?


  Sự băng hoại là tội lỗi mà thay vì được nhìn nhận và qua đó khiến chúng ta trở nên bé mọn, lại được nâng lên thành một hệ thống; nó trở thành một thói quen tâm lý, một cách sống. Chúng ta không còn cảm thấy nhu cầu được tha thứ và xót thương, mà chúng ta biện minh cho chính mình và các hành vi của mình. Chúa Jesus nói với các tông đồ của Ngài: Nếu người anh em của anh mắc lỗi với anh bảy lần một ngày, và bảy lần một ngày anh ta quay lại và xin anh tha lỗi, thì hãy tha thứ cho người anh em đó. Một tội nhân biết ăn năn sám hối, nhưng cứ phạm tội hết lần này tới lần khác vì anh ta yếu đuối, sẽ tìm thấy sự tha thứ nếu anh ta công nhận mình cần lòng thương xót. Kẻ băng hoại là người phạm tội mà không sám hối, người phạm tội và giả tảng là một Kitô hữu, và chính đời sống hai mặt này mới thật nhơ nhuốc.


  Kẻ băng hoại không biết tới thái độ bé mọn khiêm nhường, anh ta không cho rằng mình cần sự giúp đỡ, anh ta sống một cuộc đời hai mặt. Vào năm 1991, tôi đã nói về chủ đề này trong một bài báo dài được xuất bản thành một cuốn sách nhỏ tựa đề Corrupción y pecado (bản tiếng Anh: The May of Humility: Corruption and Sin*). Chúng ta không được phép chấp nhận tình trạng băng hoại như thể đó chỉ là một tội lỗi: mặc dù sự băng hoại thường được đồng nhất với tội lỗi, thực ra đó là hai thực tế khác biệt, dù có liên hệ với nhau. Tội lỗi, nhất là khi bị lặp lại, có thể dẫn tới sự băng hoại, không mang tính chất định lượng - theo nghĩa là một số tội lỗi nhất định sẽ làm một người băng hoại - mà theo kiểu định tính nhiều hơn: hình thành những thói quen làm giới hạn khả năng yêu thương của một người và tạo ra cảm thức sai lầm về sự tự mãn. Người băng hoại chán việc phải xin sự tha thứ và rốt cuộc tin rằng anh ta không cần xin sự tha thứ nữa. Chúng ta không trở thành những người băng hoại chỉ sau một đêm, đó là một con dốc dài, trơn trượt, không thể được đồng nhất một cách đơn giản với một chuỗi tội lỗi. Một người có thể là một đại tội nhân nhưng không bao giờ rơi vào sự băng hoại. Hãy xem các Kinh Tin Mừng, tôi nghĩ nên lấy ví dụ về các nhân vật Zacchaeus, Matthew, người phụ nữ Samaritan, Nicodemus, và tên kẻ cắp tốt bụng*: những trái tim tội lỗi của họ đều có điều gì đó cứu vớt họ khỏi sự băng hoại. Họ cởi mở với sự tha thứ, trái tim của họ cảm nhận được những yếu đuối của chính họ, và một khe nhỏ mở ra cho phép sức mạnh của Thiên Chúa tiến vào. Khi một người mang tội tự nhận ra điều đó, anh ta thừa nhận theo nghĩa nào đó những gì anh ta gắn bó, hay bấu víu vào, là sai trái. Kẻ băng hoại che giấu những gì anh ta coi là báu vật thật sự của mình, nhưng những thứ đó thực sự khiến anh ta trở thành kẻ nô lệ và gắn cho anh ta cái mặt nạ đạo mạo giả trang, luôn cố gắng giữ vẻ bề ngoài.


  Còn hơn cả tội lỗi, sự băng hoại có những ngụ ý xã hội: chỉ cần đọc qua những câu chuyện trên báo…


  Sự băng hoại không phải là một hành động mà là một trạng thái, một tình trạng cá nhân và xã hội mà chúng ta dần quen sống cùng. Kẻ băng hoại khép kín và hài lòng trong sự tự mãn riêng mình, không để cho ai và không điều gì có thể chất vấn anh ta. Sự tự tin mà anh ta xây đắp dựa trên một hành vi lừa dối: anh ta dành cả đời tìm kiếm những lối tắt đầy tính cơ hội với cái giá phải trả là phẩm giá của chính anh ta và của những người khác. Kẻ băng hoại luôn có sự trơ tráo để nói: “Không phải tại tôi!” - bà của tôi sẽ nói rằng “ngay cả bơ cũng không tan nổi trong miệng hắn”. Kẻ băng hoại nổi giận vì ví tiền của anh ta bị đánh cắp và bởi thế anh ta kêu ca về việc thiếu an ninh ngoài đường phố, nhưng rồi anh ta lại lừa gạt nhà nước bằng cách trốn thuế, hay anh ta cứ ba tháng lại sa thải nhân viên của mình để không phải ký với họ hợp đồng dài hạn, hay anh ta bắt họ phải làm chui. Và rồi khoe khoang với bạn bè về những mánh gian manh của mình. Anh ta là người đi lễ mỗi Chúa nhật nhưng không ngần ngại sử dụng địa vị của mình để đòi các khoản lại quả. Sự băng hoại khiến con người mất đi tính khiêm nhường, vốn là thứ che chở cho chân thiện mỹ. Kẻ băng hoại thường không nhận ra tình trạng của chính anh ta, giống một người hôi miệng không biết mình bị như thế. Và không dễ để kẻ băng hoại thoát ra khỏi tình trạng đó bằng cách cảm thấy sự cắn rứt nội tâm. Nới chung, Thiên Chúa cứu vớt anh ta qua những thử thách lớn, những tình huống anh ta không thể tránh được, và kẹp vỡ cái vỏ ngoài mà anh ta đã cố công xây đắp, qua đó cho phép ân sủng của Thiên Chúa có thể tiến vào.


  Chúng ta phải lặp lại điều này: người mang tội thì được, kẻ băng hoại chớ đừng! Hãy là kẻ mang tội. Giống như người thu thuế trong ngôi đền của Thiên Chúa, kẻ không đủ can đảm để ngước mắt nhìn trời. Hãy là kẻ mang tội, như Peter, người nhận ra mình là một tội nhân, đã khóc thảm thiết sau khi chối Chúa. Làm kẻ mang tội thì được, đó là cách làm rất khôn ngoan của Giáo hội để giúp chúng ta nhìn nhận chính mình vào lúc bắt đầu mỗi Thánh Lễ, khi chúng ta được mời gọi đấm ngực ăn năn, tức là công nhận mình cần cứu độ và thương xót. Chúng ta đặc biệt cần phải cầu nguyện vào lúc này, Năm Thánh của Lòng Thương Xót, để Thiên Chúa có thể tìm ra con đường vào trái tim của những kẻ băng hoại và trao cho họ ơn biết hổ thẹn, ơn nhận ra mình là tội nhân cần sự tha thứ của Ngài.


  ⊃◊⊂


  Ngài đã nói nhiều lần, “Thiên Chúa không bao giờ biết mệt khi tha thứ cho chúng ta, chỉ là chúng ta mệt mỏi khi xin ngài tha thứ.” Tại sao Thiên Chúa không bao giờ mệt khi tha thứ cho chúng ta?


  Vì Ngài là Thiên Chúa, vì Ngài là lòng thương xót, và vì lòng thương xót là thuộc tính đầu tiên của Thiên Chúa. Lòng thương xót là tên Ngài.


  Không có cảnh huống nào mà chúng ta không thể thoát ra; chúng ta không bị kết tội phải chìm đắm trong vũng lầy, nơi mà chúng ta càng vùng vẫy thì càng chìm sâu. Jesus ở đó, cánh tay ngài dang rộng, sẵn sàng đón nhận chúng ta và kéo chúng ta khỏi bùn lầy, khỏi tội lỗi, khỏi vực thẳm của cái ác mà chúng ta đã rơi vào. Chúng ta chỉ cần ý thức về tình cảnh của mình, trung thực với chính mình, và không mãi hoài liếm láp những vết thương của mình. Chúng ta cần xin ơn để biết chúng ta là những tội nhân. Càng công nhận mình cần điều đó, chúng ta càng cảm thấy hổ thẹn và thấy mình bé mọn, chúng ta càng sớm cảm nhận được ân sủng của Ngài. Jesus chờ đợi chúng ta, Ngài chìa tay ra cho chúng ta, ngài kiên nhẫn với chúng ta. Thiên Chúa luôn trung tín.


  Lòng thương xót lớn hơn mọi tội lỗi; không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tha thứ cho tất cả. Chỉ cần nhìn vào Ngài, chỉ cần ngước mắt lên khỏi bản thân mình và những vết thương của mình, chúng ta sẽ làm lộ ra một khoảng mở cho ân sủng của Ngài rọi xuống. Jesus thi triển những phép mầu với tội lỗi của chúng ta, với những gì chúng ta làm, với sự hư vô của chúng ta, với những thống khổ của chúng ta.


  Tôi nghĩ tới phép mầu trong “Đám cưới ở Cana”, phép mầu đầu tiên, mà Jesus bị mẹ “ép” thực hiện theo nghĩa đen. Jesus đã biến nước thành rượu, rượu ngon, thứ rượu thượng hạng. Ngài thực hiện bằng nước từ một cái chum dùng để thanh tẩy theo nghi thức, để rửa đi những gì lấm bẩn trong tinh thần một người. Ngài không làm ra rượu từ hư không, mà dùng thứ nước “rửa sạch” tội lỗi, thứ nước để chứa những gì không thanh sạch. Ngài thực hiện phép mầu này bằng một thứ mà với chúng ta có vẻ uế nhơ. Ngài đã biến đổi nó, như thánh Paul đã nói trong Thư gửi tín hữu Roma (5:20): “Ở đâu tội lỗi lan tràn, thì ở đó ơn ân sủng chứa chan gấp bội.”


  Các Giáo Phụ đã nói tới điều này, và Thánh Ambrose đã nói cụ thể: “Tội lỗi có ích cho chúng ta hơn là gây hại, vì nó mở ra cơ hội cho lòng thương xót của Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta” (De institutione virginis, 104). Và nói thêm: “Thiên Chúa thích có thêm người được cứu chuộc và được tha tội, hơn là chỉ mỗi mình Adam không mắc tội gì” (De paradiso, 47).


  ⊃◊⊂


  Có thể dạy lòng thương xót cho trẻ con như thế nào?


  Bằng cách để chúng làm quen với những câu chuyện của Tin Mừng và quen với các dụ ngôn. Bằng cách trò chuyện với chúng, và trên hết bằng cách để chúng trải nghiệm lòng thương xót. Bằng cách giúp chúng hiểu rằng trong cuộc đời chúng ta đôi khi phạm sai lầm và sa ngã, nhưng điều quan trọng là luôn luôn đứng dậy. Khi nói về gia đình, ta đã nói rằng đó là nhà thương ở gần chúng ta nhất: khi một người đau yếu, họ được chăm sóc ở đó, trong điều kiện có thể. Gia đình là trường học đầu tiên mà trẻ học, là điểm tham chiếu không bao giờ nao núng cho người trẻ, là nơi trú ngụ tốt nhất cho người già. Tôi muốn nói thêm rằng đó cũng là trường học đầu tiên về lòng thương xót, vì chính ở đó chúng ta được yêu thương và được học cách yêu thương, chúng ta được tha thứ và học cách thứ tha.


  Tôi nghĩ tới ánh mắt người mẹ kiệt sức vì công việc để mang thức ăn về nhà cho đứa con trai nghiện ma túy. Bà yêu nó, bất chấp mọi lỗi lầm của nó.




  VIII LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ LÒNG TRẮC ẨN


  Đâu là những điểm giống và khác nhau giữa lòng thương xót (mercy) và lòng trắc ẩn (compassion)?


  Lòng thương xót thuộc về Thiên Chúa và liên quan tới phán xét tội lỗi. Lòng trắc ẩn có khuôn mặt mang tính con người hơn. Nó có nghĩa là chịu đựng với nhau, chịu đựng cùng nhau, không bàng quan với nỗi đau và cực nhọc của người khác. Nó là điều Jesus cảm nhận khi Ngài thấy những đám đông đi theo ngài. Như Mark* viết trong Tin Mừng, Jesus đã yêu cầu các tông đồ lánh ra một nơi vắng. Đám đông thấy họ rời đi bằng thuyền, đám đông hiểu họ đang đi đâu, và đám đông đi bộ tới đó, và tới trước cả các ông. Bấy giờ Jesus ở thuyền bước ra, “nhìn thấy đám đông, thì Ngài chạnh lòng thương [trắc ẩn], vì họ như đàn chiên không có người chăn; và Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (6:34).


  Chúng ta hãy cùng ngẫm lại những trang tuyệt đẹp mô tả sự hồi sinh của con trai người góa phụ. Khi Jesus tới làng Nain ở Galilee, Ngài cảm động vì những giọt nước mắt của góa phụ, kẻ quá đau buồn vì đã mất đứa con trai duy nhất. Ngài nói với bà ta, “Này bà kia, đừng khóc nữa.” Như Luke viết trong Tin Mừng: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng trắc ẩn” (7:13). Hiện thân dưới hình dạng con người của Thiên Chúa đã để cho mình xúc động trước nỗi thống khổ của con người, trước nhu cầu của chúng ta, trước đau khổ của chúng ta. Động từ tiếng Hy Lạp để chỉ lòng trắc ẩn là σπλαγχνίζομαι (splagchnízomai) vốn bắt nguồn từ một từ chỉ các cơ quan nội tạng hay dạ con của người mẹ. Nó giống với tình yêu của cha và mẹ khi xúc động mạnh mẽ vì con trai mình; đó là tình yêu thương hết lòng. Thiên Chúa yêu chúng ta như thế đó, bằng lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Jesus không nhìn vào thực tại như một người đứng ngoài, một người không hề xúc động, như thể ngài chỉ đang chụp một bức hình. Ngài tham dự vào. Kiểu lòng trắc ẩn này ngày nay rất cần để chinh phục sự toàn cầu hóa của tâm thái bàng quan. Đó là ánh nhìn cần có khi chúng ta thấy mình đứng trước một người nghèo, một người bị gạt ra lề, hay một tội nhân. Đó là lòng trắc ẩn nuôi dưỡng nhận thức rằng cả chúng ta nữa, cũng là những tội nhân.


  ⊃◊⊂


  Có gì giống và khác nhau giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng thương xót của con người?


  Có thể làm phép so sánh này với mọi đức độ và thuộc tính của Thiên Chúa. Để đi con đường thánh hóa nghĩa là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, sống tốt lành, chìa má bên kia ra, và học theo lòng thương xót vô tận của Ngài. “Nếu có một người bắt anh đi một dặm đường, hãy đi với người ấy hai dặm” (Matthew 5:41). “Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong” (Luke 6:29). “Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi” (Matthew 5:42). Và cuối cùng: “Hãy yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Matthew 5:44). Quá nhiều giáo huấn từ Tin Mừng, tất cả đều giúp chúng ta hiểu sự vô cùng tận của lòng thương xót, hiểu logic của Thiên Chúa.


  Jesus sai những môn đệ của ngài đi không phải như những người nắm giữ quyền lực hay những bậc thầy về luật. Ngài sai họ đi vào nhân gian, yêu cầu họ sống bằng logic của tình yêu và sự vô tư lợi. Sứ điệp Kitô được truyền đi bằng cách đón nhận những người khốn khó, những người bị loại trừ, những người bị gạt ra bên lề, và người mang tội. Trong Tin Mừng, chúng ta đọc được dụ ngôn về ông vua và những người khách được mời tới đám cưới của con trai ông (Matthew 22:1-14; Luke 14:15-24). Chuyện xảy ra là những người được mời tới dự, những thần dân thuộc tầng lóp cao nhất, không tới dự yến tiệc, họ phớt lờ lời mời vì họ quá bận rộn với việc riêng của họ. Nên nhà vua ra lệnh cho những người hầu cận của ông đi ra ngoài đường, tới các ngã tư, và tập hợp tất cả những người nào họ tập hợp được, người giỏi và kém, và mời họ tới dự yến tiệc.




  IX SỐNG NĂM THÁNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT


  Điều quan trọng nhất mà một tín hữu nên làm trong Năm Thánh Của Lòng Thương Xót là gì?


  Anh ta nên cởi mở mà đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, mở rộng trái tim của chính anh ta, và để Jesus tới với anh ta qua việc đi xưng tội bằng lòng thành tín. Và anh ta nên thử thương xót những người khác.


  ⊃◊⊂


  Truyền thống nổi tiếng của Kitô, “Những việc làm đầy lòng xót thương”, có còn giá trị trong thiên niên kỷ thứ ba không, hay chúng cần được đánh giá lại?


  Chúng vẫn còn giá trị, vẫn có tác dụng. Có lẽ một số khía cạnh cần được diễn giải tốt hơn, nhưng chúng vẫn là căn bản để chúng ta tự xét mình. Chúng giúp chúng ta cởi mở đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, để xin ơn sủng nhằm hiểu được rằng nếu không có lòng thương xót, người ta chẳng thể làm được gì, không được dù chỉ một việc gì, rằng “thế giới chẳng thể tồn tại”, theo lời người bà cụ mà tôi đã gặp hồi năm 1992.


  ⊃◊⊂


  Chúng ta hãy cùng xem lại Thương Xác Bảy Mối (bảy việc làm thương xót về phần thể xác): cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách lỡ đường ở trọ nhà, thăm viếng bệnh nhân, thăm viếng kẻ bị cầm tù, an táng kẻ chết. Tôi không nghĩ phải giải thích gì nhiều. Và nếu chúng ta nhìn vào tình cảnh chúng ta hiện giờ, vào xã hội của chúng ta, tôi thấy có vẻ chẳng thiếu gì những tình cảnh hay cơ hội xung quanh. Chúng ta nên làm gì cho người vô gia cư ngủ ở trước nhà, cho kẻ không miếng cơm ăn, cho gia đình hàng xóm không đủ tiền sống nổi tới cuối tháng vì cuộc suy thoái, vì người chồng đã mất việc? Chúng ta phải cư xử ra sao với những người nhập cư đã sống sót qua cuộc vượt biển và đặt chân lên bờ biển của nước mình? Chúng ta nên làm gì cho những người già neo đơn, bị bỏ mặc, và những người không nơi nương tựa?


  Chúng ta đã lãnh nhận thoải mái, chúng ta hãy cho đi thoải mái. Chúng ta được mời gọi phụng sự Đấng Kitô chịu đóng đinh, qua mỗi con người bị gạt ra bên lề đó. Chúng ta chạm tới da thịt Chúa khi chạm vào những người bị xua đuổi, đói, khát, trần truồng, bị cầm tù, đau yếu, thất nghiệp, bị truy bức, tìm nơi lánh nạn. Nơi đó chúng ta tìm thấy Chúa của mình, là nơi chúng ta chạm được Ngài. Chính Đấng Kitô đã nói với chúng ta, giải thích cách thức mà tất cả chúng ta sẽ được phán xét: “Mỗi khi chúng ta làm như vậy cho một người bé mọn nhất giữa các anh em của chúng ta, là chúng ta đã làm cho chính Ngài” (Matthew 25:40).


  Sau Thương Xác Bảy Mối là Thương Linh Hồn Bảy Mối (làm những việc thương xót về phần linh hồn): lấy lời lành khuyên người; mở dạy kẻ mê muội; an ủi kẻ âu lo; răn bảo kẻ có tội; tha kẻ xúc phạm đến ta; nhịn kẻ mất lòng ta; và cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. Hãy nhìn vào bốn mối Thương Linh Hồn đầu tiên: Chẳng phải là những điều đó liên quan tới việc mà chúng ta đã định nghĩa là “tông đồ của đôi tai” đấy sao? Hãy vươn tay ra, hãy biết cách lắng nghe, hãy khuyên nhủ họ, và khuyên bảo họ qua kinh nghiệm của chính ta. Bằng cách đón nhận một người bị gạt ra ngoài lề mà thể xác bị thương tổn và đón nhận một kẻ mang tội mà linh hồn bị thương tổn, ta trực tiếp thể hiện sự khả tín của mình trong tư cách một Kitô hữu. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại những lời của Thánh John Thập Giá*: “Lúc hoàng hôn cuộc đời, ta sẽ được phán xét chỉ dựa trên tình yêu thương.”
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    1. Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Jesus Kitô. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo có thể nói là đã được tóm tắt đầy đủ trong những lời này. Nơi Đức Jesus Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh. Chúa Cha, Đấng “giàu lòng thương xót” (Ephesians 2:4), sau khi đã mạc khải cho Moses biết danh của Ngài là “Thiên Chúa thương xót và nhân hậu, nhẫn nại, đầy lòng trắc ẩn và trung tín” (Xuất Hành 34:6), đã không ngừng mạc khải thần tính của Ngài bằng nhiều cách và vào nhiều thời điểm khác nhau. “Lúc đến thời gian viên mãn” (Galatians 4:4), khi mọi sự đã được sắp xếp đúng theo dự định cứu độ, Ngài sai người Con Trai duy nhất của Ngài đến thế gian, được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria, để mạc khải cho chúng ta biết trọn vẹn tình yêu của Ngài. Ai thấy Đức Jesus là thấy Cha (John 14:9). Đức Jesus Nazareth đã mạc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân Ngài.[1]


    2. Chúng ta cần liên lỉ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của lòng thương xót. Đây là suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng và an bình. Đây là điều kiện để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ. Lòng thương xót là lời mạc khải mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh. Lòng thương xót là hành động chung cuộc và tối thượng, qua đó Thiên Chúa đến với chúng ta. Lòng thương xót là luật căn bản được đặt vào trái tim của những ai biết dùng đôi mắt chân thành để nhìn vào người anh em gặp thấy trên đường đời. Lòng thương xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta.


    3. Có những lúc chúng ta được kêu gọi ngắm nhìn lòng thương xót cách chăm chú hơn, để chính chúng ta trở thành dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Chúa Cha. Đây là lý do thúc đẩy tôi công bố một Năm Thánh Ngoại Thường Của Lòng Thương Xót, như một thời gian thuận lợi cho Giáo Hội, để chứng từ của các tín hữu được nên mạnh mẽ và hữu hiệu hơn.


  Năm Thánh sẽ được khai mạc vào ngày 8 tháng Mười Hai năm 2015, lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày lễ phụng vụ này nhắc nhớ hành động của Thiên Chúa ngay từ ban đầu trong lịch sử nhân loại. Sau khi nguyên tổ Adam - Eva phạm tội, Thiên Chúa đã không muốn bỏ mặc con Ngài dưới quyền lực của sự dữ. Vì thế, Ngài đã nghĩ đến Đức Maria thánh thiện và được trở nên tinh tuyền trong tình yêu thương (Ephesians 1:4), và muốn chọn Đức Trinh Nữ làm Mẹ Đấng Cứu Chuộc loài người. Trước sự nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đã đáp lại bằng sự tràn đầy của tình yêu. Lòng thương xót luôn lớn hơn tội lỗi và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Tôi sẽ vui mừng mở Cửa Thánh vào ngày Đại lễ kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong Năm Thánh này, đó sẽ là Cửa Lòng Thương Xót; bất cứ ai bước vào đó, sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa là Đấng an ủi, thứ tha và trao ban niềm hy vọng.


  Sau đó, vào Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, sẽ mở Cửa Thánh tại Nhà thờ chánh tòa Rome, tức Vương Cung Thánh Đường Thánh John Lateran. Vào những tuần tiếp theo, các Cửa Thánh tại các Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng khác sẽ được mở ra. Cũng vào chính Chúa nhật đó, tôi ấn định rằng, nơi mỗi Giáo hội địa phương, có thể mở Cửa Lòng Thương Xót trong suốt Năm Thánh, tại Nhà thờ chánh tòa là Thánh Đường Mẹ của tất cả các tín hữu, hoặc tại Nhà thờ đồng chánh tòa, hoặc tại một Thánh Đường đặc biệt. Thẩm quyền địa phương cũng có thể mở Cửa Lòng Thương Xót tại những Đền Thánh có đông khách hành hương, những người khi đến đó sẽ được ơn thánh tác động trong tâm hồn và tìm thấy con đường hoán cải. Bởi thế, mỗi Giáo Hội địa phương sẽ trực tiếp dự phần để sống Năm Thánh này như một tác động ngoại thường của ân sủng và năng lực canh tân thiêng liêng. Như thế, Năm Thánh này sẽ được cử hành tại Rome cũng như tại các Giáo Hội địa phương như một dấu chỉ hữu hình cho tình hiệp thông toàn cầu của Giáo Hội.


    4. Tôi chọn ngày 8 tháng Mười Hai vì ý nghĩa phong phú của ngày này trong lịch sử gần đây của Giáo Hội. Thật vậy, tôi muốn mở Cửa Thánh vào dịp kỷ niệm 50 năm bế mạc Công Đồng Chung Vatican II. Giáo Hội cần giữ cho biến cố này luôn sống động. Chính Công Đồng này đã đưa Giáo Hội vào một lối đi mới trong lịch sử. Các Nghị Phụ Công Đồng đã nhận thức thật rõ ràng, như hơi thở thực sự của Thánh Thần, nhu cầu phải nói về Thiên Chúa cách sáng tỏ hơn cho con người thời đại ngày nay. Những bức tường đã từng vây khép Giáo hội trong một thứ pháo đài yên ổn, nay đã bị phá bỏ, và đã đến lúc phải loan báo Tin Mừng cách mới mẻ. Đây là lối đi mới của công cuộc Phúc Âm hóa vẫn được thực hiện từ lâu. Đây là phận vụ mới của tất cả các Kitô hữu nhằm làm chứng cho đức tin cách nhiệt thành và xác tín hơn. Giáo Hội sẽ quan tâm hơn đến trách nhiệm trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu của Chúa Cha giữa trần thế.


  Chúng ta nhớ lại những lời nói đầy ý nghĩa của Thánh Giáo hoàng John XXIII, phát biểu vào ngày khai mạc Công Đồng, để xác định hướng đi của Công Đồng: “Ngày nay, Hiền Thê của Chúa Kitô muốn sử dụng phương dược của lòng thương xót hơn là của sự nghiêm khắc… Trong khi giơ cao ngọn đuốc chân lý đức tin nơi Công Đồng này, Giáo Hội Công Giáo muốn thể hiện chính mình như một người mẹ đầy yêu thương của tất cả mọi người, một người mẹ từ ái, nhẫn nại, luôn được thôi thúc bởi lòng thương xót và tình nhân hậu đối với những người con đang xa rời mẹ.”[2]
  
  Chân phước Giáo hoàng Paul VI cũng phát biểu theo ý hướng đó vào lúc bế mạc Công Đồng: “Chúng ta muốn nhấn mạnh hơn nữa rằng, nét đặc trưng của Công Đồng này chính là đức ái… câu chuyện về người Samaritan nhân hậu là mẫu gương và là chuẩn mực cho linh đạo của Công Đồng… Công Đồng đã mang lại cho con người thời nay nhiều thiện cảm và ngưỡng mộ. Những sai lầm chắc chắn phải bị loại bỏ, vì đức ái cũng như sự thật đều đòi hỏi điều ấy, nhưng đối với con người thì chỉ có khuyên bảo, với thái độ tôn trọng và yêu thương. Thay vì gây nên đau lòng bằng việc xác định bệnh trạng, cần phải tạo niềm an ủi bằng việc mang lại những phương dược chữa lành; Công Đồng muốn nói với con người đương đại, không phải những lời tiên đoán thảm khốc, nhưng là các sứ điệp mang đến hy vọng và tin tưởng… Một điểm khác cần phải lưu tâm, đó là tất cả giáo huấn phong phú này đều được quy về một hướng duy nhất, đó là phục vụ con người, trong mọi tình huống của cuộc sống, trong từng nhược điểm và trong mọi như cầu.”[3]


  Với tâm tình tri ân cảm tạ về những gì Giáo hội đã nhận lãnh, và với ý thức trách nhiệm về trách vụ trước mắt, chúng ta sẽ bước qua Cửa Thánh, với trọn niềm tín thác vào sức mạnh của Chúa Phục Sinh không ngừng nâng đỡ và bảo vệ chúng ta trên đường lữ hành. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn dắt từng bước đi của các tín hữu trong việc cộng tác vào công trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện, luôn hướng dẫn và giúp đoàn Dân Chúa chiêm ngưỡng dung mạo của lòng thương xót. [4]


    5. Năm Thánh sẽ bế mạc vào Đại lễ kính Chúa Kitô Vua vũ trụ, ngày 20 tháng Mười Một năm 2016. Trong ngày đó, chúng ta sẽ đóng Cửa Thánh lại trong tâm tình tri ân cảm tạ Ba Ngôi Chí Thánh đã ban cho chúng ta một thời gian ngoại thường của ân sủng. Chúng ta ký thác đời sống Giáo Hội, tất cả mọi người và toàn thể vũ trụ này cho Chúa Kitô, xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót của Người như sương mai, thúc đẩy mọi người cùng hoạt động để xây dựng một tương lai trổ sinh hoa trái dồi dào. Tôi mong muốn biết bao cho những năm sắp tới được ngập tràn lòng thương xót, đưa chúng ta đến với mọi người, mang lại cho họ lòng nhân từ và khoan hậu của Thiên Chúa. Chớ gì hương thom của lòng thương xót lan tỏa đến tất cả mọi người, các tín hữu cũng như những người đang còn xa cách, như là dấu chỉ của Vương quốc Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.


    6. “Thực thi lòng thương xót là đặc điểm riêng của Thiên Chúa, và đó là cách thúc đặc biệt để Ngài bày tỏ sự toàn năng của Ngài.”[5] Những lời của Thánh Thomas Aquinas cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không phải là dấu chỉ của sự bất tài, nhưng là của sự toàn năng. Vì thế, trong một lời nguyện nhập lễ rất cổ xưa, phụng vụ đã cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, Chúa thể hiện quyền năng của Chúa cách tỏ tường nhất khi Chúa tha thứ và xót thương…”[6] Trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa bao giờ cũng là Đấng hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện và đầy lòng thương xót.


  “Nhẫn nại và thường xuyên thương xót” là những lời thường đi liền nhau trong Cựu Ước để diễn tả bản tính của Thiên Chúa. Bản tính thương xót của Ngài được thể hiện cách cụ thể qua nhiều hành động trong lịch sử cứu độ, nơi mà lòng nhân hậu của Ngài chiếm ưu thế hơn là trừng phạt và hủy diệt. Các Thánh Vịnh đặc biệt nhấn mạnh đến sự cao cả nơi hành động của Thiên Chúa: “Ngài thứ tha mọi lầm lỗi của ngươi, Ngài chữa lành tất cả bệnh hoạn của ngươi, Ngài cứu chuộc sự sống ngươi khỏi huyệt sâu, Ngài vinh thăng ngươi với lòng thương xót và lòng trắc ẩn” (Thánh Vịnh 103:3-4). Một Thánh Vịnh khác còn chứng thực rõ ràng hơn về những dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót: “Chúa giải thoát tù nhân, Chúa mở mắt cho kẻ đui mù, Chúa nâng dậy những người bị áp bức, Chúa yêu thương người công chính, Chúa bảo vệ khách kiều cư, nâng đỡ cô nhi quả phụ và phá tan lối đi của người gian ác” (Thánh Vịnh 146:7-9). Và một số câu Thánh Vịnh khác: “Ngài chữa lành những người bị giập nát tâm can và băng bó các thương tích của họ… Chúa nâng dậy những kẻ bị chà đạp, hạ kẻ gian ác xuống đến sát đất” (Thánh Vịnh 147:3.6). Như thế, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không phải là một điều gì trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể, qua đó Ngài tỏ bày tình yêu của Ngài, như tình yêu của một người cha hay một người mẹ, tan nát ruột gan vì con của mình. Phải nói đây là một tình yêu “thấu tận ruột gan”. Tình yêu này phát xuất từ thẳm sâu tâm hồn, thật tự nhiên, đầy nhân từ và trắc ẩn, khoan dung và luôn tha thứ.


    7. “Vì lòng thương xót của Chúa bền vững muôn đời”: đây là điệp khúc được lập lại sau mỗi câu trong Thánh Vịnh 136, khi kể lại lịch sử của việc Thiên Chúa đang tỏ mình ra. Yếu tố lòng thương xót làm cho tất cả các biến cố trong Cựu Ước mang ý nghĩa cứu độ sâu xa. Lòng thương xót làm cho lịch sử của Thiên Chúa nơi dân tộc Israel trở thành lịch sử cứu độ. Khi lập lại liên tục câu “vì lòng thương xót của Chúa bền vững muôn đời”, Thánh Vịnh này như muốn phá vỡ vòng vây của không gian và thời gian, để đặt tất cả vào mầu nhiệm của tình yêu. Thánh Vịnh như thể muốn nói rằng, không chỉ trong lịch sử, nhưng cho đến đời đời, con người vẫn luôn sống dưới ánh mắt thương xót của Chúa Cha. Không phải ngẫu nhiên mà dân Israel đưa Thánh Vịnh này, được gọi là “Bản trường ca Hallel” - vào những ngày lễ phụng vụ quan trọng nhất.


  Trước khi chịu khổ nạn, Chúa Jesus đã cầu nguyện bằng Thánh Vịnh lòng thương xót này. Thánh Sử Matthew chứng thực điều ấy khi nói “đọc thánh ca xong” (26:30), Chúa Jesus và các môn đệ đi lên núi Cây Dầu. Khi thiết lập bí tích Thánh Thể, để muôn đời tưởng nhớ đến Người và cuộc Vượt Qua, Chúa Jesus đã đặt động tác tối thượng này của mạc khải dưới ánh sáng của lòng thương xót. Cũng trong chính bối cảnh lòng thương xót ấy, Chúa Jesus đã trải qua cuộc khổ nạn và cái chết, với ý thức về mầu nhiệm tình yêu cao cả sẽ diễn ra trên cây Thập giá. Được chính Chúa Jesus dùng để cầu nguyện, Thánh Vịnh này càng đáng được quý chuộng hơn nơi các Kitô hữu chúng ta, thúc đẩy chúng ta luôn lập lại trong đời sống hằng ngày điệp khúc: “vì lòng thương xót của Chúa bền vững muôn đời”.


    8. Khi chăm chú ngắm nhìn Chúa Jesus và dung mạo lòng thương xót của Người, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Ba Ngôi Chí Thánh. Chúa Jesus đã lãnh nhận từ Chúa Cha sứ vụ mặc khải trọn vẹn mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. “Thiên Chúa là Tình Yêu” (John 16,4:8), Thánh sử John khẳng định như thế lần đầu tiên và là lần duy nhất trong toàn bộ Thánh Kinh. Tình yêu ấy giờ đây trở nên hữu hình và được tỏ bày trong cả cuộc sống của Chúa Jesus. Bản thân Người không gì khác hơn là tình yêu, một tình yêu được ban tặng một cách vô điều kiện. Các mối liên hệ giữa Người và những ai tìm đến với Người, là một tương quan đặc thù duy nhất và không thể tái diễn. Những dấu lạ Người thực hiện, nhất là cho các tội nhân, cho những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội, cho các bệnh nhân và những người đau khổ, tất cả đều mang dấu ấn của lòng thương xót. Tất cả mọi sự nơi Người đều tỏ bày cho thấy lòng thương xót. Không có gì nơi Người lại thiếu vắng lòng thương xót.


  Khi nhìn đám đông dân chúng đi theo mình, Chúa Jesus thấy họ mệt mỏi và kiệt sức, lạc loài và không người chăn dắt, Người đã chạnh lòng thương (Matthew 9:36). Với tình yêu xót thương này, Người đã chữa lành các bệnh nhân được mang đến cho Người (Matthew 14:14), và với một ít bánh và cá, Người đã cho đám đông được ăn no thỏa (Matthew 15:37). Điều đã tác động Chúa Jesus trong tất cả các trường hợp đó, không gì khác hơn là lòng thương xót, một lòng thương xót hiểu được tâm tư của những kẻ Người gặp gỡ, và Người đến để đáp ứng những nhu cầu chân thực nhất của họ. Khi gặp bà góa thành Nain đang đưa người con trai duy nhất của mình đi chôn, Người đã chạnh lòng thương trước nỗi đau tận cùng của người mẹ đang khóc con, và đã trao lại cho bà người con được hồi sinh từ cõi chết (Luke 7:15). Sau khi trừ quỷ cho một người ở Gerasenes, Người trao cho anh ta sứ mạng “trở về với thân nhân, nói cho họ biết việc Chúa đã làm cho anh, và đã thương xót anh như thế nào” (Micah 5:19). Việc kêu gọi Matthew cũng xảy ra trong khung cảnh của lòng thương xót. Khi Chúa Jesus đi ngang qua trạm thu thuế, ánh mắt Người chăm chú nhìn vào đôi mắt của Matthew. Ánh mắt đầy lòng thương xót đã thứ tha tội lỗi của con người ấy, và bất chấp sự phản đối của các môn đệ khác, Người đã chọn Matthew, một kẻ tội lỗi và là người thu thuế, để trở thành một trong Nhóm Mười Hai. Thánh Bede Khả Kính, khi diễn giải đoạn Tin Mừng này, đã viết: Chúa Jesus đã chăm chú nhìn và đã chọn Matthew - “miserando aique elígendo“[7]. Lời diễn giải này đã đánh động tôi đến độ, tôi đã chọn làm khẩu hiệu Giám mục của mình.


    9. Trong các dụ ngôn về lòng thương xót, Chúa Jesus đã mạc khải bản tính của Thiên Chúa như một Người Cha không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nào thực hiện được việc tha thứ tội lỗi và chế ngự thái độ cự tuyệt bằng sự cảm thông và lòng thương xót. Chúng ta đã quá biết những dụ ngôn ấy, đặc biệt là ba dụ ngôn: về con chiên lạc, về đồng xu thất lạc và về người cha với hai đứa con (Luke 15:1-32). Các dụ ngôn này cho thấy Thiên Chúa luôn tràn ngập vui mừng, nhất là khi Ngài tha thứ. Nơi những dụ ngôn ấy, chúng ta thấy được điểm cốt lõi của Tin Mừng và của đức tin, vì lòng thương xót tỏ hiện như một sức mạnh vượt thắng tất cả, đong đầy trái tim bằng tình yêu thương và mang lại an ủi bằng ơn tha thứ.


  Trong một dụ ngôn khác, chúng ta nhận được một giáo huấn quan trọng cho đời sống Kitô hữu. Để trả lời cho câu hỏi của Peter về số lần phải tha thứ, Chúa Jesus nói: “Thầy không bảo là bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy” (Matthew 18:22) và Người kể dụ ngôn về “người đầy tớ nhẫn tâm”. Khi bị chủ đòi một món tiền nợ khổng lồ, hắn đã quỳ xuống van xin và chủ đã tha hết nợ cho hắn. Nhưng sau đó hắn gặp một người cũng là đầy tớ như hắn, người này mắc nợ hắn vài xu, và anh ta quỳ xuống van xin hắn thương tình, nhưng hắn từ khước và tống người kia vào tù. Khi chủ nghe biết thì vô cùng tức giận, gọi hắn lại mà bảo: “Tại sao ngươi không thương xót bạn ngươi như ta đã thương xót ngươi?” (Matthew 18:33). Và Chúa Jesus kết luận: “Cha Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với các con như vậy, nếu mỗi người trong các con không thật lòng tha thứ cho anh em mình” (Matthew 18:35).


  Dụ ngôn này chứa đựng một giáo huấn tuyệt vời cho mỗi người chúng ta. Chúa Jesus khẳng định lòng thương xót không chỉ là một hành động của Chúa Cha, nhưng còn là tiêu chuẩn để nhận biết ai là con cái thật của Ngài.


  Tóm lại, chúng ta được kêu gọi để sống lòng thương xót, vì lòng thương xót đã được ban cho chúng ta trước. Việc tha thứ những xúc phạm là một thể hiện rõ ràng nhất của tình yêu thương xót, và đối với các Kitô hữu chúng ta, đây là một mệnh lệnh không thể bỏ qua. Có những lúc dường như thật khó để thứ tha. Nhưng tha thứ là một khí cụ được đặt vào đôi tay mỏng giòn của chúng ta để tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Giải tỏa những hờn ghét, giận dữ, bạo lực và trả thù là những điều kiện cần thiết để sống hạnh phúc. Bởi thế, chúng ta hãy nghe lời huấn dụ của Thánh Tông đồ: “Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ephesians 4:26). Nhưng trên hết, hãy lắng nghe lời Chúa Jesus, Đấng đã xác định lòng thương xót chính là sự hoàn thiện của cuộc sống và là tiêu chuẩn cho sự khả tín của đức tin: “Phúc cho ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Matthew 5,7): đây là mối phúc chúng ta đặc biệt cần phải khao khát trong Năm Thánh này.


  Như chúng ta đã thấy, trong Thánh Kinh, lòng thương xót là từ then chốt để nói về hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài không chỉ khẳng định, nhưng còn làm cho tình yêu của Ngài trở nên hữu hình và có thể chạm đến được. Quả thực, tình yêu không bao giờ là một từ ngữ trừu tượng. Tự bản chất, tình yêu nói lên điều gì đó cụ thể: ý hướng, thái độ và cách hành xử được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa là trách nhiệm của Ngài đối với chúng ta. Ngài cảm thấy bị ràng buộc với chúng ta, nghĩa là Ngài muốn điều tốt cho chúng ta, muốn thấy chúng ta hạnh phúc, vui tươi và an bình. Đó chính là hướng đi của tình yêu thương xót của các Kitô hữu. Cha yêu thương thế nào thì con cái cũng phải yêu thương như vậy. Chúa Cha là Đấng thương xót chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi phải thương xót nhau.


    10. Trụ cột nâng đỡ đời sống Giáo Hội chính là lòng thương xót. Tất cả các hoạt động mục vụ của Giáo Hội cần phải được thấm đẫm sự dịu dàng; không một sứ điệp và chứng từ nào của Giáo Hội trước thế giới lại có thể vắng bóng lòng thương xót. Tình yêu thương xót và thông cảm chính là phương thế để củng cố tính cách đáng tin của Giáo hội. Giáo hội “vô cùng khao khát trao ban lòng thương xót” [8]. Có lẽ từ lâu chúng ta đã quên trình bày và sống theo lối đi của lòng thương xót. Một đàng, cám dỗ muốn chỉ tập trung vào công lý làm chúng ta quên rằng đó chỉ là bước đầu, đương nhiên là cần thiết và không thể thiếu, nhưng Giáo Hội phải tiến xa hơn để đạt tới một mục tiêu cao hơn và quan trọng hơn. Đàng khác, thật đáng buồn khi nhận ra trải nghiệm về tha thứ ngày càng trở nên hiếm thấy trong nền văn hóa ngày nay. Kể cả đôi khi từ ngữ này dường như cũng đang dần biến mất. Tuy nhiên, không có chứng từ của sự tha thứ, thì đời sống sẽ cằn cỗi không sinh hoa trái, như bị cô lập trong vùng hoang mạc trống vắng. Đã đến lúc Giáo Hội phải thực thi phận vụ hân hoan loan báo sự tha thứ. Đã đến lúc trở về với điều căn bản là mang lấy những yếu hèn và khó khăn của anh chị em chúng ta. Sự tha thứ là động lực làm bừng lên sức sống mới và truyền thêm can đảm để giữ vững niềm hy vọng cho tương lai.


    11. Chúng ta không thể quên giáo huấn sâu sắc của Thánh Giáo Hoàng John Paul II gửi cho chúng ta trong Thông điệp thứ hai của ngài, Dives in Misericordia, một Thông điệp được công bố ngoài mong đợi vào thời điểm ấy, và đề tài được đưa ra cũng làm nhiều người kinh ngạc. Tôi đặc biệt nhớ đến hai đoạn. Đoạn thứ nhất, vị Thánh Giáo Hoàng nêu lên sự kiện lòng thương xót đang bị lãng quên trong văn hóa ngày nay: “Tâm thức của con người ngày nay, có lẽ hơn là trong quá khứ, dường như muốn chống lại Thiên Chúa của lòng thương xót, cố ý loại trừ ý niệm thương xót ra khỏi cuộc sống và xóa bỏ khỏi trái tim con người. Từ ngữ và ý niệm thương xót dường như gây bất an cho con người, những kẻ đã dành quyền làm chủ và thống trị Trái Đất (Sáng Thế 1:28) nhờ những tiến bộ vượt bậc về khoa học và kỹ thuật chưa từng thấy trong lịch sử. Việc thống trị Trái Đất, đôi khi được hiểu theo một chiều và thật nông cạn, dường như không còn dành chỗ cho tình thương. Đó là lý do giải thích tại sao, trong Giáo Hội và thế giới ngày nay, nhiều cá nhân và tập thể, được dẫn dắt bởi một cảm thức sống động về đức tin, đang hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa có thể nói là một cách bộc phát tự nhiên.”[9]


  Ngoài ra, Thánh John Paul II cũng giải thích tại sao phải nỗ lực tối đa để công bố và làm chứng cho lòng thương xót trong thế giới ngày nay: “Lòng thương xót được điều động bởi tình yêu dành cho con người, cho tất cả những gì là nhân bản và những gì, theo nhận định của nhiều người ngày nay, đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đồng thời mầu nhiệm Chúa Kitô… thúc bách chúng ta phải loan báo lòng thương xót như là tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, được tỏ bày chính nơi mầu nhiệm Chúa Kitô. Mầu nhiệm này cũng mời gọi chúng ta quay về và khẩn nài lòng thương xót ấy trong thời kỳ khó khăn và mang tính quyết định này của lịch sử Giáo hội và thế giới.”[10] Giáo huấn của ngài vẫn còn giá trị và đáng để chúng ta học hỏi trong Năm Thánh này. Một lần nữa hãy nghe ngài nói: “Giáo Hội có được đời sống chân thực khi tuyên xưng và phổ biến lòng thương xót - thuộc tính kỳ diệu nhất của Đấng Tạo Thành và Cứu Chuộc - cũng như khi đưa con người đến nguồn mạch của lòng thương xót nơi Đấng Cứu Thế, lòng thương xót được giữ gìn và phân phát bởi chính Giáo hội.”[11]


    12. Sứ mạng của Giáo hội là loan báo “Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa”, là trái tim sống động của Tin Mừng, đang muốn nhờ lòng thương xót để chạm được đến con tim và khối óc của con người. Hiền thê của Đức Kitô phải noi theo cách sống của Con Thiên Chúa, Đấng đã đến với mọi người, không loại trừ ai. Thời đại ngày nay, khi Giáo Hội đang thực thi công cuộc Tân Phúc Âm hóa, lòng thương xót quả là cần thiết để một lần nữa tạo nên nhiệt tình mới và canh tân các hoạt động mục vụ. Điều tối quan trọng đối với Giáo Hội cũng như với tính cách đáng tin của lời Giáo Hội rao giảng chính là sống và làm chứng cho lòng thương xót. Ngôn ngữ và hành động của Giáo hội cần phải thông truyền lòng thương xót, để đến với trái tim con người và giúp họ gặp, thấy lối đường dẫn về Chúa Cha.


  Chân lý đầu tiên của Giáo Hội là tình yêu Chúa Kitô. Giáo hội muốn trở thành nữ tì và người trung gian của tình yêu ấy, một tình yêu tha thứ và tự hiến. Vì thế, nơi đâu có Giáo Hội hiện diện, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha phải được tỏ hiện. Trong các giáo xứ, các cộng đoàn, hiệp hội và phong trào, nói chung, ở đâu có các Kitô hữu hiện diện, thì ở đấy bất cứ ai cũng sẽ gặp thấy một tụ điểm chan hòa lòng thuơng xót.


    13. Chúng ta muốn sống Năm Thánh này dưới ánh sáng của câu Lời Chúa: Thương xót như Chúa Cha. Tác giả Tin Mừng ghi lại lời dạy của Chúa Jesus: “Hãy thương xót như Cha các con là Đấng đầy lòng thương xót” (Luke 6:36). Đây là một chương trình sống đòi hỏi nhiều nỗ lực nhưng cũng tràn đầy niềm vui và an bình. Lệnh truyền của Chúa Jesus gửi đến tất cả những ai muốn nghe lời Người (Luke 6:27). Để có thể sống lòng xót thương, trước tiên chúng ta cần biết lắng nghe Lời Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là phải tái khám phá giá trị của sự thinh lặng, để suy niệm chính Lời đang muốn nói với chúng ta. Đó là cách thức để chúng ta có thể chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa và biến lòng thương xót ấy thành nếp sống riêng của chúng ta.


    14. Việc hành hương trong Năm Thánh là một dấu chỉ đặc biệt, vì mang hình ảnh của cuộc hành trình mỗi người chúng ta đang thực hiện trong cuộc sống. Cuộc đời là một chuyến hành hương, và con người là khách lữ hành, là người hành hương đang tiến bước trên đường đi về đích điểm ước mong. Cũng thế, để đến Cửa Thánh ở Rome hay ở những nơi khác, mỗi người phải hoàn tất chuyến hành hương tùy theo khả năng. Chuyến đi ấy cho thấy lòng thương xót chính là đích điểm phải đạt tới, đòi hỏi phải dấn thân và hy sinh. Ước gì cuộc hành hương sẽ thúc đẩy sự hoán cải: khi bước qua Cửa Thánh, chúng ta để cho lòng thương xót của Thiên Chúa phủ kín chúng ta, và nỗ lực thực thi lòng thương xót đối với tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta.


  Chúa Jesus dạy chúng ta biết những chặng đường hành hương để có thể đạt tới đích điểm ấy, đó là: “Đừng xét đoán để các con khỏi bị xét đoán; đừng lên án để các con khỏi bị lên án; hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ; hãy cho đi thì các con sẽ được lãnh nhận: chiếc đấu đong đầy, đã dằn, đã lắc sẽ được đổ vào vạt áo các con, vì các con đong bằng đấu nào, cũng sẽ được đong lại bằng đấu ấy” (Luke 6:37-38). Trước tiên, Chúa dạy chúng ta đừng phán xét cũng đừng lên án. Nếu ai muốn không bị Thiên Chúa phán xét, thì đừng biến mình thành quan án của anh chị em mình. Con người chỉ đoán xét cách thiển cận, còn Chúa Cha nhìn thấu tận tâm can. Những lời nói chứa đầy đố kỵ và ganh ghét đã gây ra biết bao tai hại. Nói xấu người anh chị em vắng mặt, chẳng khác gì đẩy người ấy vào bóng tối, làm mất thanh danh và gây tiếng xấu cho người ấy. Ai không đoán xét và lên án, sẽ nhận ra được điều tốt vẫn có nơi mọi người, và không làm người khác đau khổ vì sự xét đoán bất cập và vì tính tự phụ của chúng ta, cho rằng mình biết hết mọi sự. Nhưng điều đó vẫn chua đủ để thể hiện lòng thương xót. Chúa Jesus cũng dạy chúng ta phải biết tha thứ và sẵn sàng cho đi. Hãy trở thành khí cụ của ơn tha thứ chúng ta đã từng lãnh nhận từ Thiên Chúa. Hãy quảng đại với tất cả mọi người, vì biết rằng Thiên Chúa đã vô cùng rộng lượng khi tuôn đổ lòng hảo tâm của Ngài trên chúng ta.


  Vì thế, “Thương xót như Chúa Cha” là câu tâm niệm của Năm Thánh. Lòng thương xót là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào. Ngài đã trao ban chính mình cho chúng ta cách liên lỉ, vô điều kiện, chẳng đòi lại gì. Khi chúng ta kêu cầu, Ngài liền đến trợ giúp. Thật đẹp khi Giáo Hội bắt đầu kinh nguyện hằng ngày bằng câu: “Lạy Thiên Chúa, xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ” (Thánh Vịnh 70:2). Sự trợ giúp chúng ta cầu xin đã là bước đầu của lòng thương xót Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài đến để cứu chúng ta khỏi những yếu hèn. Và ơn phù trợ của Ngài chính là để giúp chúng ta tiếp nhận sự hiện diện và sự gần gũi của Ngài. Trong mỗi ngày sống, nhận được sự cảm thông của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể bày tỏ lòng cảm thông đối với mọi người.


    15. Trong Năm Thánh này, chúng ta có thể trải nghiệm việc mở lòng tiếp nhận những người đang sống tại những vùng ven xa xôi nhất của kiếp nhân sinh, thường được tạo nên trong cảnh khốn cùng do chính thế giới ngày nay. Hiện có biết bao tình cảnh đói nghèo và khổ đau trong thế giới ngày nay. Có biết bao vết thương trầm trọng nơi thân xác những người không còn tiếng nói, vì tiếng kêu than của họ bị lấn át và dìm tắt bởi thái độ thờ ơ, hờ hững của những dân tộc giàu có. Trong Năm Thánh này, Giáo hội được mời gọi nhiều hơn để chữa trị và xoa dịu các thương tích bằng dầu an ủi, dùng lòng thương xót để băng bó, dùng tình liên đới và thái độ ân cần quan tâm để chữa lành những vết thương ấy. Chúng ta đừng để mình ngập ngừng trong thái độ dửng dưng đáng xấu hổ, trong những thói quen thường ru ngủ tinh thần và cản trở chúng ta khám phá những điều mới mẻ, hay trong hành vi nhẫn tâm đang gây nhiều chia rẽ. Hãy mở to mắt để nhận ra tình trạng khốn khổ của thế giới, để thấy những vết thương của anh chị em chúng ta đang bị tước mất nhân phẩm, và ý thức rằng chính chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng họ kêu gào xin được cứu giúp. Ước gì bàn tay chúng ta nắm lấy đôi tay họ và kéo họ đến với chúng ta, ước chi tiếng nói của họ trở thành tiếng nói của chúng ta, và ước chi chúng ta có thể chung tay phá đổ những rào cản của thái độ dửng dưng lãnh đạm, vẫn thường được dùng để che giấu thói giả hình và tính ích kỷ.


  Ước muốn tha thiết của tôi trong Năm Thánh này là, đoàn dân Kitô hữu sẽ quan tâm đến những hành vi của lòng thương xót, về phần xác cũng như phần hồn. Đây chính là cách để thức tỉnh lương tâm chúng ta, thường vẫn ngủ yên trước thảm họa nghèo khổ, và ngày càng đi sâu hơn vào trái tim của Tin Mừng, nơi những người nghèo được hưởng ưu quyền đặc biệt nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Jesus dạy cho chúng ta biết các hành vi thương xót đó, để chúng ta biết mình có sống đúng là môn đệ của Người không. Chúng ta hãy tái khám phá những hành vi thương xót, chẳng hạn Thương Xác Bảy Mối, đó là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên Thương Linh Hồn Bảy Mối, đó là lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ khi dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.


  Chúng ta không thể lẩn tránh những lời Chúa dạy, lời sẽ phán xét chúng ta, đó là chúng ta có cho kẻ đói ăn và cho kẻ khát uống, có cho khách đỗ nhà và cho kẻ rách rưới ăn mặc, có viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc hay không (Matthew 25:31-45). Ngoài ra, chúng ta cũng phải trả lẽ về việc có giúp cho người khác thoát khỏi ngờ vực, một tâm trạng vẫn gây nên lo sợ và thường đưa đến cô đơn không; chúng ta có nỗ lực giúp giải quyết nạn thất học của biết bao nhiêu người, nhất là những trẻ em không có phương tiện cần thiết để thoát khỏi cảnh nghèo không; chúng ta có đến gặp gỡ người lẻ loi cô độc và đang buồn chán không; chúng ta có tha thứ cho người xúc phạm đến chúng ta, có loại bỏ mọi hình thức oán hận và thù ghét dẫn đến bạo lực không; chúng ta có nhẫn nại như Thiên Chúa là Đấng vô cùng kiên nhẫn với chúng ta không; và cuối cùng, khi cầu nguyện, chúng ta có trao dâng anh chị em chúng ta cho Chúa không. Chính Chúa Kitô hiện diện nơi mỗi người trong “những kẻ hèn mọn” đó. Thân xác Người trở nên hữu hình nơi thân xác những người bị hành hạ, bị gây thương tích, bị đánh đập, bị thiếu dinh dưỡng, bị truy đuổi… để cho chúng ta nhận ra, chạm tới và ân cần chăm sóc. Chúng ta đừng quên những lời của Thánh John Thánh Giá: “Vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ chịu phán xét về tình yêu.”[12]


    16. Trong Tin Mừng theo Thánh Luke, chúng ta thấy một yếu tố quan trọng khác có thể giúp chúng ta sống Năm Thánh với đức tin. Thánh sử kể lại việc Chúa Jesus, vào một ngày Sabbath, đã trở về Nazareth, và như thói quen, Nguôi vào hội đuờng. Người ta mời Người đọc và diễn giải Sách Thánh. Đoạn sách Tiên tri Isaiah viết: “Thần Khí của Chúa là Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi mang tin vui cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng sầu muộn, loan báo sự giải thoát cho kẻ bị tù đày và mở cửa ngục tù; công bố năm hồng ân của Chúa” (Isaiah 61:1-2). “Năm của lòng thuơng xót”, đó là điều Chúa loan báo và cũng là điều chúng ta muốn sống. Năm Thánh mang ý nghĩa phong phú của sứ mạng Chúa Jesus, được vọng lại qua lời của vị ngôn sứ, đó là một lời nói hay cử chỉ để an ủi kẻ nghèo khổ, là loan báo tự do cho những người bị khống chế bởi những hình thức nô lệ mới trong xã hội ngày nay, là trả lại thị lực cho những người không còn khả năng nhìn thấy gì khác vì chỉ lo nhìn vào bản thân, là phục hồi phẩm giá cho những người đã bị mất nhân phẩm. Lời giảng dạy của Chúa Jesus có thể được nhận thấy nơi cách đáp trả của đức tin mà các Kitô hữu được kêu gọi để làm chứng. Ước chi lời của Thánh Paul Tông đồ luôn nhắc nhở chúng ta: “Ai thương xót, hãy thương xót cách vui vẻ” (Romans 12:8).


    17. Mùa Chay trong Năm Thánh này cũng phải được sống cách sâu sắc hơn như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có thể suy niệm nhiều trang Thánh Kinh trong các tuần Mùa Chay để nhận ra dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta có thể nhắc lại lời Tiên tri Micah: Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa luôn bỏ qua điều sai phạm và thứ tha tội lỗi, Chúa không giữ mãi cơn thịnh nộ, nhưng muốn thực thi lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa sẽ nhìn đến chúng con và xót thương dân Chúa. Chúa sẽ chà đạp và ném mọi tội lỗi chúng con xuống lòng biển sâu (Micah 7:18-19).


  Chúng ta cũng có thể suy niệm cách cụ thể câu nói của Tiên tri Isaiah trong mùa cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái này: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: bỏ xiềng xích bất công, mở dây tháo ách, giải thoát cho người bị áp chế, đập tan mọi gánh nặng? Nào chẳng phải là chia cơm bánh cho người đói, đón vào nhà những người nghèo túng lang thang; thấy kẻ mình trần thì cho áo che thân, không coi khinh anh em đồng loại? Bấy giờ ánh sáng người sẽ bừng lên như rạng đông, người sẽ được nhanh chóng chữa lành; và đức công chính sẽ đi trước mặt người, vinh quang Chúa bao bọc lấy người. Bấy giờ, người kêu lên, Chúa sẽ nhậm lời, người kêu cầu, Người sẽ nói: ‘Này Ta đây’. Nếu người loại bỏ những gông ách nặng nề, cử chỉ đe dọa và lời nói độc ác, nếu người quảng đại sớt chia cho kẻ đói, đem niềm vui cho người uu phiền, thì ánh sáng người sẽ rực lên trong bóng tối, và đêm tối nơi người sẽ nên như chính ngọ. Chúa sẽ luôn dìu dắt người, cho người no thỏa giữa nơi khô cằn và cho xương cốt người nên cứng cáp; và người sẽ như khu vườn được tưới đẫm, như mạch nước không vơi cạn bao giờ” (Isaiah 58:6-11).


  Sáng kiến “24 giờ cho Chúa” được cử hành vào thứ Sáu và thứ Bảy truớc Chúa nhật IV Mùa Chay, sẽ được thực hiện tại tất cả các giáo phận. Rất nhiều người đang tìm đến bí tích Hòa Giải, trong đó có nhiều người trẻ, nhờ trải nghiệm này, sẽ tìm thấy con đường quay về với Thiên Chúa, để sống những giờ phút cầu nguyện và để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. Một lần nữa, chúng ta cần xác tín vững vàng về tầm quan trọng đặc biệt của bí tích Hòa Giải, một bí tích cho phép chúng ta như được chạm tay vào sự cao cả của lòng thương xót. Bí tích này là nguồn suối an bình nội tâm thực sự cho mọi hối nhân.


  Tôi không ngừng nhấn mạnh rằng các vị giải tội là dấu chỉ đích thực cho lòng thương xót của Chúa Cha. Không ai trong phút chốc trở thành một vị giải tội như thế. Điều đó sẽ xảy ra khi chúng ta để cho chính mình trở thành những hối nhân đang nài xin ơn tha thứ. Đừng bao giờ quên rằng, trở nên người giải tội có nghĩa là thông dự vào chính sứ mạng của Chúa Jesus, và trở thành dấu chỉ chắc chắn cho sự trao ban liên lỉ của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu luôn ban ơn tha thứ và cứu độ. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận ơn ban Thánh Thần để tha tội; chúng ta có trách nhiệm về ân huệ này. Không ai trong chúng ta là chủ nhân của bí tích này, mà chỉ là người phục vụ trung thành cho ơn tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích ấy. Mỗi vị giải tội phải tiếp đón các tín hữu như người cha trong dụ ngôn “Người con hoang đàng”: một người cha chạy đến gặp con, cho dù anh ta đã phung phá hết cả gia tài. Các vị giải tội được mời gọi ôm vào lòng người con thống hối đang quay về nhà, và bày tỏ niềm vui vì nay đã lại tìm thấy con. Các ngài cũng đừng bao giờ từ chối đến với người con đang đứng bên ngoài, người chưa thể chấp nhận niềm vui ấy, để giải thích cho anh ta biết thái độ phán xử nghiêm khắc của anh là bất công và vô nghĩa trước lòng thương xót vô hạn của người cha. Các vị giải tội đừng đòi hỏi điều gì khác thường, nhưng như người cha trong dụ ngôn, hãy ngắt ngang những gì người con hoang đàng định nói, chỉ cần nhận ra nơi tâm hồn của mỗi hối nhân lời thỉnh cầu mong nhận được sự giúp đỡ và lòng thương xót. Tóm lại, các vị giải tội được kêu gọi để trở thành dấu chỉ chính yếu của lòng thương xót, trong mọi lúc, ở mọi nơi, trong mọi trường hợp và trước hết mọi sự.


    18. Trong Mùa Chay của Năm Thánh này, tôi có dự định gửi đi các “Thừa Sai Của Lòng Thương Xót”. Họ sẽ là dấu chỉ cho sự quan tâm từ mẫu của Giáo hội đối với Dân Chúa, để có thể đạt đến sự phong phú thâm sâu của mầu nhiệm căn bản liên quan đến đức tin. Đó là các linh mục sẽ được ban năng quyền để giải các tội dành riêng cho Tòa Thánh, nhằm biểu lộ rõ rệt tầm quan trọng của thừa ủy vụ họ lãnh nhận. Trước hết, họ sẽ là dấu chỉ sống động của việc Chúa Cha tiếp nhận bất cứ ai cầu xin ơn tha thứ của Ngài. Họ là những thừa sai của lòng thương xót, vì nơi mọi người, họ sẽ là những tác nhân của cuộc gặp gỡ mang tính nhân bản, của suối nguồn ơn giải thoát, với ý thức trách nhiệm để vượt qua các trở ngại và để lãnh nhận sự sống mới của bí tích Thánh Tẩy. Trong sứ vụ của mình, họ được dẫn dắt bởi lời Thánh Tông đồ: “Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong sự bất tín, để thương xót mọi người” (Romans 11:32). Vì tất cả mọi người không trừ ai, đều được mời gọi đến với lòng thương xót. Các thừa sai sống ơn gọi này nhờ biết rằng họ có thể chăm chú dõi theo Chúa Jesus, vị “Thượng Tế thương xót và tín trung” (Hebrews 2:17).


  Tôi xin các hiền huynh Giám Mục hãy mời gọi và tiếp nhận các thừa sai, trước tiên hãy là những người rao giảng đầy thuyết phục về lòng thương xót. Tại các giáo phận, các Giám Mục nên tổ chức những cuộc “sai đi đến với dân chúng” để các thừa sai trở thành những người loan báo niềm vui của ơn tha thứ. Các Giám mục hãy cử hành bí tích Hòa Giải cho dân, để thời gian ân sủng trong Năm Thánh giúp nhiều người đã bỏ đi xa, nay lại tìm thấy lối đường quay về nhà Cha. Trong thời gian đặc biệt của Mùa Chay, các mục tử hãy mời gọi các tín hữu đến với ngai tòa ân sủng, để được thương xót và lãnh nhận ân sủng (Hebrews 4:16).


    19. Ước chi lời tha thứ sẽ chạm đến tất cả mọi người, và mong đừng có ai dửng dưng trước lời mời gọi trải nghiệm lòng thương xót. Lời mời gọi thống hối đó, tôi xin tha thiết gửi đến tất cả những ai vì lý do nào đó đang sống xa rời ân sủng của Thiên Chúa. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người nam, người nữ đang tham gia vào một hình thức tổ chức tội phạm nào đó. Vì lợi ích của anh chị em, tôi xin anh chị em hãy thay đổi lối sống. Tôi nài xin anh chị em điều đó, nhân danh Con Thiên Chúa, đấng kiên quyết loại trừ tội lỗi, nhưng không bao giờ khước từ tội nhân. Đừng sa vào những cạm bẫy đáng sợ khi nghĩ rằng, cuộc sống tùy thuộc vào tiền bạc, và so với tiền bạc, các thứ khác đều không có giá trị và không quan trọng. Đó chỉ là một ảo tưởng. Chúng ta không mang theo tiền bạc khi đi vào cõi chết. Tiền bạc không đem lại hạnh phúc đích thực. Bạo lực tàn ác dùng để thu tích tiền bạc, không đem lại quyền lực cũng không giúp chúng ta khỏi chết. Sớm hay muộn, mọi người đều phải chịu Thiên Chúa phán xét, không ai tránh được.


  Tôi cũng hướng lời mời gọi đó tới những người là thủ phạm hoặc đồng lõa trong nạn tham nhũng, vết thương mưng mủ này là một trọng tội đang kêu thấu tới trời, vì đang hủy hoại nền tảng của cuộc sống cá nhân và xã hội. Nạn tham nhũng không cho chúng ta tin tưởng nhìn về tương lai, vì sự tàn nhẫn và tham lam sẽ làm tiêu tan dự định của những người yếu kém, và giẫm nát những người nghèo khổ nhất. Đây chính là sự dữ lưu trú trong những cử chỉ thường ngày, để rồi đưa đến những vụ bê bối công khai. Tham nhũng là trở nên chai lì trong tội lỗi, muốn thay thế Thiên Chúa bằng tiền bạc hư vô như một biểu tượng của quyền lực. Đây là việc làm của bóng tối, được hỗ trợ bởi lòng nghi kỵ và mưu mô xảo trá. Thánh Gregory Cả đã nói thật chí lý rằng: “Corruptio optimi pessima” (sự hư hoại của điều tốt nhất sẽ là tồi tệ nhất), câu nói cho thấy không ai có thể giữ mình nguyên vẹn trước con cám dỗ ấy. Để loại trừ tham nhũng khỏi cuộc sống cá nhân và xã hội, cần phải khôn ngoan, tỉnh thức, trung thực, lương thiện, kèm theo sự can đảm để tố giác điều sai trái. Nếu không công khai loại trừ, thì sớm hay muộn, tham những cũng biến chúng ta thành người đồng lõa và sẽ hủy hoại cuộc sống.


  Đây là thời gian thuận lợi để thay đổi cuộc sống. Đây là thời điểm để đánh động trái tim. Trước hành vi sai lỗi, cũng như trước các tội phạm nghiêm trọng, đây là thời điểm để nghe tiếng kêu khóc của những con người vô tội đã bị cướp mất tài sản, phẩm giá, tình cảm và cả cuộc sống. Ở lì trong nẻo đường tội ác chỉ đưa đến cảm giác trống rỗng và buồn thảm. Sự sống đích thực là một điều hoàn toàn khác. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc dang tay chờ đón. Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe, và kể cả tôi, các giám mục và linh mục, cũng đang sẵn sàng. Chỉ cần tiếp nhận lời mời gọi thống hối và quy phục đức công chính, trong lúc Giáo hội đang trao tặng lòng thương xót.


    20. Trong khung cảnh này, sẽ không vô ích khi nêu rõ mối tương quan giữa đức công bình và lòng thương xót. Đây không phải là hai thực thể tương phản, nhưng là hai chiều kích của một thực tại duy nhất, vẫn tăng triển dần cho tới khi đạt đến mức độ viên mãn của Tình Yêu. Công bình là một khái niệm căn bản của xã hội dân sự, thường gắn liền với hệ thống pháp lý, trong việc áp dụng luật pháp. Công bình được hiểu là những gì thuộc về ai, thì phải trao cho người ấy. Sách Thánh nói nhiều về đức công bình của Thiên Chúa, cũng như về Thiên Chúa là một vị thẩm phán. Trong Thánh Kinh, công bình chính trực thường được hiểu là chu toàn việc tuân giữ Lề luật, và là cách sống của một người Israel tốt lành theo đúng các lệnh truyền của Thiên Chúa. Nhưng quan điểm này nhiều khi đưa đến thái độ giữ luật cách nhiệm nhặt, làm sai lệch ý nghĩa nguyên thủy và làm mờ nhạt bản chất sâu xa của sự công chính. Để tránh quan điểm giữ luật cứng nhắc, cần nhớ rằng, trong Thánh Kinh, đức công chính chủ yếu được hiểu là sự phó thác đầy tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa.


  Chính Chúa Jesus cũng nhiều lần nói về tầm quan trọng của đức tin hơn là tuân giữ Lề luật. Chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa đó về câu Ngài nói với những người Pharisee chỉ trích việc Ngài đồng bàn với Matthew và những người thu thuế cùng những kẻ tội lỗi khác: “Hãy đi học cho biết ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy lễ. Vì Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Matthew 9:13). Đối với quan điểm cho rằng đức công chính chỉ là sự tuân thủ lề luật, và dựa vào đó để phê phán và phân chia hai nhóm người công chính và tội nhân, Chúa Jesus nói đến ân huệ cao cả của lòng thương xót, luôn tìm kiếm tội nhân để trao ban cho họ sự tha thứ và ơn cứu rỗi. Như thế, chúng ta hiểu, chỉ vì Chúa Jesus cho rằng ân sủng của lòng thương xót là một hành vi ban ơn giải thoát và là nguồn suối của ơn đổi mới, nên Người bị những người Pharisee và các Luật sĩ phản đối. Những người này, để trung thành với Lề luật, đã đặt lên vai người khác những gánh nặng, nhưng lại xóa bỏ lòng thương xót của Chúa Cha. Việc khuyên bảo tuân giữ lề luật không được làm cản trở việc chăm sóc cho phẩm giá con người.


  Câu Thánh Kinh được Chúa Jesus trích dẫn từ Tiên tri Hosea: “Ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy lễ” (Hosea 6:6) -mang một ý nghĩa thật rõ ràng. Chúa Jesus khẳng định rằng, từ đây, quy luật sống của các môn đệ Người là phải dành ưu tiên cho lòng thương xót, như chính Người đã chứng tỏ, khi ngồi đồng bàn với những người tội lỗi. Một lần nữa, lòng thương xót được mạc khải như là nền tảng cho sứ mạng của Chúa Jesus. Đây quả là một thách đố cho những kẻ đang đối chất với Người, những kẻ bám chặt vào việc tuân giữ lề luật theo hình thức. Trái lại, Chúa Jesus vượt lên trên lề luật. Việc Chúa tiếp nhận những kẻ mà lề luật xếp vào hàng tội nhân, giúp chúng ta hiểu được sự cao cả của lòng thương xót.


  Thánh Paul Tông đồ cũng đã trải qua con đường tương tự. Trước khi gặp Đức Kitô trên đường Damascus, Ngài đã dành toàn bộ cuộc sống cho việc chu toàn trọn vẹn sự công chính của lề luật (xem Philippians 3:6). Cuộc trở lại với Đức Kitô đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của ngài, đến độ ngài viết trong thư gửi tín hữu Galatians: “Chúng ta tin vào Đức Kitô Jesus, để được công chính nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ những công việc của lề luật” (Galatians 2:16). Thánh Paul đã thay đổi hoàn toàn cách hiểu về đức công chính. Vị trí quan trọng nhất không còn được dành cho lề luật, nhưng là cho đức tin. ơn cứu độ không được trao ban nhờ việc tuân giữ lề luật, nhưng nhờ đức tin vào Chúa Jesus Kitô, Đấng đã dùng sự chết và sự sống lại của Người để ban ơn cứu độ, nhờ vào lòng thương xót mang lại ơn công chính hóa. Giờ đây đức công chính của Thiên Chúa được hiểu là sự giải thoát cho những người đang bị đè bẹp dưới ách nô lệ của tội lỗi và của tất cả những hậu quả của tội.


  Đức công chính của Thiên Chúa là sự tha thứ của Ngài (xem Thánh Vịnh 51:11-16).


    21. Lòng thương xót không hề đối nghịch với đức công bình, nhưng đúng hơn, lòng thương xót cho thấy hành động của Thiên Chúa đối với tội nhân, kẻ được Ngài ban cho dư tràn sức mạnh để thống hối, để trở về và để tin. Tiên tri Hosea giúp chúng ta nhận ra lòng thương xót trỗi vượt trên sự công bình. Đây là vị tiên tri sống vào giai đoạn nhiều biến động nhất của lịch sử dân Israel. Vương quốc gần như đã sụp đổ; còn dân tộc bất trung với giao ước, đã xa rời Thiên Chúa và đánh mất cả niềm tin của các tổ phụ. Theo lý luận con người, dường như Thiên Chúa công bình muốn lìa bỏ đoàn dân bất trung: những kẻ đã không tuân giữ giao ước và vì thế đáng bị trừng phạt, tức là phải bị lưu đày. Lời của vị tiên tri minh chứng cho điều đó: “Dân sẽ đi về đất Ai Cập, và Assyria sẽ làm vua, vì chúng không muốn quay về với Ta” (Hosea 11:5). Thế nhưng, sau khi nại đến sự công bình, vị tiên tri lại dùng một cách nói hoàn toàn khác và đã mạc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa: “Hõi Ephraim, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hôi Israel, Ta trao nộp ngươi sao đành! Làm sao Ta xử với ngươi như với Admah! Để ngươi nên giống với Zeboiim được! Trái tim Ta thổn thức trong Ta, lòng trắc ẩn nung đốt Ta. Ta sẽ không giận dữ trong con thịnh nộ, không quay lại để hủy diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải phàm nhân. Là Đấng Thánh ở giữa ngươi, và Ta sẽ không đến để gieo kinh hoàng khiếp hãi” (Hosea 11:8-9). Thánh Augustine, khi chú giải lời hên tri này, đã nói: “Đối với Thiên Chúa, nén giận thì dễ hơn là rút lại lòng thương xót.”[13] Quả thật đúng như thế. Con giận của Thiên Chúa chỉ kéo dài trong giây lát, nhưng lòng thương xót của Ngài thì bền vững đến muôn đời.


  Nếu Thiên Chúa chỉ dừng lại nơi sự công bình, thì quả thực Ngài sẽ chẳng là Thiên Chúa nữa, nhưng sẽ nên giống như những người cứ đời phải tuân giữ lề luật. Chỉ có công bình thôi thì không đủ. Kinh nghiệm cho thấy, nếu chỉ lưu tâm đến công bình, sẽ có nguy cơ làm mất công bình. Vì thế, Thiên Chúa đặt lòng thương xót và tha thứ lên trên công bình. Điều này không có nghĩa là xem thường hay làm cho công bình trở nên thừa thãi. Hoàn toàn trái lại.


  Ai phạm tội thì phải chịu phạt. Nhưng hình phạt không phải là nơi kết thúc, mà là điểm khỏi đầu của việc hoán cải, vì con người được cảm nếm sự trìu mến của ơn tha thứ. Thiên Chúa không chối bỏ sự công bình. Ngài bao phủ và thăng hoa sự công bình trong một kết cuộc cao đẹp hơn, nhờ đó chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, và tình yêu chính là nền tảng của sự công bình đích thực. Chúng ta phải quan tâm đến lời Thánh Paul để không roi vào những sai lầm mà Thánh Tông đồ đã khiển trách những người Do Thái đương thời: “Không nhận biết sự công chính hóa từ Thiên Chúa, và tìm cách tự công chính hóa chính mình, họ không theo đường lối công chính hóa của Thiên Chúa; Đức Kitô là điểm kết thúc lề luật để ai tin thì được công chính hóa” (Romans 10:3-4). Đức công chính đó của Thiên Chúa chính là lòng thương xót được ban cho mọi người., như là ân sủng được thành toàn nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Jesus Kitô. Như vậy, Thập Giá của Đức Kitô chính là phán quyết của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta và trên thế giới, vì trao cho chúng ta chứng cứ chắc chắn của tình yêu và sự sống mới.


    22. Năm Thánh cũng bao gồm Ân Xá, một yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Thiên Chúa xót thương chúng ta vô bờ bến. Nhờ sự chết và sự phục sinh của Đức Jesus Kitô, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài, tình yêu xóa bỏ tội lỗi của con người. Việc giao hòa với Thiên Chúa trở nên khả thi nhờ mầu nhiệm Vượt Qua và qua trung gian của Giáo hội. Thiên Chúa luôn sẵn sàng để thương xót, và không bao giờ mệt mỏi trong việc thương xót với những cách thức mới mẻ và bất ngờ. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về tội lỗi. Chúng ta biết mình được kêu gọi để trở nên hoàn thiện (xem Matthew 5:48), nhưng chúng ta vẫn cảm thấy gánh nặng của tội lỗi. Chúng ta nhận ra sức mạnh của ân sủng đang biến đổi chúng ta, cùng lúc chúng ta cũng cảm nghiệm sức mạnh của tội lỗi đang chi phối chúng ta. Dù nhận được ơn tha thứ, chúng ta vẫn nghiệm thấy trong cuộc sống những mâu thuẫn phát sinh từ tội lỗi. Nhờ bí tích Hòa Giải, Thiên Chúa thứ tha tội lỗi, những tội ấy hoàn toàn bị xóa bỏ; tuy nhiên, vẫn còn đó nhũng dấu vết xấu xa do tội lỗi để lại trong lối hành xử và cách suy nghĩ của chúng ta. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn mạnh hơn. Lòng thương xót trở thành nhũng ân xá của Chúa Cha, qua trung gian Hiền thê của Đức Kitô, được ban cho tội nhân vừa lãnh ơn giao hòa, sẽ giải gỡ người ấy khỏi tất cả nhũng hậu quả của tội lỗi, để có thể hành động với đức ái và lớn lên trong tình yêu, hơn là lại roi vào tội lỗi.


  Giáo hội sống trong tình hiệp thông với các thánh. Trong bí tích Thánh Thể, tình hiệp thông ấy, do Thiên Chúa ân ban, trở nên mối dây thiêng liêng nối kết các tín hữu với các thánh và các chân phước, một cộng đoàn đông đảo không sao đếm được (xem Khải Huyền 7:4). Sự thánh thiện của các ngài sẽ hỗ trợ cho sự mỏng giòn của chúng ta, và như thế, với lời cầu nguyện và đời sống của mình, Mẹ Giáo hội có thể nâng đỡ sự yếu đuối của người này bằng sự thánh thiện của người khác. Lãnh nhận ân xá của Năm Thánh chính là vui hưởng lòng thương xót của Chúa Cha, với quyết tâm để cho ơn tha thứ của Ngài tác động trên toàn bộ đời sống người tín hữu. Ân xá cũng là cảm nghiệm sự thánh thiện của Giáo hội đang thông ban tất cả hoa trái nơi công trình cứu độ của Chúa Kitô, để ơn tha thứ và tình yêu Thiên Chúa có được những kết quả tuyệt vời nhất. Chúng ta hãy sống Năm Toàn Xá này một cách sốt sắng, hãy khẩn cầu Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và tuôn đổ chan hòa ân xá đầy xót thương của Ngài trên chúng ta.


    23. Lòng thương xót cũng vượt ra ngoài ranh giới của Giáo hội để nối kết chúng ta với Do Thái giáo và Hồi giáo, những tôn giáo vẫn tin nhận lòng thương xót là một trong những thuộc tính cao cả nhất của Thiên Chúa. Israel là dân tộc đầu tiên đã tiếp nhận mặc khải này, được lưu giữ trong lịch sử như là cửa vào một kho báu vô tận được chuyển trao cho toàn thể nhân loại. Như chúng ta đã thấy, những trang sách Cựu Ước nói nhiều về lòng thương xót, tường thuật những việc Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Ngài trong những thời điểm khó khăn nhất của lịch sử. Noi Hồi giáo, Đấng Tạo Hóa cũng được gọi là Đấng Xót Thương Nhân Hậu. Lời kêu cầu này thường xuyên xuất hiện trên môi miệng các tín hữu Hồi giáo, những người vẫn cảm nhận được lòng thương xót luôn đồng hành và nâng đỡ những yếu đuối trong cuộc sống hằng ngày. Họ cũng tin rằng, không ai có thể đặt giới hạn cho lòng thương xót của Thiên Chúa, vì những cánh cửa của lòng thương xót ấy luôn được rộng mở.


  Ước chi Năm Thánh Lòng Thương Xót này thúc đẩy chúng ta gặp gỡ hai tôn giáo nêu trên, cũng như các truyền thống tôn giáo cao quý khác, giúp chúng ta cởi mở hơn trong việc đối thoại, để có thể biết nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Mong sao Năm Thánh sẽ giải tỏa thái độ khép kín và thiếu trân trọng, cũng như loại bỏ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị.


    24. Giờ đây chúng ta hướng tâm trí về Người Mẹ của Lòng Thương Xót. Xin ánh mắt dịu hiền của Mẹ luôn dõi theo chúng ta trong suốt Năm Thánh này, để mỗi người chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đến từ lòng khoan dung của Thiên Chúa. Không ai thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cho bằng Đức Maria. Toàn bộ cuộc sống của Mẹ được định hình bởi sự hiện diện của Lòng Thương Xót trở nên xác phàm. Thân Mẫu của Đấng Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh đã bước vào thánh điện của Lòng Thương Xót, vì đã thông dự mật thiết vào mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa.


  Được tuyển chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa, Đức Maria ngay từ đầu đã được chuẩn bị bởi Tình Yêu của Chúa Cha, để trở nên Hòm Bia Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người. Mẹ bảo toàn lòng thương xót của Thiên Chúa nơi trái tim Mẹ, trong mối tương quan mật thiết Thánh tử Jesus. Bài ca Ngọi khen của Mẹ trước ngưỡng cửa nhà bà Elizabeth hướng về Lòng Thương Xót trải dài “từ đời nọ tới đời kia” (Luke 1:50). Chúng ta cũng đã có mặt trong những lời mang tính ngôn sứ này của Đức Trinh nữ Maria. Điều này sẽ trở thành niềm an ủi và sức mạnh phù trợ, khi chúng ta bước qua Cửa Thánh để lãnh nhận ơn phúc từ lòng thương xót của Thiên Chúa.


  Dưới chân thập giá, cùng với Thánh John, người môn đệ của tình yêu, Đức Maria là nhân chứng của những lời tha thứ thốt ra từ miệng Chúa Jesus. Việc Chúa tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Người, cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đi xa tới mức nào. Đức Maria làm chứng rằng, lòng thương xót của Con Thiên Chúa thì vô bến bờ, và được trao ban cho tất cả mọi người không trừ ai. Chúng ta cùng dâng lên Mẹ lời kinh Lạy Nữ Vương, một lời kinh cổ xưa nhưng vẫn luôn mới: xin Mẹ không ngừng ghé mắt thương xem chúng ta, và cho chúng ta được ngắm nhìn Dung Mạo của Lòng Thương Xót, là Chúa Jesus, Con của Mẹ.


  Chúng ta cũng xin được dâng lời khẩn cầu lên các Thánh và các Chân Phước, những người đã sống như những sứ giả của lòng thương xót. Chúng ta đặc biệt nghĩ tới người tông đồ vĩ đại của lòng thương xót - thánh nữ Faustina Kowalska. Thánh nữ được mời gọi bước vào tận nơi sâu thẳm của Lòng Chúa Xót Thương, xin thánh nữ chuyển cầu và giúp chúng ta luôn sống và bước đi trong tình thương tha thứ của Thiên Chúa, cũng như trong niềm tín thác kiên vững vào tình yêu của Ngài.


    25. Như thế, đây là một Năm Thánh ngoại thường, để chúng ta thực thi trong cuộc sống hằng ngày lòng thương xót mà Chúa Cha không ngừng ban cho chúng ta. Trong Năm Thánh này, hãy để Thiên Chúa tạo bất ngờ cho chúng ta. Ngài luôn để cánh cửa trái tim Ngài rộng mở, và không ngừng lặp đi lặp lại rằng, Ngài yêu thương chúng ta và muốn thông truyền sự sống của Ngài cho chúng ta. Giáo hội phải cấp thiết loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Đòi sống Giáo hội sẽ trở nên xác thực và đáng tin khi công bố lòng thương xót với trọn niềm xác tín. Giáo hội biết rằng, trong một thời đại vừa chất chứa những niềm hy vọng to lớn vừa có đầy những mâu thuẫn nghiêm trọng, trách vụ hàng đầu của Giáo hội là dẫn đưa tất cả mọi người đi vào mầu nhiệm cao cả của Lòng Thiên Chúa Xót Thương, bằng cách chiêm ngưỡng dung mạo của Đức Kitô. Giáo hội được mời gọi trước tiên trở nên chứng nhân đáng tin cậy của lòng thương xót, bằng cách tuyên xưng và sống lòng thương xót như là chủ điểm trong mặc khải của Chúa Jesus Kitô. Từ Trái tim của Ba Ngôi, từ mầu nhiệm cao cả và thẳm sâu nhất của Thiên Chúa, dòng chảy dạt dào của lòng thương xót trào dâng và liên lỉ tuôn tràn. Suối nguồn này không bao giờ khô cạn, bất kể có bao nhiêu người đến kín múc. Bất cứ ai cần, đều có thể tìm đến, vì lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô cùng vô tận.


  Sự thẳm sâu của mầu nhiệm thì không thể dò thấu, trong khi sự phong phú của lòng thương xót thì không sao múc cạn.


  Trong Năm Toàn Xá này, Giáo hội mong làm vọng lại Lời Thiên Chúa, đang vang lên thật rõ ràng và đầy thuyết phục trong lời và cử chỉ tha thứ, củng cố, trợ giúp và yêu thương. Giáo hội sẽ không bao giờ ngưng trao ban lòng thương xót, sẽ luôn mãi kiên trì tha thứ và ủi an khích lệ. Giáo hội muốn trở thành tiếng nói của bất cứ người nam hay người nữ nào, và không ngừng kêu xin với trọn niềm tín thác: “Lạy Chúa, xin nhớ lại tình lân ái và lòng thương xót của Chúa, như vẫn có từ ngàn xưa” (Thánh Vịnh 25:6).


  ⊃◊⊂


  Ban hành tại Rome, cạnh Đền thờ Thánh Peter, Ngày 11 tháng Tư - Vọng Chúa nhật II Phục Sinh - Chúa nhật Lòng Thương Xót - năm 2015, năm thứ ba Triều Đại Giáo hoàng của tôi.
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  •  Tiếng Hy Lạp trong nguyên tác, nghĩa là “thời đại”, “thời kỳ”, “thời điểm phù hợp”.


  •  John XXIII (1881-1963), tên thật là Angelo Roncalli, Giáo hoàng người Ý, nhiệm kì từ 1958 tới khi qua đời.


  •  Paul VI (1897-1978), tên thật là Giovanni Montini, Giáo hoàng người Ý, tựu nhiệm kì từ năm 1963 tới khi qua đời.


  •  Thánh Augustine thành Hippo (354-430), nhà thần học và triết học có nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển của Kitô giáo và triết học phương Tây. Ông được tuyên Thánh năm 1303 dưới thời Giáo hoàng Bonitace VIII.


  •  John Paul II (1920-2005), tên thật là Karol Wojtyla, Giáo hoàng người Ba Lan, nhiệm kì từ năm 1978 tới khi qua đời.


  •  Tiếng Latin, nghĩa là “Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót”.


  •  Maria Faustina Kowalska (1905-1938), nữ tu người Ba Lan được tuyên Thánh năm 2000 dưới thời Giáo hoàng John Paul II.


  •  Benedict XVI, sinh năm 1927, tên thật là Joseph Ratzinger, Giáo hoàng người Đức, nhiệm kỳ 2005-2013. Ông là người tiền nhiệm của Giáo hoàng Francis.


  •  Thánh Paul Tông đồ hay Paul thành Tarsus (?-64 hoặc 65), ông là một trong những trụ cột của Hội Thánh Kitô tiên khỏi, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Kitô giáo thời kỳ sơ khai.


  •  Gaston Fessard (1897-1978), linh mục và nhà thần học người Pháp.


  •  Tức Ignatius xứ Loyola (1491-1556), linh mục và nhà thần học người Tây Ban Nha, được tuyên thánh năm 1622 dưới thời Giáo hoàng Gregory XV.


  •  Tiếng Latin trong nguyên bản, có nghĩa là “nhờ lòng thương xót, nhờ đã chọn Ngài”. Đây cũng là khẩu hiệu trên huy hiệu của Giáo hoàng Francis.


  •  Bede Khả Kính (672 hoặc 673-735), tu sĩ người Anh, được Giáo hoàng Leo XIII tuyên phong Tiến sĩ Hội thánh năm 1899.


  •  John Paul I (1912-1978), tên thật là Albino Luciani, Giáo hoàng người Ý. Ông làm Giáo Hoàng được không đầy một tháng thì qua đời.


  •  Leopold Mandić (1866-1942), linh mục người Croatia, được Giáo Hoàng Paul VI phong chân phước năm 1976.


  •  Francis de Sales (1567-1622), giám mục Geneva, được phong thánh năm 1665 dưới thời Giáo Hoàng Alexander VII.


  •  Pius XII (1876-1958), tên thật là Eugenio Pacelli, Giáo hoàng người Ý, nhiệm kì từ năm 1939 tới khi qua đời.


  •  Giacomo Biffi (1928-2015), Hồng y người Ý.


  •  Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), nhà văn, nhà thơ và nhà thần học người Anh.


  •  Về nguyên tắc, người theo đạo không được phép ly hôn.


  •  Francis muốn nói tới các nhà thờ Chính Thống giáo.


  •  Đại học Giáo hoàng Gregory, do Thánh Ignatius nhà Loyola thành lập năm 1551 ở Rome.


  •  Antonio Royo Marín (1913-2005), linh mục và nhà thần học người Tây Ban Nha.


  •  Tên thật của Giáo hoàng Francis.


  •  Trong nguyên tác là tiết 51:19, nhưng chúng tôi đối chiếu trên bible.com thì thấy đây là tiết 51:17 của Thánh Vịnh.


  •  Trong nguyên tác là tiết 51:12 nhưng chúng tôi đối chiếu trên bible.com thì thấy đây là tiết 51:10 của Thánh Vịnh.


  •  Xin độc giả hiểu “tội nhân” ở đây theo nghĩa người có tội lỗi.


  •  Luigi Giussani (1922-2005), linh mục và nhà thần học người Ý.


  •  Tiếng Latin trong nguyên tác, nghĩa là “(khi) nghi ngờ, hãy tin người bị cáo buộc”.


  •  Tức Thánh Peter, là tông đồ trưởng trong mười hai tông đồ của Jesus.


  •  Tiếng Latin trong nguyên bản, có thể hiểu là “sự sa ngã được ban phước”.


  •  Thánh Teresa thành Ávila (1515-1582), nữ tu người Tây Ban Nha, được phong thánh năm 1622 dưới thời Giáo hoàng Gregory XV.


  •  Caritas Internationalis là một liên minh thiện nguyện của 165 tổ chức cứu trợ và hỗ trợ phát triển Công Giáo La Mã hoạt động ở hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.


  •  Tiếng tây Ban Nha, dùng để xưng hô trang trọng với phụ nữ, nghĩa là “quý bà”, “quý cô”.


  •  Vào tháng Tư năm 2018, Giáo hoàng Francis lại gây tiếng vang khi tuyên bố ở Chile với những người đồng tính là “Thiên Chúa đã tạo ra các bạn như thế và Ngài yêu thương các bạn.”


  •  Thánh Ambrose (khoảng 340-397), giám mục Milan. Ông là một trong bốn người đầu tiên được phong Tiến sĩ Hội thánh.


  •  Một nhánh Kitô giáo nhưng lại tin ở nhị nguyên, tức có hai vị Thiên Chúa tối cao, một xấu và một tốt. Nhóm này bị Giáo hội Công giáo La Mã truy bức tới mức gần như biến mất hoàn toàn vào khoảng thế kỷ 15.


  •  Thuyết thần học phủ nhận tội tổ tông, cho rằng con người được cứu vớt chỉ là bởi cố gắng của chính mình.


  •  Gnosticism: cũng thường được dịch là Ngộ đạo, là quan điểm thần học cổ đại chủ trương xa lánh thế giới vật chất, hướng đến thế giới tâm linh, đạt được sự cứu rỗi bằng hành đạo từ thiện, tiết dục, và siêng năng tìm kiếm sự minh triết bằng cách giúp đỡ người khác. Trong văn bản này, chúng tôi chọn dịch là Linh Tri, để riêng chỉ một chủ trương về thần học, nhằm phân biệt với một chủ thuyết triết học rộng lớn hơn.


  •  Trích trong Tin Mừng Matthew 23:27: “Khốn cho các người, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình! Vì các người giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.” Giả hình ở đây có nghĩa là đạo đức giả.


  •  Tiếng Latin, nghĩa là “Niềm vui của Tin Mừng”.


  •  Thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842), người Ý. ông được phong thánh năm 1934 dưới thời Giáo Hoàng Pius XV.


  •  Thánh don Bosco (1815-1888), linh mục người Ý. ông được phong thánh năm 1934 dưới thời Giáo Hoàng Pius XV.


  •  Thánh Joseph Cafasso (1811-1860), linh mục người Ý. ông được phong thánh năm 1947 dưới thời Giáo Hoàng Pius XV.


  •  Mẹ Teresa, tức Thánh Teresa thành Calcutta (1910-1997), nữ tu người Ấn Độ gốc Romania. Bà là một nhân vật nổi tiếng toàn cầu với các hoạt động nhân đạo Bà được phong thánh năm 2016 dưới thời Giáo Hoàng Francis.


  •  Tạm dịch: “Con đường của sự khiêm nhường: Sự băng hoại và tội lỗi”.


  •  Đây là các câu chuyện trong Kinh Phúc Âm.


  •  Mark Thánh Sử (thế kỷ 1), theo truyền thông là tác giả Tin Mừng Mark, thuộc nhóm bảy mươi môn đệ và là người sáng lập Hội thánh ở Alexandria.


  •  Thánh John Thập Giá (1542-1591), linh mục người Tây Ban Nha, được tuyên thánh năm 1726 dưới thời Giáo Hoàng Benedict XIII.


  • DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT 
(Chúng tôi sử dụng bản dịch tiếng Việt của ủy ban Giáo lý Đức tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam, có biên tập một số chỗ, tại địa chỉ Internet: http://catechesis.net/index.php/ van-kien-giao-hoi/duc-giao-hoang/tong-thu/ 1947-tong-thu-khuon-mat-xot-thuong-misericordiae-vultus-cua-duc-giao-hoang-phanxico-11-04-2015)..
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